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Lời mở đầu

Thế k ỉ XX là thế  k ỉ có râ't nhiều phát hiện khoa học và phát minh k ĩ 
thuật. Việc phát minh ra máy bay, công nghiệp sản xuất ô tô, phát triển 
trên quy mô lán, việc xây dựng những con đường cao tốc... đã thu hẹp 
rất lớn khoảng cách giữa các quốc gia và khu vực. Việc phát minh ra 
thuốc kháng sinh, thuốc vắcxin tiêm chủng cho nhiều loại bệnh đã giúp 
con người loại bỏ những căn bệnh truyền nhiễm, đe dọa sinh mệnh con 
người từ hàng ngàn năm nay.

Việc phát minh và p h ổ  cập máy điều hòa không khí, máy giặt, tủ 
lạnh, ti vi... đã cái thiện và đem lại râ't nhiều thuận lọi cho cuộc sống vật 
chất của con người. Việc phát minh ra điện thoại, điện thoại di động, sự  
xuất hiện cùa mạng Internet đã giúp hiện thực hoá nguyện vọng tốt đẹp 
"bốn phưímg tròi là bạn tri âm cùng kề vai sát cárửì "của con người. Việc 
hoàn thành công trình bán đồ gen, sự xuất hiện của k ĩ thuật nhân bàn đã 
m ở rộng hon nữa kiên thức của con người về thân thể minh. Các chuyến 
bay của tàu vũ trụ, việc xây dụng trạm không gian đã giúp con người 
vưon rộng tầm mất và xa hon nữa trong vũ trụ bao la... Tất cả những 
điều ây không những thay đổi phương thức sần xuất, thay đổi lối sống 
của loài người, thay đổi kết cấu nền kirứi tế  mà còn thay đổi toàn bộ nhận 
thức của con ngưòi về thế  giói khách quan, xây dựng nên một nền tảng lí 
luận khoa học hoàn toàn mói. Xét trên mộtphưong diện nào đó, quy mô 
sản xuất và sự  phát triển của khoa học k ĩ thuật trong 100 năm của thế k ỉ 
XX đã vượt qua sự  phát triển trong hàng ngàn năm lịch sử của con ngưòi, 
túứi từ khi con người phát minh ra chữ viết. Nhưng đồng thời chúng 
cũng dem lại m ột hậu quả nghiêm trọng như mất cân bằng sinh thái, 
nhiều loài sinh vật bị diệt chủng, ô nhiễm môi trường... Cuối cùng loài 
ngưòi cũng đã nhận thức được rằng nếu khai thác vô độ, tàn phá tự
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nhiên thì con người sẽ bị tự nhiên trừng phạt. Chỉ có thể cư xử hài hoà 
với tự nhiên con ngưòi mói đạt được mục tiêu phát triển lâu bền của 
mình, vừa không làm hại môi trường, vừa không gây nguy hiểm tới cuộc 
sống của mình và sự phát triển của các thế hệ sau này.

Thế k ỉ XXI sẽ là thệ k ỉ khoa học k ĩ thuật tiếp tục phát triển mạnh mẽ 
và nền kiiứi tế  tri thức đưíK toàn cầu hóa rộng rãi. Những ngành khoa 
học có k i thuật cao và là nền táng cho khoa học hiện đại như k ĩ thuật tin 
học, khoa học về tuổi thọ của con người và bán đồ gen sẽ có bước đột phá 
và sự phát triển mói.

Sau ba mưoi năm cài cách đổi mới, nền khoa học k ĩ thuật, quy mô 
nền kinh tế  đã có những sự thay đổi và tiến bộ lớn lao; Lâ'y giáo dục để  
đưa đất nước đi lên, lây khoa học k ĩ thuật chân hưng đất nước, đó là lí 
tưởng và sự nghiệp mà chúng ta luôn phấn đâu theo đuổi. Việc hiện thực 
hóa lí tưởng và phát triển sự nghiệp ây không chỉ dựa vào sự  nỗ lực của 
thế hệ hôm nay mà hem nữa còn là trọng trách của thế hệ k ế  tiếp bởi vì 
chírửi họ mói là chủ nhân thực sự của đất nước, chủ nhân thực sự  của thế  
giói trong thế k ỉ XXI. Xét theo ý  nghĩa này, dẫn dắt và bồi dưỡng thanh 
thiếu niên học tập các môn khoa học, yêu khoa học và có hứng thú vói 
khoa học; p h ổ  cập kịp thời những tri thức khoa học k ĩ thuật mới, bồi 
dưỡng tinh thần khoa học, phương pháp nắm vững tri thức khoa học 
không chỉ là lứiiệm vụ và nội dung quan trọng giảng dạy trong các nhà 
trường mà còn cần phải có sự quan tâm, coi trọng của toàn xã hội.

Bộ sách Những câu hỏi kì thú về thế giới quanh ta - dành cho thiếu 
niên đã cố gắng giói thiệu nhiều tri thức và nhiều kiến giải mới trong 
nghiên cứu khoa học của các ngàrửì khoa học đương đại; lời văn trơng 
sách giản dị, dễ hiểu. Chúng tôi tin chắc rằng cuốn sách này sẽ giành 
được sự yêu thích của các bạn đọc.
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Bạn có biết nguồn gốc của cách đếm không?
Bạn có biết cách đếm 1, 2, 3.... như chúng ta hiện nay ra đòi như thế 

nào không? Nó ra đòi từ khi nào? Bỏi vì thời kỳ nó ra đòi đã rất lâu rồi, 
nên cơ bản không có cách nào khảo chúng chính xác được. Thế nhưng có 
một điểm có thể khẳng định, đó là: khái niệm về cách đếm và phương 
pháp đếm số đã ra đời và phát triển từ trước khi chữ viết ra đời. Các nhà 
khảo cổ đã chứng minh rằng, tù 5 vạn năm trước, con ngưòi đã sử dụng 
một số phưong pháp đếm để thực hiện cách đếm số.

Con người ở thòi kỳ nguyên thuỷ, hàng ngày phải đi săn bắn Vcà híái 
lượm những quả dại để duy trì sự sinh tồn. Có khi họ thu hoạch đưẹx: rất 
nhiều sau mỗi lẳn như vậy, thế nhưng nhiều khi cũng tay không trớ vồ, 
thực phẩm mang về khi ăn không hết, khi lại không đủ no. Những thay 
đổi về số và lượng như vậy trong cuộc sống khiến cho con người dần dtần 
sản sinh ý thức về sự đếm. Họ muốn hiểu được sự khác biệt giữa "có" Vcà 
"không", giữa "nlaiều" và "ít” và sự khác biệt giữa "một" và "nhiều". Hon 
nữa cùng với sự phát triển của xã hội, phương pháp đếm giản đơn cũng 
không thể không ra đòi, ví dụ một bộ lạc muốn biết họ có bao nhiêu 
thành viên, hoặc có bao nhiêu kẻ thù, ngay cả một cá nhân cũng muốn 
biết số dê trong chuồng có đủ hay thiếu...

Vậy con ngưòi của các dân tộc, các khu vực khác nhau đếm như thè 
nào? Khảo cổ học cho thấy, con ngưòi khi đếm, mặc dù không hề có liên 
hệ vói nhau nhưng người ta đều dùng phương pháp "đối ứng một - một". 
Ví dụ, người Anh Điêng ở châu Mỹ tính số lượng kẻ thù họ giết đưcx: 
bằng cách thu thập tùng cái đầu của kẻ bị giết; người nguyên thuỷ ớ châu 
Phi đếm số lượng thú họ săn được bằng cách đếm số răng thú mà họ tích 
luỹ được; có thiếu nữ ở những bộ lạc thì quen đeo thêm những chiếc 
vòng đồng trẽn cổ để tính tuổi mình. Các phương pháp này đều là dùng 
cái nọ để đếm cái kia "đối ứng một - một".

Cùng vói nhu cầu giao lưu của xã hội, đã xuất hiện hiện tượng dùng 
ngôn ngữ để biểu đạt số lượng nhất định, người ta dùng ký hiệu để ghi 
lại kết quả tính toán, gọi là ghi số. Hơn 3000 năm trước vào thòi Thươrig
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ở Trung Quốc đã có các ký hiệu để ghi số, ví dụ số 1 dùng một vạch biểu 
thị, số 2 dùng hai vạch, số 3 dùng ba vạch, số 4 dùng bốn vạch... Những 
ký hiệu này về sau dần biến thành những chữ số trong tiếng Hán. Một ví 
dụ khác, người ở một bộ lạc Nam Mỹ dùng "ngón tay giữa" để biểu thị số 
3, họ nói "ngày thứ ba" thành "ngày ngón giữa".

Ngày nay chúng ta sử dụng các số Ả Rập 1, 2, 3, 4.... do ngưòi Ấn Độ 
phát minla ra khoảng thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên, những con số ncày 
truyền đến các nưóc Á Rập, người Á Rập lại truyền tói châu Âu. Trải qua 
quá trình thay đổi, cuối cùng có hình dạng như chúng ta sử dụng ngày nay.

Ý nghĩa của số 0 có phải là không có?
Khi đi học, điều mà chúng ta học đầu tiên là những bài học về phép 

túìh, làm quen vói số 0. Và có lẽ nó là con số nhỏ nhất mà bạn biết được 
lúc đó. Số 0 có nghĩa là gì? Nếu như bạn dùng tay để đếm số bút trong 
hộp bút, 1 biểu thị có một chiếc bút, 2 là có hai chiếc bút, vậy 0 nghĩa là 
chẳng có chiếc bút nào. Ý nghĩa của 0 là không có. Nếu như bạn học 
phép tính trừ thì 10 trừ 10 sẽ bằng 0, cũng tức là nó trừ hết sạch rồi, giống 
như có 10 quả táo mà bị một cậu bạn ăn hết, cuối cùng chẳng còn một 
quả nào. Xem ra thì 0 đúng là chẳng có gì.

Thông thường 0 biểu thị không có, thế nhưng ý nghĩa của nó không 
chỉ biểu thị sự không có, mà nó còn có những ý nghĩa khác nữa.

Trong cuộc sống thường ngày, sự nóng lạnh của thời tiết sẽ được 
biểu thị bằng nhiệt độ, nó sẽ thay đổi cùng vói sự chuyển đổi mùa. Và ta 
thấy 0 độ c (độ c là đon vị của nhiệt độ) thì có nghĩa là gì? Nó biểu thị 
nhiệt độ của môi trường khi nước đóng băng. Từ 0 độ c trở lên gọi là độ 
dưong, ví dụ 17 độ dưong đến 22 độ dương là nhiệt độ thích họp nhất 
cho cuộc sống của chúng ta. Còn từ 0 độ c trở xuống gọi là độ âm, càng 
xuống thấp thì càng lạnh.

Lại ví dụ như số 0 và 1 sử dụng trong lĩnh vực máy túìh thì cũng 
không còn là 0 và 1 trong các phép tính toán thông thường nữa. Nó biểu 
thị trạng thái cao thấp của điện áp, 1 là mức điện áp cao, 0 là mức điện áp 
thấp, hoặc ngược lại. Lúc này 0 không phải mang nghĩa "không có", mà 
là một khái niệm trong điện tử học.
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Còn có rất nhiều ví dụ khác nói lên số 0 mang rất nhiều ý nghĩa 
trong cuộc sống, không chỉ biểu thị sự klaông có trong phép tứih toán. Kỳ 
thực, bản thân số 0 cũng chứa đầy mâu thuẫn. Ví dụ, bất kỳ số nào cộng 
vói 0 thì đều giữ nguyên giá trị ban đầu, thế nhung rất nhiều số nhân vói 
nhau chỉ cần trong đó có một số 0, thì kết quả cũng chỉ là 0 mà thôi. Như 
vậy chúng ta có thể thấy số 0 lợi hại như thế nào. Để giải quyết những 
mâu thuẫn như vậy, chúng ta phải hiểu rằng những khái niệm trong số 
học chỉ là tưong đối, không phải là bất biến, số 0 cũng như vậy.

Số 0 trong toán học là một con số rất quan trọng, sự chuyển từ 0 đến 
1 thể hiện một quá trình từ "không" đến "có", trong khi từ 1 đến 100, 
1000, 10000 thì chỉ thể hiện sự nhiều lên. Mặc dù 0 biểu thị "không có", 
nhưng nó lại làm nền, làm cơ sở cho "có". Trong cuộc sống thì sô 0 biểu 
thị một kiểu trạng thái nhiều hơn là một con số, trạng thái từ 0 trở xuống 
và trạng thái từ 0 trở lên là một tiêu chuẩn để chúng ta đối chiếu, ý nghĩa 
của nó thì từ "không có" chưa thể giải thích hết đưọc.

Sô nguyên tô là gì?
Chúng ta đều biết, một số nguyên lớn hon một, nếu như ngoài bản 

thân nó và 1 ra, nó không chia hết cho số nào khác nữa thì nó là số 
nguyên tố. Ví dụ như 2, 3, 5, 7,11...

Vậy làm sao chúng ta có thể tìm ra được các số nguyên tố trong số 
các số nguyên dương (hay số tự nlaiên dương)? Trong tập họp các số tự 
nhiên, có bao nhiêu số nguyên tố? Cho đến nay, ngưòi ta vẫn chưa biết 
được, bỏi vì quy luật của nó rất khó tìm, giống như là một đứa trẻ bướng 
bmh vậy, nó nấp phía đông, chạy phía tây, trêu tức các nhà toán học.

Có lẽ bạn cũng đã tùng nghe đến phương pháp sàng lọc của nhà 
toán học Eratosthenes, dùng phương pháp này có thể tìm ra các số 
nguyên tô rất tiện lọi. Nó giống như là sàng lấy sỏi trong cát, sàng lọc lấy 
những sô nguyên tô trong tập họp sô tự nhiên, bảng các sô nguyên tô 
chính là được làm theo phương pháp này.

Thế nhưng, các nhà tOcán học không hề thoả mãn vói việc dùng 
phương pháp này để tìm ra số nguyên tố, bỏi vì nó có chút mò mẫm nhất 
định, bạn không thể biết trước được số nguyên tố sẽ "sàng" ra là số nào.
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Điều mà các nhà toán học cần là tìm ra quy luật của số nguyên tố, để tiện 
nghiên cứu về nó.

Từ trong bảng các số nguyên tố, chúng ta có thể thấy chúng được 
phân bố như sau: từ 1 đến 1000 có 168 số nguyên tố; từ 1000 đến 2000 có 
135 số; từ 2000 đến 3000 có 127 số; từ 3000 đến 4000 có 120 số; từ 4000 đến 
5000 có 119 số. Khi số các số tự nhiên càng lớn thì tỉ lệ phân bố các số 
nguyên tố càng thưa.

Sỏ nguyên tố đã "hoá trang" cho mình rồi lẩn khuất trong các số tự 
nhiên, khiến cho chúng ta rất khó nh'm ra được. Ví dụ, 101, 401, 601, 701 
đều là số nguyên tố, nhưng 301 và 901 thì lại không phải. Có người thử 
tính như the này: 1̂  + 1 + 41 = 43, 2̂  + 2 + 41 = 47, 3̂  + 3 +41 = 53,..., 39̂  + 
39 + 41 = 1601. Có 39 sô từ 43 cho đến 1601 đều là số nguyên tố, thế 
nhưng tiếp sau đó: 40̂  +40 + 41 = 1681 = 41x41 thì lại là một họp số.

Nhà toán học người Pháp Percma từng nghiên cứu lâu dài về số 
nguyên tố, ông từng đưa ra một suy đoán thế này: số (2̂ " + 1) (vói n là số 
nguyên) thì nhất định là số nguyên tố. Perma đã thử 5 "số Perma" đầu thì 
đều là số nguyên tố, nhưng đến số "terma" thứ sáu thì lại là họp số, hon 
nữa từ sô "Perma thứ 6" trở đi, không thể phát hiện thấy số nguyên tố 
nào nữa, toàn là họp số. Xem ra, số nguyên tố đã cố tình trêu đùa Perma.

Năm 1644, nhà toán học người Pháp Mason đã đưa ra "số Mason", hình 
thức của nó là (2P -1). Khi ông còn sống, ông tìm ra 11 p để cho (2̂  -1) là số 
nguyên tố, người ta tiến hàrửi kiểm chứng đối vói 8 p, chúng đều là số 
nguyên tố. 250 năm sau, năm 1903, các nhà toán học tìm ra số Mason thứ 9 
không phải là số nguyên tô mà là họp số. Mặc dù Mason cũng không thực 
sự tìm ra quy luật của số nguyên tố, nhưng dùng phưong pháp của ông, 
ngưòi ta tìm đưọc nhiều sô nguyên tố hon. Trong đó, số nguyên tố Mason 
thứ 33 đưọc tìm ra nhờ máy tứứi điện tử, nó có 378632 số hạng, là số nguyên 
tố lón nhất mà loài ngưòi tìm đưọc đến nay.

SỐ chẵn và số nguyên số nào nhiều hdn?
Đọc câu hỏi này, có lẽ bạn chẳng cần phải suy nghĩ nhiều mà trả lòi 

ngay rằng số nguyên nhiều hon số chẵn, cái bộ phận thì làm sao có thể 
lớn hon cái toàn thể. Số chẵn là các số nguyên có thể chia hết cho 2, nó
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chỉ là một bộ phận trong tập họp các số tự nhiên, ngoài số chẵn ra, số tự 
nhiên còn bao gồm số lẻ. Xem ra như vậy thì số chẵn sẽ không thể nhiều 
hon số tự nhiên được.

Tuy nhiên, thực chất của vấn đề là muốn hỏi mối quan hệ lớn nhỏ 
giữa hai tập họp số tự nhiên và số chẵn. Tập họp xét về mặt toán học 
là tên gọi chung của nhũng cá thể cùng loại. Chúng ta gom mọi số tự 
nhiên lại thì gọi là tập họp các số tự nhiên, mọi số chẵn thì gọi là tập 
họp số chẵn. Vậy làm sao so sánh được sự lớn nhỏ của hai tập họp? 
Đối vói những tập họp hữu hạn thì số lượng các phần tử trong tập họp 
sẽ quyết định độ lớn nhỏ của tập họp đó, ví dụ tập họp học sinh của 
một trườiag sê lớn hon tập họp học sinh của một lóp. Chỉnh thể luôn 
lớn hon 1 bộ phận của nó. Thế nhưng đối với tập họp vô hạn thì có 
như vậy không?

Sô lượng các phần tử trong tập họp vô hạn là vô hạn, không thể đếm 
hết được. Ví dụ tập họp số tự nhiên, tập họp số chẵn... là lìhũng tập họp 
vô hạn. Vói những tập họp vô hạn, chúng ta không thể sử dụng các 
phưong pháp tính toán đối vói tập họp hữu hạn để so sánh lón nhỏ. 
Ngưòi ta cho rằng, nếu giữa hai tập họp vô hạn có thể tìm được mối quan 
hệ đối ứng 1 -1  (tức là ứng vói mỗi phần tử ở tập họp này, ta có thể tìm 
được một phần tử ở tập họp kia) thì chúng ta nói hai tập họp đó bằng 
rữiau. Đó chính là " lý luận về độ lớn" đối vói tập họp vô hạn.

Với 2 tập hợp số tự nliiên và số chẵn, chúng ta có thể lập ra quan hệ 
đối ứng như sau:

Số nguyên: ...-n - 3 - 2-1 0 1 2 3m ...
Số chẵn: ... -2n - 6- 4- 2024  6m ...
Bạn thấy rằng, bất kỳ một số k nào trong tập họp số nguyên ta cũng 

tìm được một số 2k tương ứng trong tập họp số chẵn. Như vậy ta có mối 
quan hệ đối ứng 1 -1 giữa hai tập họp này.

Vì thế theo nguyên tắc so sánh độ lớn giữa hai tập họp vô hạn, hai 
tập họp số nguyên và số chẵn là bằng nhau. Kết luận này có vẻ khó hiểu 
đối vói thói quen của chúng ta, thế nhưng quả thật nó là như vậy.

Kỳ thực không chỉ có tập họp số nguyên và tập họp số chẵn là bằng 
nhau mà có nhiều tập họp số khác nữa cũng bằng nhau.



số thân thiết là gì?
Giữa bạn bè vói nhau có tình hữu nghị và bạn có biết rằng giữa các 

con số vói nhau cũng có "sự thân thiết". Một nhà toán học từng nói: "Ai là 
bạn tốt của tôi thì chúng tôi sẽ giống như hai con số "220 và 284". Vcậy tại 
sao 220 và 284 lại tượng trưng cho những ngưòi bạn thân thiết?

Thì ra, 220 ngoài bcản thân nó ra, nó còn có 11 ước số là 1, 2, 4, 5, 10, 
11, 20, 44, 55 và 110. Tổng của 11 ước số này vừa đúng bằng 284. Cũng 
vậy, 284 ngoài bản thân nó, nó còn 5 ước số khác là: 1, 2, 4, 71, 142, tổng 
của chúng cũng vừa đúng bằng 220. Cụ thể, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11+20 + 
22 + 44 + 55 + 110 = 284 va 1 + 2 + 4 + 71 + 72 = 220

Hai số này, trong anh có tôi, trong tôi có anh, gắn bó thân thiết, 
không tách ròi nhau. Các nhà toán học cổ Hy Lạp gọi những cặp số có 
tính chất như vậy là "số thân thiết".

220 và 284 là cặp "số thân thiết" nhỏ nhất. Thế kỷ 17, nhà toán học 
Pháp Pecma tìm ra cặp "số thân thiết" thứ hai là: 17296 và 18416. Cũng 
thòi điểm ấy, một nhà toán học Pháp khác tìm ra cặp số thứ ba là: 
9363544 và 9437056. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là nhà toán học 
Thuỵ Sỹ nổi tiếng ơ-le vào năm 1750 đã công bố một lúc 60 cặp số thân 
thiết. Giói toán học được một phen kinh hoàng, họ cho rằng " ơ-le đã tìm 
ra hết cả rồi".

Nhưng không ngờ, một thế kỷ sau, một thanh niên nước Ý mói 16 
tuổi tên là Baconi đã công bố một cặp số thân thiết vào năm 1866, nó chỉ 
lán hon 220 và 284 một chút, đó là cặp sô 1184 và 1210.

Cùng vói sự phát triển của khoa học kĩ thuật, các nhà toán học bằng 
máy tính đã kiểm tra tất cả các số trong phạm vi 1.000.000, tổng cộng tìm 
được 42 cặp số thân thiết.

Hiện nay, số lượng cặp số thân thiết đưọc tìm thấy đã vượt quá con 
số 1000. Thế nhưng liệu có phải số thân thiết là rữiiều vô hạn? Chúng 
phân bô có quy luật không? Những vấn đề này tói nay vẫn còn bỏ ngỏ.
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Làm sao đoán được một số 
có thể chia hết cho 2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,1 1 ?

Phán đoán một số có thể chia hết cho một số khác tức là xem xem 
hai số sau khi chia cho nhau có phải không còn dư không. Số dư bằng 
không tức là hai số chia hết cho nhau. Nếu như số chia là những số tự 
nhiên tưong đối đon gicản như: 2, 3, 4, 5, 7, 9,11... thì liệu có phưong pháp 
nào để nhanh chóng phán đoán ra kết quả chia không còn dư hay 
không? ớ  đây tôi chỉ cho bạn một phưcmg pháp:

(1) Phán đoán một số có chia hết cho 2 không tức là phán đoán tính 
chẵn lẻ của số đó. Nếu như chữ số hàng đon vị của số đó là: 0, 2, 4, 6, 8 
thì chúng chia hết cho 2. Nếu là 1, 3, 5, 7, 9 thì không thể chia hết cho 2. 
Ví dụ: số 28589 là số lẻ, không thể chia hết cho 2.

(2) Nếu như chữ số hàng đon v ị  của một số là 0 hoặc 5 thì nó chia 
hết cho 5. Nếu như hai số cuối của số đó (hàng đon v ị  Vtà hàng chục) là 
00, 25, 50 hoặc 75 thì nó chia hết cho 25. Ví dụ: Sô 17975 chia hết cho 25.

(3) Cách để suy đoán một số chia hết cho 3 là, tổng các chữ số của nó 
chia hết cho 3. Cũng Vcậy, nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 9, thì số 
đó chia hết cho 9. Ví dụ: Số 174534 có các tổng chữ số của nó là: 1 + 7 + 4 
+ 5 + 3 + 4 = 24, chia hết cho 3 nhưng không thê chia hết cho 9.

(4) Nguyên tắc suy đoán một số chia hết cho 4 là, tổng của chữ số 
hàng đon vỊ Vcà hai lần chữ số hàng chục chia hết cho 4. Một số chia hết 
cho 8 là tổng của chữ sô hàng đon vị cộng hai lần chữ sô hàng chục cộng 
bốn lần chữ số hàng trăm chia hết cho 8. Ví dụ: Số 1390276 có 7 X 2 + 6 = 
20 chia hết cho 4, nliưng 2x4  + 7x2  + 6 = 28 không thể chia hết cho 8, vì 
vậy số này không chia hết cho 8.

(5) Để biết một số có chia hết cho 11 kliông, nguyên tắc suy đoán Icà, 
số chênh lệch giữa tổng các chữ số ỏ vị trí lẻ (tínla từ phái sang trái) và tổng 
các chữ số ở vị trí chẵn của nó chia hết cho 11. Ví dụ: Số 882629 có tổng các 
chữ sô hàng lẻ là 9 + 6 + 8 = 23, tổng các chữ sô hàng chẵn là: 2 + 2 + 8 = 12. 
Độ chênh lệch giữa 23 và 12 là 11, Vcậy số 882629 chia hết cho 11.
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(6) Để phán đoán một số có chia hết cho 7 hay không thì tưong đối 
phức tạp, trưóc tiên ghi xuống thứ tự các số 1, 3, 2, -1, -3, -2, 1, 3, 2,-1, -3, - 
2,... Sau đó lần lượt nhân các chữ số của số cần đoán (bắt đầu từ hàng 
đon vị) vói các chữ số đối ứng như liệt kê ở trên, sau đó cộng lại, nếu nlaư 
tổng đó chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7. Ví dụ số 5125764, ta có 4 X 

1 + 6x3  + 7 x 2 - 5 - 2 x 3 - 1 x 2  + 5 = 28, chia hết cho 7, vậy số này chia 
hết cho 7.

Trên đây chúng tôi đã giói thiệu các nguyên tắc tìm ra các số chia 
hết cho 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Vậy làm sao có thể suy đoán được một số có 
thể chia hết cho 6 hay không? Quy luật rất đon giản, nếu nliư nó có thể 
đồng thòi chia hết cho 2 và 3 thì nó sẽ chia hết cho 6.

Đuôi của một cấp số nhân có bao nhiẽu số 0?
Bạn có thể nói cho tòi biết đuôi của phép nhân I x 2 x 3 x 4 x 5  X...X 

1999 X 2000 có bao nhiêu số 0 hay không? (các số 0 ở giữa không tínlr)
Nếu như cứ nhân lần lượt từ 1 cho đến 2000 thì con số này quá lón, 

chúng ta sẽ khó có thể tứih ra vói cách tính thông thường như vậy. Ngay 
cả dùng máy túìh cũng không được vì các chữ sô ở máy tính là có hạn, 
một số lớn nlaư vậy sẽ vượt quá giói hạn tính toán của nó. Vậy phải làm 
sao đây?

Xem ra thì biện pháp phải tìm chứìh xét đặc điểm trong dãy số đó 
mà thôi.

Trước tiên chúng ta hãy xem I x 2 x 3 x 4 x 5 x 6  = 720, cuối của số 
này chỉ có một số 0. Quan sát kỹ hon một chút ta thấy, trong nhóm số 
này chỉ có tích của 2 và 5 là làm xuất hiện số 0 mà thôi.

Có ngưòi sẽ hỏi rằng 4 X 25 = 100 chẳng phải làm xuất hiện 2 số 0 
hay sao? Đúng vậy, thế nhưng 4 X 25 = 2̂  X 5̂  = (2 X 5)1 Như vậy có thể 
thấy rằng chính 2 X 5 là thủ phạm.

Chúng ta hãy sử dụng những phân tích trên để áp dụng giải quyết 
bài toán xem sao. Trong biểu thức nhân trên ta thấy, sô nhân tử 2 nlìiều 
hon số nlaân tử 5, vì vậy ta suy đoán vấn đề mấu chốt là ở số lượng số 5 
trong dãy số.

Dưới đây chúng ta thử xem trong dãy số trên có bao nhiêu nhân tử 5.
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Trước tiên hãy xét số 5 đơn nhất, ta có 2000 chia cho 5 bằng 400. Lại 
tiếp tục vói số 5̂  (- 25), 2000 chia cho 5̂  bằng 80. Vói 5'̂  (=125) và S'* 
(=625), kết quả lần lượt là 16 và 3. Như vậy chúng ta có thể lập tức đoán 
được trong dây tích số rất dài này, tổng cộng đuôi của nó có: 400 + 80 + 
16 + 3 = 499 con số 0

Các cặp số nguyên tố sinh đôi có phải là 
nhiều vô cùng không?

Hai đứa trẻ sinh từ một bào thai, ngưòi ta gọi là anh em sinh đôi. 
Bạn có biết không, số nguyên tố cũng có anh em sinh đôi. Các nhà toán 
học gọi hai sô nguyên tố hon kém nhau hai đơn vị là "số nguyên tố sinh 
đôi", hoặc "số nguyên tố song sinh".

Vậy số nguyên tố sinh đôi có bao nhiêu cặp? Ví dụ: 3 và 5, 5 và 7,11 
và 13, 17 và 19, 29 và 31... đều là các cặp số nguyên tố sinh đôi, lón hon 
nữa còn có cặp 101 và 103,10016957 và 10016959. Các nhà toán học thống 
kê trong phạm vi 1.000 có 35 cặp số sinh đôi, trong phạm vi 10.000 có 205 
cặp trong phạm vi 100.000.000 có 440312 cặp. Xem ra thì các cặp số 
nguyên tố sinh đôi quả là không ít.

Vậy số lượng các cặp số nguyên tố sinh đôi liệu có nhiều vô cùng 
không? Vấn đề này đã thu hút rất nhiều ngưòi nghiên cứu, nhưng đến 
nay cũng chưa có kết luận cuối cùng.

Ngay từ thế đầu thế kỷ 20 nhà toán học người Đức Landao đã suy 
đoán rằng, số lượng số nguyên tố sinh đôi là nhiều vô cùng, thực tế 
cũng đã ủng hộ lời suy đoán của Landao, thê nhưng vẫn không chứng 
minh được về mặt toán học. về sau một nhà toán học đã nghĩ ra một 
"tuyệt chiêu ". Ông lấy tổng của các số nghịch đảo của các Ccặp số 
nguyên tố sinh đôi, đặt tổng này là B, vậy B = (1/3 +1/5) + (1/5 + 1/7) 
+ (1/11 + 1/13)+...., nhà toán học nghĩ rằng, nếu như có thể chứng 
minh được B lớn hơn bất kỳ số nào thì cũng đồng nghĩa vói việc chứng 
minh được rằng, các cặp số nguyên tố sinh đôi là vô cùng. Phương 
pháp nhà toán học rất tuyệt, thế nhưng đáng tiếc rằng B được chimg 
minh là một sô hữu hạn.
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"Có nhiều vô cùng các cặp số nguyên tố súìh đôi", giả thiết này cho 
đến nay vẫn là một bí mật, hon nữa ngay cả quy luật phân bố của các cặp 
số nguyên tố này các nhà toán học cũng chưa tìm ra.

Ngoài số nguyên tố sinh đôi còn có số nguyên tố smh 3, nếu như 3 
số nguyên tố A, B, c, trong đó B lớn hon A hai đon vị, c lại lớn hon B 
bốn đon vỊ thì ta gọi 3 số nguyên tố đó là số nguyên tố sinh 3. Ví dụ: 5, 7, 
11; 11,13,17; 17,19, 23; 101,103,107 đều là các cặp số nguyên tố sinh 3.

Số nguyên tố sinh 3 liệu có phải là nhiều vô cùng hay không? Điều 
này còn cần sự nghiên cứu hon nữa của các nhà toán học.

Bạn có biết số ngược là gì không?
Thông thuờng đọc số chúng ta đều đọc số từ trái sang phải. Nếu 

như đọc từ phải sang trái chúng ta sẽ được một số mói. Ví dụ: Số 1281 
nếu đọc từ phải sang trái sẽ được số 1821. Chúng ta gọi số 1821 là số 
phản trật tự hay số ngược của số 1281. Có những số, ví dụ như 72127 thì 
sô nguợc của nó chính là bản thân nó. Lại ví dụ sô 2222 thì sô ngược của 
nó cũng chính là nó. Trù những tình huống đặc thù, thông thường một 
số và số ngược của nó không nhất định giống nhau. Thế nhưng số 
lượng các số hạng của chúng nhất định phải như nhau, Ví dụ số 4321 và 
số 1234 đều có 4 sô hạng.

Có một số có 4 số hạng rất kỳ diệu, sau khi nhân vói 9 thì kết quả 
chính là số ngược của nó. Bạn có biết làm thế nào để tìm số này không?

Trưóc tiên số hàng ngàn của số 4 chữ số này chỉ có thể là 1, bỏi vì 
nếu nó lớn hon 1 thì sau khi nhân vói 9 nó có nhiều số hạng hơn. Vì vậy, 
dạng của số này sẽ là labc. Chúng ta có thể lập ra đẳng thức sau:

labc X 9 = 9bal
Trong đó, 9bal là số ngược của labc, vì vậy c = 9. Số lúc đầu bày giờ 

là lab9, như vậy đẳng thức trên có thể chuyển thành:
(1 X 10’ + a X 10' + b X 10 + 9) X 9 = 9 X 10'’ + b X 10' + a X 10 + 1, rút 

gọn ta được: 89a + 8 = b.
Bỏi vì a, b chỉ có thể là các số trong phạm vi từ 0 đến 9, vì vậy a chỉ 

có thể là 0 tương ứng vói b bằng 8.
Vì vậy số có bốn số hạng này là số 1089.
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Nếu như có hứng thú bạn có thể thử xem liệu có số ba chữ số nào 
hoặc số năm chữ số nào có đủ điều kiện như trên không.

Trong thực tế cuộc sống số ngược có rất rủìiều ứng dụng. Ví dụ 
như trong việc lập các mật mã. Nếu như chúng ta cần phát đi một 
thông tin số, trong quá trình mã hoá có thể sử dụng nguyên tắc số 
ngược để giữ bí mật thông tin. Tất nhiên việc mã hoá trong thực tế sẽ 
phức tạp hon nhiều, nhưng nguyên tắc số ngược cũng tạo ra nền tảng 
của khoa học mã hoá số liệu.

Bạn có biết "Số khuyết 8" 
kì diệu như thế nào không?

Có một con số thần kỳ đó là số 12345679, số này khuyết mất số 8.
Con số này rất nhiều điều kỳ diệu, chúng ta hãy thử xem xem sự kì 

diệu này ra sao.
Nếu như lấy các bội số của 9 (như 9, 18, 27... cho đến 81) lần lượt 

nhân vói số khuyết 8 thì các số 111111111, 222222222,... cho đến 
999999999 sẽ lần lượt xuất hiện.

Nếu như lấy bội số của 3 nhân vói số khuyết 8 thì tích số sẽ trùng 
lặp cứ ba số hạng một. Ví dụ:

12345679 X 12 = 148148148
12345679 X 21 = 259259259
12345679 X 24 = 296296296
Khi số nhàn klaông phải bội số của 3 chúng ta Vcẫn có thể thấy được 

những tính chất kỳ lạ. Các số hạng của tích số đều khác nhau, khuyết số 
gì đều có quy luật rõ ràng, nhưng khuyết 3, khuyết 6, khuyết 9 thì khẳng 
định không bao giờ xuất hiện.

Chúng ta hãy xem một chút tình hình khi số nhân nằm trong phcỊm 
vi từ 10 đến 17, trừ 2 số là bội số của 3 là 12 và 15.

12345679 X 10 = 123456790 (khuyết 8)
12345679 X 11 = 135802469 (khuyết 7)
12345679 X 13 = 160493827 (khuyết 5)
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12345679 X 14 = 172839506 (khuyết 4)
12345679 X 16 = 197530864 (khuyết 2)
12345679 X 17 -  209876543 (khuyết 1)
Khi số nhân từ 19 đến 26 và nằm trong các khoảng khác (độ dài 

khoảng là 7) thì tình hình hoàn toàn tưong tự như trên. Cac bạn có thể tự 
mình tmh ra.

Khi số nhàn là bội số của 9 cộng 1, thì tích của nó sẽ xuất hiện hiện 
tượng "đèn kéo quân", các chữ số trong tích khác nhau, hơn nữa lại lặp lại 
mang tính chu kỳ. Ví dụ:

12345679 X 28 = 345679012 
12345679 X 19 = 234567901
Còn rất nhiều điều kỳ diệu ở chữ số khuyết 8 mà không thể kể hết 

được và cũng chờ bạn khám phá.

Bạn có biết cách chuyển 
số thập phân vô hạn tuần hoần 

thành phân số không?
Bất kỳ số thập phân nào nếu như các số hạng đằng sau dấu phcẩy là 

có hạn thì là số thập phân hữu hạn, ví dụ 1/2 = 0,5; 1/4= 0,25. Còn có 
một loại kliác là số thcập phân vô hạn, số lượng số hạng sau dấu phcẩy của 
nó là vô hạn, ví dụ như 1/3 =0,3333...; 23/99 = 0,232323...

Số pi = 3,141592625....
Trong các sô thập phân vô hạn có một dạng đặc thù gọi là số thcập 

phân vô hạn tuần hoàn. Ví dụ; 23/99 =0,232323, chữ số 23 liên tục xuất 
hiện nhiều lần theo kiểu tuần hocàn.

Để chuyển một số thập phân hữu hạn thành phân số là chuyện 
tương đối đơn giản, chỉ cần đem những số đằng sau dâu phẩy làm từ 
số. Mẫu số là 1 và n số 0 (vói n là số lượng các chữ số đằng sau dấu 
phẩy). Ví dụ: 0,9864 = 9864/10000; 0,76 = 76/100. Như vậy là tưcmg 
đối đ(7n giàn.
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Vậy làm sao để chuyển một số thập phân vô hạn tuần hoàn thành 
phân số? Liệu có quy luật nào không? Quả thực cũng có một quy luật 
đon giản. Trước tiên chúng ta xem một số ví dụ sau:

0,3333... = 1/3 = 3/9 
0,212121... = 7/33 = 21/99 
0,324324324... = 36/111 = 324/999
Bạn đã nhìn ra chưa khi 3 số thập phân vô hạn tuần hoàn này 

chuyển thành phân số thì đều là tử số mang tmh tuần hoàn còn mẫu số là 
9, 99 hoặc 999 trong đó số lượng con số 9 chính là số lượng của nhóm số 
tuần hoàn. Ví dụ: Số 0.212121... nhóm số tuần hoàn là 21 như vậy tử sô sẽ 
là 21, nhóm số tuần hoàn có 2 số. Vậy mẫu số sẽ có 2 số 9, tức là 99. Vì 
vậy, phân thức của 0,212121... là 21/99. Đó chứih là quy luật chuyển số 
thập phàn vô hạn tuần hoàn thành phân số.

Như vậy có phải là đon giản không?
Số thập phân vô hạn tuần hoàn kiểu như 0,212121... gọi là số th cập  

phân tuần hoàn thuần, bỏi vì nhóm số tuần hoàn của nó vừa nliìn là có 
thể thấy ngay.

Nhưng cũng có những sô thập phân là hỗn họp của một sô thập phân 
hữu hạn và một số thập phân vô hạn tuần hoàn thuần, chúng ta klìông thể 
vừa nhìn là nhận ra được. Những số như vậy gọi là số thập phân tuần 
hoàn hỗn họp. Gặp phải số thập phân này, trước tiên chúng ta cần tách 
phần thập phân hữu hạn và phần thập phân vô hạn tuần hoàn ra, sau đó 
lần lượt chuyển nó thành phân số rồi cộng chúng vào vói nhau.

Ví dụ; Số 3,1421212L..= 3,14 + 0,2121.../100 
= 3,14 + 21/99x1/100 
= 314/100 + 7/3300 
=10369/3300
Bạn hãy thử chuyển các sô thập phân dưói đây thành phân số, i+hó 

sử dụng các phưong pháp kể trên xem kết quả có đúng không nhé.
1,42272727...; 0,00313131...; 2,043521521521... Đáp án cua chúng là 

313/220; 31/9900; 1020739/499500. Cộng lại có đúng không nhé?
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ĩạ i sao hình dạng của gạch đa phần 
là vuông hoặc lục giác đều?

Bạn đã bao giờ Imi tâm quan sát hình dạng của các viên gạch lát nhà 
hoặc lát hè phố chưa? Những viên gạch đó rất đẹp, chúng được làm từ xi 
măng, hoặc từ gốm sứ, vói màu sắc sặc sỡ, nhiều hoa văn. Chúng không 
những che chắn đất bùn phía dưới mà còn làm đẹp đường phố, làm đẹp 
ngôi nhà của bạn Vcà làm đẹp cuộc sống của chúng ta. Nhưng không biết 
đã bao giờ b c Ịn  để ý  rằng, đa phần hình dạng các viên gạch đều là hmli 
vuông hoặc hình lục giác đều. Vậy tại sao chúng lại không phải là hhih 
tam giác đều, hình ngũ giác đều?

Trước tiên, chúng ta hãy làm quen một chút vói những hình này.

Tại sao chúng ta lại gọi những hình như vậy là đều? Bỏi vì các góc 
của những h'mh này đều bằng nhau, hay nói cách khác các cạnh của hình 
đều bằng nhau. Ví dụ, ba góc của tam giác đều đều bằng 60”, bốn góc của 
hình vuông đều là góc 90”, năm góc của hình ngũ giác đều đều là 108”, 
sáu góc của hình lục giác đều cùng là góc 120”.
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Chiing ta hãy quan sát phưong pháp mà người ta lát nền nhà. Lát gạch 
là phải lát kứi cả bề mặt sao cho những chỗ tiếp giáp không có khe hở, nhìn 
phải ngay ngắn thẳng hàng. Nếu những khe hở quá rộng thì sẽ rất klìó coi, 
có đúng không nào? Bỏi vậy trong quá trình lựa chọn kiểu dáng gạch lát 
nền thì phải chọn loại gạch nào khi lát làm cho bề mặt km rứiât.

Từ những hình vẽ trên ta có thể rứiận thấy bất kì một chỗ nào trên bề 
mặt (kể từ chỗ điểm tròn) dùng 6 viên gạch lát hmh tam giác là có thể lát 
km được rồi. Hây nghĩ xem tại sao lại như vậy? Chứìh bởi vì tại chỗ ncày 
tổng 6 góc của 6 hìnli tam giác đều sẽ tưong đưong vói 6 X 60” = 360”, vừa 
đủ để lát hết chỗ này sao cho không có klie hở. Cũng vói cách lí giải 
tương tự như vậy, khi ta dùng 4 miếng gạch lát hình vuông ghép lại vói 
nhau tổng 4 góc ở đmh chung tưong đương vói 90” X 4 =: 360”, đồng thòi 
khi ta dùng 3 miếng gạch lát hình lục giác đều ghép lại với nhau thì tổng 
3 góc ở đỉnh chung cũng vừa khéo 120“ X 3 = 360”. Như vậy sô gạch lát 
nền hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều đều có thể lát kừi 
cùng một bề mặt.

Vậy không hiểu gạch lát nền hình ngũ giác đều có thể lát kúì một bề 
mặt hay không? Chúng ta cũng có thể dùng phương pháp như bên trên để 
thử tứih toán xem sao. Một góc của hhih ngũ giác đều là 108”, ghép 3 
miếng gạch h'mh ngũ giác đều lại vói nhau thì tổng của 3 góc chung đinh 
sẽ là 108” X 3 = 324”, nhỏ hon 360”, như thế xem ra là sẽ có khe hở. Vậy 
dùng 4 miếng gạch hình ngũ giác đều có được hay không? Chắc chắn là 
không bởi vì tổng 4 góc chung đmh của 4 hình ngũ giác đều sẽ là 108” X 4 = 
432”, lớn hơn 360°. Vậy nên gạch ngũ giác sẽ không được dùng để lát nền.

Tại sao tổ ong có hình lục giác?
Nếu như bạn đã từng quan sát kĩ lỗ tổ ong của ong mật, bạn nhất 

định sẽ không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên rằng kết cấu của chúng thật 
đáng là một kì tích của thế giói tự nhiên.

Nhìn từ mặt chừih diện, tổ ong đều do vô vàn các hình lục giác 
giống nhau tạo thành và được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, ngay ngắn. 
Nhìn từ mặt bên tổ ong được cấu thành từ rất nhiều hình lăng trụ xếp 
khít vào nhau. Nếu như bạn quan sát kĩ hơn nữa mặt đáy của các hình
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Hình vẽ ỉìììịt chính diện cìm tô ong

lăng trụ này bạn sẽ cảm thấy hết 
sức kinh ngạc vì chúng không là 
những h'mh lục giác nữa, cũng 
không phải mặt phẳng, cũng 
không phải hình tròn mà là hìrửì 
nhọn, do ba hình thoi hoàn toàn 
giống nhau tạo thành.

Kiểu kết cấu hình lục giác kì
diệu của tổ ong từ lâu đã thu hút được sự chú ý của con người. Tại sao 
ong mật lại phải làm tổ của mình theo hình lục giác đều? Tại sao chúng 
không làm tổ theo hình tam giác hay hình vuông? Đây quả là một câu 
hỏi vô cùng lí thú.

Có ngưòi đã từng nói, từ rất lâu ong mật đã biết làm tổ theo hình trụ 
rỗng, do ong mật cần phải làm rất nhiều các hình trụ rỗng nên khi không 
gian giữa các hìnli trụ rỗng này chịu áp lực đến từ bên phải, bên trái, 
đằng trước, đằng sau khiến cho hmh trụ rỗng biến thành hình lục giác. 
Xét từ quan điểm cơ học vật lí thì kết cấu hình lục giác ổn định hơn hình 
trụ rỗng. Nhận định này nghe có vẻ rất có cơ sở nhung bạn hăy thử quan 
sát kĩ lại một lần nữa hình dạng của tổ ong, bạn sẽ phát hiện ra một điều 
rằng, những hình lục giác của tổ ong liền thành một tấm. Ong mật ngay 
từ khi bắt đầu đã xây dựng tổ của mình theo hình lục giác rồi chứ không 
hề xây theo h'mh trụ rỗng.

Kết cấu theo kiểu hình lục giác của tổ ong rút cục là có những ưu 
điểm gì? Các nhà toán học cuối cùng cũng đã tìm ra được lời giải đáp hết 
sức mới mẻ. Đầu thế kỉ 18 Maralki người Pháp đã đo góc của đáy nhọn

- 2 2 -



hình thoi của tổ ong và đã phát hiện ra một quy luật hết sức thú vị. Đó 
chính là số đo mỗi góc tù của hình thoi đều là 109° 28' (đọc là 109 độ 28 
phút) và số đo mỗi góc nhọn đều là 70° 32’ (đọc là 70 độ 32 phút). Lẽ nào 
trong chuyện này có điều gì kì bí?

- Nhà vật lí ngưòi Pháp tài ba đã nghĩ rằng loại vật liệu để tạo ra tổ 
ong đều là sáp ong được tiết ra từ con ong mật, sáp ong vừa chịu được 
nhiệt lại vừa vững chắc. Bỏi vì ong mật phải tiết ra rất nhiều sáp ong nên 
nó cũng phải ăn rất nhiều mật ong mói được. Chính bởi thế để làm nên 
được một tổ ong không phải là chuyện dễ dàng. Không biết có phải vì 
ong mật muốn tiết kiệm sáp ong nhưng lại muốn xây tổ ong của m'mh 
thật to hay không mà nó xâv tổ ong thành hình lục giác như vậy.

Đây quả thực là một biện pháp tuyệt vòi, anh đã hỏi ý kiến của nhà 
toán học Thuỵ Sĩ College thuộc Học viện khoa học Paris, kết quả tính 
toán của College đã chứng minh cho phỏng đoán của anh nhưng thật 
đáng tiếc góc túih ra lại là 109° 26' và 70° 34', chênh lệch so vói đo tổ ong 
là 2'. Cho đến năm 1743, nhà toán học người Scotland Maklaughlin lại 
tiến hành tính toán một lần nữa, kết quả cuối cùng và góc của tổ ong 
hoàn toàn trùng khóp. Thì ra số liệu trên bảng Logarit mà College sử 
dụng đã bị in sai.

Từ cấu tạo của tổ ong mà con ngưòi đã có được kim chỉ nam. Ví dụ 
như nguyên liệu để sản xuất máy bay rất quý hiếm, làm thế nào để tiết 
kiệm được loại nguyên liệu này? Các kĩ sư ngành máy bay đã chế tạo tấm 
vách kiểu tổ ong của ong mật. Giữa tấm vách này có đầy các lỗ gọi là hai 
lóp kiểu tổ ong. Cũng tương tự như vậy, nguyên lí tổ ong được áp dụng 
vô cùng rộng rãi trong kiến trúc và xây dựng. Chiếc tổ ong thần kì đã tập 
trung biết bao trí tuệ của giói tự nhiên phong phú này.

Trong số tất cả các hình khép kín có chu vi tưong 
đương, hình nào có diện tích lớn nhất?

Trong tất cả các hình khép kúi có chu vi tương đương, h'ưứi tam giác, 
hình vuông, hình tròn, hình nào có diện tích lớn nhất?

Đáp án là: Diện tích hình tròn lón nhất.
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Không biết trước đây bạn đã chú ý đến hay chưa, các chuồng bò, 
chuồng cừu ở trên thảo nguyên đều khoanh thành hình tròn, cũng giống 
như lều Mông cổ của ngưòi dân du mục chẳng phải đều làm thànla hình 
tròn đó hay sao? Các loại bình mà chúng ta thường dùng trong cuộc sống 
hàng ngày như bình nước nóng, bmh xăng, ống khói lớn hay các loại bàn 
sử dụng trong các hội nghị thông thường cũng đều là hình tròn.

Để chứng minh "Trong tất cả các hình vẽ khép kín có chu vi bằng 
nhau, hình tròn có diện tích lớn nhất" thì khó hon rất nhiều việc chứng 
minh "Trong tất cả các hình chữ nhật có chu vi bằng nhau, hình vuông có 
diện tích lớn nhất". Bởi vì để tính diện tích của hình chữ rữiật ta chỉ cần 
lấy chiều dài nhân vói chiều rộng là được còn từih diện tích của hình vẽ 
khép kứi bất kì thì không hề có một quy luật nhất định nào cả. Vậy làm 
thế nào để chứng minh được điều này đây?

Vào thế kỉ 19, nhà toán học ngưòi Đức Stana đã nghĩ ra một cách, 
ông băn khoăn không hiểu lấy một hình vẽ bất kì không theo quy tắc sau 
đó chuyển thànli một hình vẽ khác cùng chu vi mà có diện tích lớn hon 
được hay không?

Trước tiên ông sử dụng phương pháp hình học chứng minh được 
trong tất cả các hình thang có chiều dài và chu vi bằng nhau, diện tích 
của hình thang cân luôn lớn nhất. Sau đó ông đem hình vê khép kín bất 
kì chia thành các hình thang có chiều cao bằng nhau và lại tiếp tục chia 
các hình thang này thành các hình thang cân nhỏ hơn cuối cùng biến 
chúng thành những hình tròn. Bằng cách này Stana đã từng bước biến 
các hình vẽ ngẫu nhiên không theo quy tắc nào thành hình tròn. Dựa vào 
tứih toán Stana đã rút ra kết luận, trong các hình vẽ khép kín có chu vi 
bằng nhau thì diện tích hình tròn là lón nhất. Phương pháp kì diệu này 
của ông về sau người ta gọi là "Phép biến đổi Stana". Sau này các rứrà 
toán học trên thế giói đã dựa vào phương pháp biến đổi này để chứng 
minh một cách chmh xác hơn.
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Quả thật vấn đề này chứng minh bằng lí thuyết rất khó nhưng sử 
dụng phương pháp thực nghiệm thì lại vô cùng đon giản. Bạn hãy thử 
lấy một sợi dây nhỏ, nối hai đầu lại vói nhau tạo thành một vòng klrép 
kín. Đây chính là một hình vẽ khép km có chu vi xác định.

Lấy một tờ giấy và kẻ thật nhiều ô vuông ở trên đó. Đặt vòng dây 
lên trên tờ giấy đó sao cho vòng dây đó có hình dạng bất kì (phải là hình 
không theo bâ't kì một quy tắc nào cả). Sau đó tiến hành đếm số lượng ô 
vuông ở trong vòng dây. Những phần không phải là hình vuông thì 
ghép lại để tmh. Sau đó chuyển vòng dây đó thành hình tròn và lại đếm 
số ô vuông có trong hình tròn xem có đúng là số lượng ô vuông có trong 
hình tròn nhiều hơn hay không. Sô hình vuông nằm trong hình vẽ tương 
đương vói diện tích của hình tròn. Bất kể là bạn thay đổi hình dạng của 
vòng dây như thế nào thì đều có thể nhận thấy rằng diện tích hình tròn 
là lớn nhâd. Nếu còn hoài nghi bạn cũng có thể làm thử xem sao.

Tại sao các ống khói nhà máy đều được làm 
theo hình tháp tròn?

Khi chúng ta vào các nhà máy, khu mỏ chúng ta có thể trông thấy 
rất nhiều ống khói, các ống khói này đều được làm theo hình trụ tròn 
nhưng không phải trên dưới hình trụ tròn đều to như nhau mà phía trên 
nhỏ hon một chút và phía dưới sẽ to hơn một chút. Trong toán học ngưòi 
ta gọi hình như vậy là hình nón cụt. Vậy tại sao các ống khói đều được 
làm thành hình nón cụt mà không phải là hình vuông hay hình trụ? Câu 
hỏi này không biết đã bao giờ bạn để ý đến hay chưa?

Chúng ta cũng biết rằng, những ống khói tốt thì phải hút ra được 
nhiều bụi. Xét về mặt lí thuyết thì lẽ ra đường kmh miệng ống khói phải 
làm to mới phải nhưng trên thực tế do những hạn chế của nguyên liệu 
làm ống khói nên chúng ta không thể làm đường kính miệng ống khói 
quá lớn được. Bỏi thế mà con ngưòi đã nghĩ cách để làm ra những cái 
ống khói có miệng lớn bằng một lượng nguyên liệu nhất định.

Như vậy tại thòi điểm nguyên liệu hiếm hoi như vậy thì làm ống 
khói theo kiểu nào để đạt được hiệu quả hút bụi cao nhất cũng tức là làm
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sao cho diện tích miệng ống khói phải to nhất. Trước đây khi nghiên cứu 
việc "Tại sao b'mh nước nóng phải làm hình trụ tròn?" chúng ta cũng đã 
từng tìm hiểu mối quan hệ giữa chu vi và diện tích qua đó mà biết được 
rằng vói những diện tích nhất định thì chu vi của hình tròn là nhỏ nhất, 
chu vi hình tam giác là lớn nhất, chu vi hình vuông là trung bình, ngược 
lại vói những chu vi nhất định thì diện tích hình tròn có phải lớn nhất 
hay không thì phải xem xét thật kĩ.

Đây chính là đáp án của câu hỏi này. Khi lượng nguyên liệu cố địrứi 
không thay đổi và phải dùng lượng nguyên liệu này để làm thành h'mh 
trụ tròn, hình tam giác và hình vuông có chiều cao nliư Iihau, do diện 
tích hình tròn lón hon so vói diện tích của hình tam giác và hìnli vuông 
thế nên lượng khói thải qua ống khói hình trụ tròn sẽ lớn nhất. Bởi thế 
các ống khói lớn đều được làm thành hình trụ tròn.

Sở dĩ phía trên của hình trụ tròn nhỏ hon và phía dưới của hình trụ 
tròn lón hon là bởi nó có 3 ưu điểm sau đây: Thứ nhất hìnla trụ tròn kiểu 
này rất vững chắc, ống khói hmla nón cụt vững chắc hon hình trụ tròn bới 
vì ống khói cao như vậy phần dưói của ống khói sẽ chịu lực rất lớn nên cần 
phải làm to hon. Thứ hai, bởi vì ống khói vươn cao nên nửa trên của nó sẽ 
chịu sức gió rất lớn, sau khi làm thành hình nón cụt phía trên hoi nhỏ lại 
một chút sẽ làm giảm bớt ảnh hưởng do sức gió gây ra đối vói ống khói. 
Thứ ba ống khói được làm thành hình nón cụt sẽ thucận tiện hon trong việc 
làm sạch những mảng bám bên trên tường và trong ống khói.

Những gì chúng ta nói ở trên là nói về ống khói trong các nhà máy, 
nếu trong nhà bạn cũng muốn lắp một cái ống khói thì không phải cân 
nhắc nhiều như vậy bỏi vì lượng khói thải qua các ống khói gia đìrứì rất 
nhỏ nên làm thànli hình tam giác hay hình vuông thì đều không có ảnh 
hưởng gì cả nhất là khi xây ống khói hình vuông lại thuận tiện biết bao.

Bóng người dưới ánh đèn đường 
biến hoá như thế nào?

Chúng ta đều biết và cũng đều có kinh nghiệm về vấn đề này, đó 
chính là khi ngưòi đi dưới bóng đèn đường, bóng của anh ta sẽ thay 
đổi, có lúc to ra, có lúc nhỏ lại. Thông thường khi ta cách bóng đèn
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càng gần thì bóng của ta càng nhỏ và ngược lại khi cách bóng đèn 
càng xa thì bóng ta lại dài ra.

Hiện tượng mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày này 
lại có liêỊỊ quan đến toán học. Để chứng múìh dễ dàng vấn đề này chúng ta 
hãy đon giản hoá bóng đèn đường thành nguồn ánh sáng (nguồn ánh sáng 
là chỉ vật thể có thể phát quang đưọc), lấy 1 đoạn dây AB để biểu thị ngưòi.

Hình vẽ số 1 đã biểu thị một cách rõ ràng quan hệ giữa bóng người, 
ngưòi và nguồn ánh sáng. Vào thời điểm mà ánh sáng do nguồn ánh 
sáng phát ra bị người chặn lại (bởi vì ánh sáng chỉ chiếu theo đường 
thẳng thế nên mói bị chặn lại) tại noi mà bề mặt còn lưu lại một đoạn 
nguồn sáng chiếu không tới, đây chúih là bóng của ngưòi, trong hình vẽ 
thì được thể hiện bằng đoạn BC, AC là đoạn ánh sáng thứ nhất bị chặn 
lại, chúng ta gọi là đoạn ánh sáng giói hạn. Góc giữa đoạn ánh sáng gióá 
hạn và bề mặt a (đọc là anpha) gọi là góc chiếu.

Bây giờ chúng ta hãy thử nhìn hình vẽ 
ngưòi khi đang di chuyển (hình vẽ số 2), bạn 
hãy quan sát khi AB đi từ vị trí 1 đến vị trí 2 và 
đi đến vị trí 3, bóng của nó cũng sẽ từ BlCl di 
chuyển đến B3C3. Từ hình vẽ trên chúng ta có 
thể nhận thấy rằng B3C3 là dài rứìất và BlCl là 
ngắn nhất. Có thể thấy khi nguồn ánh sáng 
đứng yên không chuyển động, người cách 
nguồn ánh sáng càng xa thì bóng ngưòi sẽ ngày 
một dài ra, góc chiếu a càng ngày càng nhỏ. Có vẻ như là góc chiếu a và 
sự biến đổi của bóng ngưòi có quan hệ rất mật thiết, a càng nhỏ bóng 
người sẽ càng to vá ngược lại a càng to thì bóng ngưòi sẽ càng nhỏ.

Hình vẽ số 1

V ị Iri 1 o

•-■■■ „O V T 2 

.-O VT3

c ,  C '  c  B

Hình vẽ số3
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Nếu như người kliông chuyển động liệu nguồn ánh sáng có di động 
hay không? Điều này cũng giống như khi ta đứng dưói mặt tròi nhìn sự 
chuyển động của mặt tròi vậy. Nhìn hình vẽ số 3, nguồn ánh sáng đi từ vị 
trí 1 qua vị trí 2 rồi chuyển động đến vị trí 3. Lúc này bóng ngưòi sẽ từ BCl 
biến thành BC3. Từ bản vẽ chúng ta có thể rõ ràng nhận ra BCl lón nhất, 
BC3 nhỏ nhất, điều đó cũng có nghĩa là bóng người chuyển từ lớn thành 
nhỏ. Khi đó sự thay đổi của góc chiếu sẽ rửiư thế nào? Góc chiếu a đang 
lớn dần. Đúng là góc chiếu và sự biến đổi lớn nhỏ của bóng người có quan 
hệ mật thiết vói nhau, góc chiếu càng to thì bóng người càng nhỏ.

Trong toán học người ta sử dụng công thức tam giác để biểu thị 
quan hệ giữa ngưòi AB, bóng ngưòi BC và góc chiếu a. về sau dần dần 
các bạn sẽ học đến vấn đề này.

Công thức tam giác được sử dụng rất nhiều trong đo lường. Một cái 
cây to, một toà tháp cao không thể dùng thước mà đo được nên con ngưòi 
đã phải sử dụng công thức tam giác và từ bóng và góc chiếu của nó để từih 
toán ra chiều cao thực tế. Kim tự tháp cũng được đo bằng cách này.

Khi tăng số điện thoại từ 7 con số lẽn 8 con số 
thì chúng ta đã tăng được bao nhiêu thuê bao?
Cùng vói việc sử dụng điện thoại một cách phổ cập, con số của số điện 

thoại cũng ngày một tăng lên. Ví dụ như một trường học hay một cơ quan, 
mạng điện thoại nội bộ thường là có từ 3 đến 4 con số là đã đáp ứng đưọc 
nhu cầu sử dụng rồi. Thông thưòng điện thoại cố định của mỗi gia đình đều 
là 7 đến 8 con số, còn số điện thoại di động là 11 con số. Bỏi vì điện thoại di 
động có tmh năng đường dài cho nên số của nó mói dài rứiư vậy.

Ngày nay ở các thành phố lớn rứiư Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên 
Tân, Quảng Châu ở Trung Quốc số điện thoại của cư dân đều từ 7 đến 8 
chữ số. Bạn có thể nói cho tôi biết khi số điện thoại tăng thêm một chữ số 
thì sẽ có thêm bao nhiêu người sử dụng hay không?

Đây là một số điện thoại có 8 chữ số:
8 9 6 0 2 3 4 1
Don vị thứ  nhất Dơn vị thứ  hai Dơn vị thứ  7 Don vị thứ  8
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Số điện thoại được tạo thành từ những số từ 0 đến 9. Tám vị trí điền 
8 con số của số điện thoại sẽ là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoặc 9 nhưng trong 
đó con số thứ nhất (còn gọi là con số đầu tiên không thể bằng 0) bỏi thế 
nên vị trí thứ nhất chỉ có thể điền một con số từ 1 đến 9, như vậy sẽ có 9 
sự chọn lựa khác nhau. Từ vị trí thứ hai cho đến vị trí cuối cùng chúng ta 
không còn phải suy nghĩ đến yếu tố như của vị trí thứ nhất nữa. Bảy vị 
trí này có thể điền một số bất kì từ 0 đến 9 và có thể cho phép các con số 
này lặp lại. Như vậy mỗi vị trí đều có 10 sự chọn lựa. Vậy tổng cộng 8 vị 
trí này có bao nhiêu cách chọn lựa?

Chúng ta hãy thử tính toán xem:
VỊ trí thứ nhất 9 cách chọn lựa, vị trí thứ hai có 10 cách chọn lựa, vị 

trí thứ ba 10 cách chọn lựa... và vị trí cuối cùng cũng 10 cách chọn lựa. 
Ta có

9 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 = 9 X 10̂ . Cũng vói cách lí luận 
như vậy số điện thoại có 7 con số sẽ có 9 X 10'’ cách chọn lựa khác nliau. 
Điều này có nghĩa là có 9 X 10'’ số điện thoại có 7 con số.

Số khách hàng sử dụng điện thoại có 8 con số là 9 X 10^ số kliách 
hàng sử dụng điện thoại có 7 con số là 9 X 10'’. Như vậy chênh lệch giữa 
hai con số này chẳng phải chứih là số ngưòi dùng tăng thêm hay sao.

Lấy 9x10^-  9x10'’ = 81000000. Điều này có nghĩa là khi điện thoại 
từ 7 con số tăng lên 8 con số thì sẽ tăng thêm 81 triệu khách hàng.

Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Có những số điện thoại 
được bắt đầu bằng những con số đặc biệt và được dùng vào mục đích 
đặc biệt, không thể sử dụng cho những khách hàng đon thuần được. Ví 
dụ như 110 là số điện thoại của Công an bắt cưóp, 119 là số điện thoại 
của Công an cứu hocả, 114 là để hỏi số điện thoại, 168 là dịch vụ giải đáp 
thông tin... Tuy những sô điện thoại kiểu này không nhiều, chỉ dùng có 
3 con sô nhưng cũng khiến cho những số điện thoại khác bắt đầu bcằng 
những con số này cũng không sử dụng được. Lấy ví dụ số 110. Klri số 
điện thoại là 7 chữ số, những số điện thoại bắt đầu bằng 110 sẽ có 10 X 10 
X 10 X 10 = 10.000 vì con số 110 đặc biệt này mà không sử dụng được. Khi 
số điện thoại tăng lên làm 8 con số thì sẽ có 10 X 10 X 10 X 10 X 10=100.000 
số điện thoại bắt đcầu bằng số 110 không sử dựng được vì cùng một 
nguyên nhân nlrư trên. Bỏi thế mà số điện thoại sau khi tăng thêm một 
chữ số trên thực tế lượng thuê bao cũng không tăng được 81 triệu.
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Bạn có thể tính được các vận động viên 
chạy 200m ở điểm xuất phát vòng ngoái 

về trước điểm xuất phát vòng trong 
bao nhiêu không?

Nếu như bạn đã từng tham gia vào giải chạy 200 m điền kinh bạn 
nhâ't định sẽ biết điểm xuất phát không nằm trên cùng một đường thẳng 
trong khi đó thì đích lại nằm trên một đường thẳng. Tại sao lại như vậy? 
Bạn có thể nói rằng điều đó là đương nhiên bỏi vì trên đường chạy 200 m 
có một khúc quanh. Nếu như điểm xuất phát và điểm đích đều giống 
nhau vậy thì vận động viên chạy ở vòng ngoài chẳng phải bị thiệt hay 
sao? Đó chứih là nguyên nhân. Các vận động viên muốn cạnh tranh công 
bằng, họ đều phải chạy đủ 200 m trên đường chạy. Do có khúc quanh 
nên đường chạy ngoài bao giờ cũng dài hon đường chạy trong một chút 
nhưng để đánh giá được ai nhanh ai chậm vào phút cuối, để dễ dàng tính 
được thòi gian đến đích nên ngưòi ta mói phải làm điểm xuất phát khác 
nhau như vậy. Vậy thì điểm xuất phát của vòng chạy ngoài sẽ vượt trước 
điểm xuất phát vòng chạy trong bao nhiêu đây?

Để trả lòi cho câu hỏi này trước hết chúng ta phải hiểu rõ khái niệm 
thế nào là số "Pi" trong hình học. Vậy Pi là gì? Đó chmh là tỉ lệ giữa chu vi 
và đường kứìh của đường tròn và tỉ lệ này là cố định không đổi, nó không 
hề biến đổi theo kích thước kVn nhỏ của đưòng tròn (những số nlaư vậy 
được gọi là đại lưọng bất biến). Giá trị của Pi xấp xỉ 3,14. Điều này cũng có 
nglữa là chu vi của đường tròn thì bằng 3,14 lần đường kứìh của nó. Vì 
đường kúìh lại bằng 2 lần bán kính do vậy chu vi của nó chính là 3,14 X 2 = 
6,28 lần bán kính. Nếu bán kứửi tăng thêm 1 m thì chu vi của đường tròn 
sẽ tương ứng tăng thêm 6.28 m. Đường chạy hmli tròn của sân vận động 
thường là mỗi đường chcỊy có chiều rộng 1,2 m vì vậy theo công thức chu 
vi bằng 2 X bán kínla X Pi thì đường chạy vòng ngoài sẽ dài hơn đLàmg
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chạy vòng trong 2 X 1,2 X 3,14 = 7,54 m. Đường chạy 200 m không phải tất 
cả đều là đường vòng mà khi bắt đầu mói có một đoạn đường vòng sau đó 
sẽ vào đoạn đường thẳng. Tại đoạn đường vòng bán kmh đường tròn của 
vòng trong cùng là 36 m. Nếu xét đến vận động viên chạy ở đường chạy 
thứ nhất đứng tại điểm xuất phát cách đưòng chạy trong 0,3 m tlừ chiều 
dài của đoạn đường cong sẽ là: (36 + 0,3) X 3,14 = 114 m (Tại sao lại lấy bán 
kmh nhân vói Pi chứ không lấy đưòng kứửi? Bỏi vì khúc cong đó chỉ là 
một nửa đường tròn). Phần đường chạy thcẳng sẽ là 86 m.

Bây giờ bạn đã hiểu đặc điểm của đường chạy 200 m rồi chứ? Vậy bạn 
hãy thử tứửi xem đường chạy ngoài vượt trước đưòng chạy trong bao 
nhiêu? Bỏi vì chênh lệch giữa bán kmh của đường chạy ngoài và đường 
chạy trong là 1,2 m nên mỗi điểm xuất phát của mỗi vòng bên ngoài sẽ 
vượt trước điểm xuất phát của vòng bên trong khoảng 1,2 X 3,14 = 3,77m.

Giả thiết trong giải chạy cự li 200 m có 6 đường chạy thì vận động 
viên ả  vòng ngoài cùng sẽ đứng trước 3,77 X 5 = 18,85 m so vói vận động 
viên ở vòng trong cùng. Chỉ vói cách này mới đảm bảo cho mỗi vận động 
viên đều chạy đủ 200 m, để người vòng trong không được lọi hon và 
ngưòi vòng ngoài cũng không bị thiệt.

Bây giờ chúng ta đã có thể hiểu được khi người ta đo đường chạy 
trước mỗi đại hội thể thao chỉ cần đo đủ 200 m chiều dài của đường chạy 
trong cùng, sau khi xác định được điểm xuất phát rồi dựa vào đó mà 
dịch chuyển điểm xuất phát của mỗi đường chạy ngoài 3,77 m chứ klìông 
cần đo lần lượt từng đường chạy cho đủ 200 m.

Từ tắm bia mộ bạn có thể tính ra được 
tuồi của nhà toán học không?

Thòi Hi Lạp cổ có một nhà toán học, ông tên là Deauíando. Tuổi tác 
của ông kliông hề được viết trên bcất kì một tài liệu nào, ngay cả những sự 
tích liên quan đến thân thê của ông lại càng không ai b i ế t  đến. Thế 
nhưng ở trên bia mộ của ông (Bia mộ là Vcật mà dùng để khắc tên người 
chết sau khi họ qua đời) lại có những thông tin liên quan đến cuộc đòi 
ông. Tấm bia mộ này râ't đặc biệt, giống như một câu đố về toán học.

Chúng ta hãy cùng xem trên tấm bia mộ đó viết những gì?
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1. Ngưòi qua đường! Đây này là noi yên nghỉ của Deauíando. Những 
câu đố trên bia mộ có thể giúp bạn biết được tuổi thọ của ông là bao rữiiêu.

2. Một phần sáu (1/6) cuộc đời ông là những năm ấu thơ đầy 
hạnh phúc.

3. Tiếp tục sống một phần mưòi hai cuộc đòi (1/12), trên má bắt đầu 
xuất hiện những sọi lông tơ.

4. Deauíando lấy vợ nhưng vẫn chưa có con cứ như vậy sống thêm 
một phần bảy cuộc đời (1/7).

5. Lại thêm 5 năm nữa, ông đã có con đầu lòng nên cảm thấy rất 
hạnh phúc.

6. Thế nhưng số phận đã kliiến cho những ngày huy hoàng hạnh 
phúc của đứa con ở trên trần thê chỉ bằng được một nửa so vói cha nó.

7. Từ sau khi con trai chết, ông lão sống thêm 4 năm đầy đau khổ 
sau đó cũng giã từ trần thế.

Như vậy bạn có đoán được Deautando sống được bao nhiêu tuổi không?
Nếu như bạn chỉ tìm đáp án từ những từ ngữ giống như câu đố có 

trên tấm bia mộ đó thì quả thật rất khó. Thế nhưng căn cứ vào những từ 
ngữ đó để lập ra phưong trình đại số thì câu hỏi sẽ trở nên đon giản hon 
rất nhiều.

Chúng ta hãy giả thiết số tuổi của Deautando là X thì phương tr'mh 
này sẽ như sau;

X = X/6 + X/12 + X/7 + 5 + X/2 + 4
Từ đó chúng ta gicải ra được X = 84, điều này cũng có nghĩa là 

Deauíando tổng cộng sống 84 tuổi.
Vậy ông đã lấy vợ năm bao nhiêu tuổi? Căn cứ vào ý 2 và ý 3 có thể 

biết được ông kết hôn năm 84/6 + 84/12 = 14 + 7 = 21 tuổi.
Sau khi Deautando lấy vợ lại trải qua X/7 năm và 5 năm nữa mói có 

con. Khi đó tuổi của ông là 21 + 84/7 + 5 =21 + 12 + 5 =38 tuổi. Nhimg 
thật bất hạnh là con trai lại qua đòi trước bố. Bốn năm sau khi con trai 
ông chết, ông già 84 tuổi này cũng kết thúc cuộc đòi. Bởi vậy khi con trai 
chết tuổi của Deauíando là 84 - 4 = 80 tuổi.

Xem ra sử dụng phương trình đại số trong việc giải thích các vấn đề 
mói thuận tiện làm sao. Nếu không như vậy thì đến nay tuổi của 
Deauíando vẫn là một bí mật.
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Quân trinh sát đã làm như thế nào 
đễ đo được chiều C d o  của các cây lớn?

Trong một cuộc chiến tranh có một phân đội nhận được mệnh lệnh 
bắc một cây cầu qua khe núi nhưng phía đầu bên kia lại có quân địch 
trấn giữ. Để trinh sát địa điểm noi phải bắc cầu, viên chỉ huy phân đội đã 
phái đi một tổ trinh sát. Họ đi vào khu rừng rậm gần đấy, chọn ra một 
cây gỗ lón rồi tiến hành đo chiều dài và đường kmh của nó và túih ra số 
gỗ cần dùng để làm cây cầu.

Trong khi không làm thế nào 
để leo lên ngọn cây, trực tiếp đo 
chiều cao của cây gỗ, bạn có biết các 
chiến sĩ trirủi sát đã làm thế nào để 
đo được độ cao của cây đó không?

Các chiến sĩ đã dùng một \
thanh gỗ mà đo được chiều cao của 1
cái cây giống như hình vẽ số 1. A 

Trước tiên phải chuẩn bị một thanh ////ĩ/? võ sốl
gỗ cao hon một chút so vói chiều
cao của ngưòi chiến sĩ trinh sát, sau đó đóng thẳng xuống noi cách cây 
gỗ cần đo một đoạn, bản thân người trinh sát đó lùi dọc theo đoạn DD' 
từ chỗ thanh gỗ, lùi đến chỗ A sao cho mắt người chiến sỹ đó có thể 
nhìn thấy đỉnh cây và đầu thanh gỗ B' nằm trên một đường thẳng. Sau 
đó giữ nguyên vị trí điểm đầu không đổi, đưa mắt nhìn thẳng theo 
đoạn thẳng A'C, xác định được tia nhìn của mình chia thành 2 điểm 
thanh gỗ và điểm giao vói thân cây là c và c. Đánh dấu 2 điểm này. 
Như vậy công việc đo đạc đã gần xong.

Căn cứ vào mối liên quan giữa hmli tam giác A'B'C' và ABC (trong 
hai hìiah tam giác này, góc tưong ứng là bằng nhau). Từ tỉ lệ thức:

c

D' D
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BC/B'C' = AC/A’C’ suy ra BC -  B’C' X AC/A'C’ trong đó B'C, A'C, 
A'C' là những khoảng cách có thể đo trực tiếp được từ đó tính được đoạn 
BC sau đó cộng vói chiều dài CD họ sẽ tứửi được đoạn BD. Đây chúih là 
chiều cao của cây gỗ đó.

Để tính ra được số cây gỗ ở trong rừng, tổ trưởng tổ trinh sát đã cử 
ngưòi đi đo diện tích của khu rừng rậm đó sau đó anh đếm số cây trong 
một khoảng đất có diện tích 50 X 50 mét vuông, sau đó sử dụng phép 
nhân đon giản là có thể giải quyết được câu hỏi này rồi.

Bộ đội đã căn cứ vào những tư liệu mà quân trinh sát thu thập được 
để quyết địnli bắc cầu ở vị trí nào và nên bắc kiểu cầu như thế nào. Nhờ 
đó cây cầu đã hoàn tất đúng thòi hạn và bộ đội cũng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của mình.

Tại SdO dựa vào mã vạch trẽn sẩn phẩm người ta 
lại có thể biết dược giá của sản phẩm?

Bạn có biết mã vạch là gì không? Nếu như bạn đã từng đi mua đồ ở 
những siêu thị lớn bạn sẽ biết bởi trên mỗi sản phẩm đều có in hình chữ 
nhật có nhiều sọc đen trắng. Đó chừih là mã vạch. Khi thanh toán nhân 
viên thu ngân dùng một thiết bị đặc biệt quét lên trên mã vạch của sản 
phẩm, những thông tin như tên, giá của sản phẩm đều được đọc trên 
máy tính, thật là vừa đon giản lại vừa nhanh, tiện lọi biết bao. Klìông biết 
đã bao giờ bạn quan tâm xem tại sao trong mã vạch lại chứa thông tin về 
giá cả của sản phẩm chưa?

Mã vạch là những đường sọc được tạo thành từ màu trắng và màu 
đen nhưng trong đó chiều dài và chiều rộng của các đường sọc không 
giống nhau, có đường rộng, có đường hẹp lại có đường hoi dài một chút. 
Bạn hãy thử quan sát thật kĩ mã vạch của một vài sản phẩm khác nhau 
xem. Tuy mcSi nhm thấy chúng có vẻ giống nhau nhưng thật ra chúng 
hoàn toàn khác biệt mà mắt thật của chúng ta không nhìn thấy được. Kì 
thực sự biến đổi về độ dài ngắn, to nhỏ và màu sắc của mã vạch là để nói 
lên những thông tin của sản phẩm. Cũng giống như trước đây chúng ta 
sử dụng chữ số biểu thị tên và giá của sản phẩm (V í dụ C91 chỉ bút mcáy 
và gicá của bút mcáy là 0. 50 đồng). Nhưng ngày nay do sự phát triển của
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máy tính nên con người chuyển sang dùng mã vạch để biểu thị tất cả, xét 
về mặt bản chất là như nhau chỉ có điều cách thức thay đổi mà thôi.

Sự xuất hiện của mã vạch và sự phát triển của ngành khoa học máy 
tmh có quan hệ rất mật thiết vói nhau. Đây là một kĩ thuật mói ra đòi 
nhờ sự phổ cập của máy túìh và nó có tên gọi là kĩ thuật mã vạch. Những 
thông tin mã vạch thể hiện chỉ dùng máy tính mói đọc ra được. Thiết bị 
mà nhân viên thu ngân dùng để quét mã vạch chúih là thiết bị đọc điện 
quang, còn gọi là bút quang. Khi ánh sáng chiếu lên mã vạch, đường sọc 
đen trắng sẽ sinli ra sự tưong phản rõ rệt từ đó chuyển hoá thành dòng 
điện lớn rửìỏ khác nhau. Độ to nhỏ của các đường sọc sẽ ánh hưởng đến 
thòi gian xuất hiện dài ngắn. Máy tính sẽ căn cứ vào sự khác nhau tín 
hiệu để tìm ra những con số được lưu trong máy từ đó mà có đưcx: thông 
tin về sản phẩm. Điều kì diệu Icà khi quét mã vạch, quét từ phải sang trái 
và tù trái sang phải đều được, những thông tin do máy đọc ra đều như 
nhau. Sự xuất lứện của mã vạch đã nâng cao hiệu quả công việc đồng 
thòi quá trình truyền thông tin cũng chuẩn xác, không xảy ra sự cố.

Bạn hãy thử nhìn kĩ một vạch, bạn sẽ phát hiện ra bên dưới dãy mã 
vạch đó còn có một dãy kí hiệu số. Trên thực tế đây cũng là một bộ phận 
cấu thành nên mã vạch, mục đích của dãy số là khi thiết bị quét mã vạch 
có vấn đề thì còn có thể sử dụng được các kí hiệu số đấy. Chúng cũng là 
những thông tin ghi chép về sản phẩm.

Mã vạch có thể được in trực tiếp ngay trên bao bì của sản phẩm và 
ngày nay nó cũng không chỉ giói hạn ở mcàu đen và trắng nữa nhưng 
nhất định đó phải là hai màu tưong phản rõ rệt mói được. Kĩ thuật mã 
vạch được áp dụng rộng rãi trong đời sống của chúng ta, hầu như tất cả 
các quyển sách, tranli ảnh xuất bân ra đều phải có in mã vạch, đến ngành 
công nghiệp ôtô cũng có mã vạch riêng của mình.

Làm thế nào để không quâ sông 
mà biet được sông rộng bdo nhiêu?

Không qua sông mà muốn đo chiều rộng của sông, đối vói nlìững 
ngưòi am hiểu về hình học thì cũng đon gián như là không trèo lên ngọn 
cây mà đo được độ cao của cây vậy. Chúng ta có thể sử dụng cách giống
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như đo độ cao mà kliông cần tiếp cận vật đó để đo những khoảng cách 
không thể tiếp cận được.

Hai phưcmg pháp đo này đều dùng một vật có thể trực tiếp đo đưọc 
khoảng cách để thay thế vật mà chúng ta cần phải đo khoảng cách.

Dưới đây giói thiệu một cách đo chiều rộng của mặt sông bằng máy 
3 kim râ't đon giản.

Như thế nào là máy 3 kim? Chúng ta chỉ cần đóng một chiếc đinh 
lớn lên mỗi đỉnh của hình tam giác vuông cân ở trên một tấm gỗ thì đã có 
thể tạo ra một máy 3 kim rồi.

Hìnli vẽ trên thể hiện, chúng ta đứng tại điểm B trên bờ sông, định 
đo chiều rộng AB của mặt sông mà không cần qua sông.

Khi tiến hành đo, bạn hãy đứng ở điểm c trên bờ sông và đặt máy 3 
kim trưóc mắt dùng một mắt để nhìn sao cho 2 điểm A, B thẳng hàng với 
hai chiếc đinh a và b trên máy 3 kim. Lúc này bạn đang đứng trên đường 
thẳng AB kéo dài. Giữ cho máy ba kim cố định một chỗ, đưa mắt nlừn 
theo hai chiếc đinh a, b đến điểm D thẳng hàng vói 2 chiếc đinh a, b. Lúc 
này điểm D nằm trên đường cao vuông góc vói AC, đóng một thanh gỗ 
lên điểm c.

Di chuyển máy 3 kim trên đường CD từ điểm c đến điểm E sao cho 
đồng thòi đinh b thẳng hàng vói thanh gỗ ở điểm c  và đinh a thắng hàng 
với điểm A. Như vậy trên hai bờ sông bạn đã lập được 3 đừih của tam 
giác ACE trong đó góc c  là góc vuông, góc E bằng vói 1 góc nliọn của 
máy ba kim và bằng 1/2 của góc vuông, đưong nhiên góc A củng phải 
bằng 1/2 góc vuông, bỏi vậy tam giác ACE cũng là một tam giác vuông 
cân trong đó AC = CE.
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Như vậy nếu bạn đo được khoảng cách đoạn CE (dùng bước chân 
đo cũng được) thì sẽ biết được khoảng cách đoạn AC, sau đó trừ đi đoạn 
BC (đoạn này chúng ta có thể dễ dàng từửì được) là có thể đo đưọc chiều 
rộng mặt sông AB rồi.

Chú ý khi kiểm tra phải đặt máy ba kim chắc chắn không được 
rung. Có như vậy kết quả đo được mói chuẩn xác.

Tại sao khi dòng nước chảy gợn sóng 
lại không bị biến dạng?

Chắc chắn bạn không chỉ quan sát có một lần hiện tượng khi chúng 
ta ném một viên đá xuống mặt nước tĩnh lặng thấy nổi lên những gọn 
sóng hìnli tròn. Vì sao lại sinh ra những gọn sóng đó? Bỏi vì sau khi mặt 
nước bị hòn đá ném xuống sóng tạo ra sẽ từ điểm này phát triển về 4 
phía vói cùng một vận tốc vì thế trong nháy mắt khoảng cách từ các điểm 
sóng đến noi sóng phát sinh là bằng nhau và các điểm này lại nằm trên 
cùng một đường tròn nên sẽ gây ra gọn sóng tròn.

Hiện tượng này xảy ra khi mặt nưóc yên tĩnh. Vậy khi dòng nước 
chuyển động thì hiện tượng này sẽ thay đổi như thế nào. ớ  những dòng 
sông nước chảy xiết sóng tạo ra từ những hòn đá ném xuống nước, hiện 
tượng khuyếch tán tứ phía vẫn là hình tròn, kéo ra vô tận.

Nếu như bạn chưa từng quan sát kĩ mà chỉ là suy đoán bạn cũng có 
thể nhận ra được sự phát triển của gọn sóng, ở  những noi cùng hướng 
vói dòng nước sẽ nhanh hon những noi ngược dòng và ở hai bên. Như 
vậy các điểm của gọn sóng ở trên bề mặt giống như như một sọi dây đàn 
nối kứì cứ vưon dài ra mãi, trong bất cứ trường họp nào nó cũng không 
phải hình tròn phang.

Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Khi bạn ném một hòn đá 
xuống mặt hồ yên lặng và nhìn thấy xuất hiện gọn sóng tròn thì khi bạn 
ném một hòn đá xuống dòng sông chảy siết bạn cũng thấy hiện tượng 
tưong tự. Tại sao lại như vậy?

Như vậy dòng nước chảy có ảnh hưởng gì đến sự biến đổi của gọn 
sóng tròn? Dòng nưóc chảy đã tác dụng lên các điểm trên gọn sóng theo
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hưọng mũi tên như ở hình vẽ và sự chuyển động của các điểm đó đều 
theo hướng song song vói nhau và tốc độ bằng nhau, di chuyển được 
những khoảng cách bằng nhau. Khi các điểm ở trạng thái chuyển động 
song song thì nó sẽ không thay đôỉ hÌTLh dạng ban đầu như hình vẽ thể 
hiện điểm 1 di chuyển đến điểm r , điểm 2 di chuyển đến điểm 2'. Hình 
tứ giác 1234 ban đầu khi di chuyển đến vị trí mói đã chuyển thành hình 
tứ giác r2'3'4'. 4 cạnh của hình tứ giác này và 4 cạnh của hình tứ giác ban 
đầu hoàn toàn bằng nhau. Giả sử trên đưòng tròn đó lấy rứiiều hon 4 
điểm thì ở vị trí mói chúng ta cũng được một hình đa giác có số đỉnh 
tưong đưong. Nếu như đó là một đường tròn thì sau khi chuyển động 
song song h'mh mà chúng ta thu được cũng là một hình tròn.

3'

4'

Bởi vậy khi dòng nước chuyển động, những gọn sóng hình tròn do 
hòn đá ném tạo ra cùng vói tâm của nó sẽ chảy về hạ lưu vói vận tốc của 
dòng nước và vẫn giữ được hình dạng tròn của nó.

Trẽn bản vẽ hàng hẩi, tuyến đường thẳng 
có phải là tuyển đường ngắn nhắt hay không?
Không biết bạn đã từng tham gia vào ngành hàng hải hay đã xem 

các bản vẽ hàng hải hay chưa? Đó chứữi là một loại bản đồ mà các nhà 
hàng hải thường sử dụng, trên bản đồ có vẽ rất nhiều các đường dọc.

-38



ngang. Dường dọc gọi là kinh tuyến, đường ngang gọi là vĩ tuyến. Kinh 
tuyến và vĩ tuyến đều có toạ độ. Các cảng ớ trên trái đất đều dùng kinh 
tuyến và vĩ tuyến để biểu thị.

Nếu như tàu của chúng ta đi từ mũi Hảo Vọng của cực Nam châu 
Phi đến phía Nam của Australia, nhìn trên bản đồ hàng hải, hai noi này 
gần như nằm trên cùng một vĩ tuyến, mực nưóc cũng gần như nhau. 
Thầy giáo tôi trước đây từng nói: trên một bề mặt đoạn đường giữa hai 
điểm liên tiếp là ngắn nhất. Xem ra nếu như chúng ta căn cứ vào đường 
vĩ tuyến trên bản đồ hàng hải thì sẽ đi được từ mũi Hảo Vọng đến phía 
Nam của Australia. Nhưng thực tế không phải như vậy bỏi vì con tàu 
không đi dọc theo con đường thẳng này mà đi theo đường vòng. Như thế 
chẳng phải càng đi nhiều đường càng xa hay sao. Vậy tại sao tàu thuỷ lại 
đi theo đường vòng như vậy?

Thực ra nguyên nhân rất đon giản, bỏi vì bạn đã bỏ qua một vấn đề 
đó là trái đất có hình cầu chứ không phải là mặt phẳng. Những kết luận 
chúng ta có được trên mặt phẳng không thể áp dụng đối vói mặt cầu 
được. Như vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt cầu sẽ là 
thế nào?

Chúng ta hãy thử coi trái đất như một quả dưa hấu, trên quả dưa 
khắc hai điểm bất kì và coi đó là hai cảng, qua hai điểm cắt một nhát dao 
nhưng như vậy rất khó tính toán bởi vì có rất nhiều cách cắt quả dưa đó, 
rút cục chúng ta chọn cách nào đây? Nhưng yêu cầu của tôi lại là nhát cắt 
qua hai điểm đó phải chia quả dưa ra thành hai nửa bằng nhau thì bạn sẽ 
biết phải cắt như thế nào rồi chứ? Nhát cắt này không chỉ phải chạy qua 
hai điểm đã xác định mà còn chạy qua tâm của quả dưa, xác định một 
mặt phẳng duy nhất chạy qua 3 điểm không nằm trên cùng một đường 
thẳng, vì vậy sẽ chỉ có một cách cắt này mà thôi.

Trong toán học người ta gọi đường tròn qua tâm hinh cầu là đường 
tròn lớn, bạn cắt quả dưa chmh là đã cắt ra đường tròn lớn đó. Giữa hai 
điểm trên đường tròn lón đó có hai vòng cung, vòng cung ngắn hon 
chính là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm đó, khoảng cách này cũng 
chmh là khoảng cách ngắn nhất giữa hai cảng. Tàu muốn đi ngắn nhất 
phải đi theo con đường vòng này.

Đường xích đạo của trái đất chứữi là đường tròn lớn, nếu như hai 
cảng này lại nằm trên chừủì đường xích đạo thì con tàu chỉ cần đi dọc 
theo đường vĩ tuyến trên bản đồ hàng hải là có thể đến được. Nhưng đối
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với những cảng không cùng nằm trên đường xích đạo thì chúng ta không 
thể áp dụng khoảng cách trên đường thẳng giữa hai điểm của bản đồ 
hàng hải đưọc. Cách thông thường là phải đi theo vòng cung ngắn nhất 
của đường tròn lớn chạy qua hai điểm.

Không chỉ có riêng tàu thuỷ, máy bay bay trong không trung cũng 
là bay theo đường vòng cung của hình tròn lớn. Ví dụ như máy bay từ 
Bắc Kinli đến Chicagô, Mỹ sẽ bay từ Bắc Kinh bay thẳng hướng Đông 
Bắc, sau đó bay đến Alasca trọn vẹn một vòng cung lón.

Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao bản đồ hàng hải tuy không thể phản 
ánh một cách chân thực quả địa cầu mà chúng ta lại vẫn sử dụng nó. Bởi 
làm thế sẽ định hướng tàu bè đi lại một cách đon giản. Nếu như tàu bè đi 
theo những con đường trên bản đồ hàng hải, tuy phải đi dài hon một 
chút nhưng sẽ không phải thay đổi tuyến đường thường xuyên để đảm 
bảo đi được vòng cung ngắn nhất của đường tròn lớn.

Tại Sdo trần nhà hát lại có hình Elip?
Có những lúc bcạn ngồi trong nhà hát để thưởng thức âm rứiạc tuyệt 

diệu, không biết có khi nào bạn để ý đến hình dạng kiến trúc của nhà hát 
hay không? Thông thường trần của nhà hát không hề bằng phẳng mà là 
hình mặt cầu hay hình Elip. Tại sao lại như vậy bạn có biết hay không?

Trước tiên chúng ta hãy cùng nghiên cứu xem hình Elip là hình như 
thế nào? Dưói đây là một Elip, trục của nó tương đối dài được gọi là trục 
đối xứng. Giả sử chúng ta giữ chặt trục này sau đó cho Elip chuyển động 
quay quanh trục như vậy chẳng phải là đã tạo được một hình Elip hay 
sao? Hình Elip này cũng giống như quả .bóng mà ngưòi ta sử dụng trong 
môn bóng bầu dục vậy.

Hình Elip có hai giao 
điểm là F1 và F2, nếu như F1 
và F2 ngày một tiến gần nhau 
thì bạn hãy thử suy nghĩ xem 
hình bầu dục sẽ thay đổi như 
thế nào? Nếu như hai giao 
điểm trùng nhau khi đó hình
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Elip sẽ tròn dần và cuối cùng biến thành một hình tròn, hai giao điểm 
trùng nhau khi này sẽ trở thành tâm đường tròn.

Giao điểm F1 của hình Elip có tứih châ't rất đặc biệt. Nếu như tại F1 
ta đặt một ngọn đèn, ánh sáng đèn sẽ phản xạ qua .bề mặt của hình Elip 
và tập trung tại giao điểm F2, và ngược lại, ánh sáng phát ra từ điểm F2 
cũng tập trung tại điểm F1 làm cho hai điểm này sáng bừng lên giống 
như ở vị trí của hai giao điểm này cũng có đèn vậy.

Âm thanh cũng như vậy, khi diễn viên đứng hát tại một giao điểm, 
âm thanh mà anh ta phát ra cũng phản xạ qua bề mặt của hình Elip cuối 
cùng cũng tập trung tại giao điểm kia làm cho khán giả ngồi ở đó cũng 
nghe thấy rất rõ. Eỉiện tượng này làm cho nhà hát giống như là có hai sân 
khấu vậy. Thứih giả ngồi ở hai bên đều có thể đồng thòi nghe được buổi 
biểu diễn.

Thời cổ đại, ngưòi Hi Lạp thông thái ngay từ ban đầu đã hiểu được 
tính chất toán học của hình Elip và ứng dụng vào trong cuộc sống. Từ 
những hình vẽ còn được giữ gìn cho đến ngày nay chúng ta có thể nhận 
thấy trần nhà hát của họ cũng được đắp thành hình Elip, tường trong 
của trần nhà hát nhẵn bóng vô cùng, gần như liền thành một khối vói 
bức tường. Làm như vậy không những có thể làm nhà hát lớn hon mà 
còn có thể lọi dụng tính chất của hình Elip để xử lí hiệu quả âm thanh 
trong nhà hát.

Lần sau khi bạn đi nghe nhạc ở nhà hát hay viện ca kịch thì khi nghe 
nhạc hãy nhớ để ý quan sát trần nhà hát ở đó xem có giống như bài viết 
này nói đến hay không nhé.

Cánh của máy bay có đối xứng không?
Từ nhỏ chúng ta đă thích xem những chiếc máy bay trên bầu tròi, 

vói tiếng động cơ ầm ĩ, chúng bay khỏi tầm mắt của chúng ta, biến thành 
chấm nhỏ trên bầu tròi. Chiếc máy bay nào cũng mang một đôi cánh, vậy 
chúng có đối xứng nhau hay không?

Có thể, bạn cũng chưa biết thế nào là hmh đối xứng. Hãy xem 
những chú bướm thật là đẹp, hai bên cánh của chúng hoàn toàn giống 
nhau, khi chúng xếp lại sau lưng, lại biến thành một; dạng hình mà kích
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Trung tâm điếm

H ình  đố i xứng trung  tâm

thước, vị trí, đường nét hai bên giống 
nhau này là hình đối xứng; vậy nên 
thân bướm chứứi là trục đối xứng, 
nếu nhìn từ trục đối xứng này sang 
hai bên thì hai bên hình vừa là đối 
nhau vừa là tương xứng. Dưới góc độ 
Toán học ta gọi nó là hình đối xứng 
qua trục, nếu quay quanh trục đối 
xứng 180” thì hình hai bên phải trùng 

khít vói nhau. Hình đối xứng có rất nhiều, ví dụ như hình tròn, hoa 
tuyết, lá phong, mặt người, cả công trình kiến trúc như Thiên An Môn 
(Trung Quốc), rất nhiều hành tinh... không thể kể hết.

Ngoài hình đối xứng qua trục ra, ta còn có hình đối xứng qua tâm, 
nó không có dạng đối xứng qua một trục mà thể hiện tmh đối xứng qua 
một tâm điểm. Ví dụ như hmh vẽ dưói đây, xem ra không phải hình đối 
xứng, thế nhưng nếu ta cho nó xoay 180” trên mặt phăng quanh tâm 
điểm, sẽ được một h'mh mói trùng họp vói hìiứi cũ. Trên phương diện 
Toán học thì có rất nhiều đường cong là đối xứng tâm.

Trong cuộc sống chúng ta dùng đến rất nhiều hình đối xứng qua 
trục. Dễ thấy nhất là mặt ngưòi và tứ chi, là điển hình của đối xứng trục, 
trục đối xứng chính là cột sống của chúng ta. Phần lớn các công trmh xây 
dựng của Trung Quốc cũng là hình đối xứng trục, như cửa đền chùa, lầu 
gác ... hmh dạng đối xứng này làm ta có cảm giác rất hài hoà, tạo hiệu 
quả thăng bằng, vững chắc, thật là phóng khoáng đẹp mắt.

Hai cánh của máy bay cũng là hình đối xứng trục, thân của nó là 
trục đối xiing. Vì sao cánh máy bay phải làm đối xứng nhau? Chỉ để đẹp 
mắt thôi sao? Đương nhiên là không phải, khi máy bay bay trên bầu tròi, 
phải chịu sự tác động của luồng không khí, cánh máy bay đối xứng đảm 
bảo cho máy bay nhận lực tác động của không khí ở hai bên bằng nhau, 
mới có thể giữ được thăng bằng.

Ngoài những hình chúng ta nhìn thấy đối xứng trong cuộc sống ra, 
còn rất nhiều hình đối xứng mà ta không thể nhìn thấy bên ngoài, như 
cấu tạo của phân tử muối ăn và thạch cao cũng là hình đối xứng.
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Mỗi người đi một đưsng, phải đi thế nào 
mới không giao nhau hoặc trùng nhau?

Có 5 ngư dân A, B, c, D, E, hàng ngày đều đến một bờ hồ để đánh cá. 
Khi đánh cá, mỗi ngưòi đều có điểm đánh bắt của riêng mình. VỊ trí 

noi ở và điểm đánh cá của 5 người này như trong hình 1.

H
o B

Ồ
1 )

Ó

o
B

o
c

Hình 1

Một hôm, họ thoả thuận vói nhau, mỗi ngưòi trên đường đi từ nhà 
đến noi đánh cá của mình sẽ không trùng nhau, cũng không cắt nhau. 
Điều này có thể làm được không? Nếu làm được, thì phải đi thế nào?

Yêu cầu này có thể làm được. Chỉ cần A, B, c, D, E khi ròi khỏi nhà 
đi cùng một hướng vòng qua 5 ngôi nhà là được, hình 2 bên dưói vẽ ra 
con đường 5 ngưòi đi không cắt nhau.

Hình 2



Vấn đề này liên quan đến phần địa hình học của Toán hiện đại. Cũng 
giống như một số vấn đề của thuật thắt và cỏi nút, thoát khỏi khoá dây... 
đều dùng đến kiến thức địa hình học, địa hình học là một phần rất lí thú.

Vì sao khi tính điểm hát Karaoke 
phải bỏ di điểm cao nhát và thấp nhất?

Khi hát Karaoke tứìh điểm, điểm sô hiện ra bao giờ cũng theo quy 
tắc là loại đi số điểm cao nhất và thấp nhất, sau đó lấy bình quân của các 
điểm còn lại sẽ ra số điểm cuối cùng. Không biết các em đã bao giờ nghĩ 
xem vì sao phải loại đi số điểm cao nhất và thấp nhất chưa?

Ví dụ, một bạn hát hết một bài xong, ban giám khảo có sáu ngưòi 
cho điểm đánh giá là 9,00; 9,50; 9,55; 9,60; 9,75; 9,90 (điểm 10 là cao nhất). 
Sau khi loại đi điểm cao nhất 9,90 và điểm thấp nhất 9,00, lấy bình quân 
của 4 số điểm còn lại thì bạn nhỏ này đạt sô điểm là (9,50 + 9,55 + 9,60 + 
9,75)/4 = 9,60

Vì sao phải loại đi điểm cao nhất và điểm thấp nhất? Đây là sự loại bỏ 
số dị thường. Số dị thường là chỉ điểm số quá cao hoặc quá thấp, thường là 
do sự sa xuất của giám khảo hoặc cảm tình đặc biệt, thậm chí là có ý xấu 
hoặc ý tốt gây ra. Để giảm bớt sự ảnh hưởng của điểm dị thưòng đến tính 
chúìh xác của kết quả, việc loại bỏ điểm cao nhất và thấp nhất là họp lí.

Trong Toán học, có những lúc số giữa lại phản ánh chính xác túih 
bình quân hon cả sô trung bmh. Sô giữa là sô nào? Ta xem ví dụ ở trên, 
trong 6 con số lần lượt sắp xếp ở trên số trung bình của con số thứ 3 và thứ 
4 là số giữa, tức là (9,55 + 9,60)/2 = 9,575. Nếu số giám khảo là 5 ngưòi, vậy 
lấy 5 số đầu tiên, thì số giữa là 9.55. Vậy nên, số giữa cũng như tên gọi của 
nó là chữ số nằm ở giữa. Nếu sô chữ số là lẻ, thì số giữa là số nằm ở giữa; 
nếu số chữ số là chẵn, thì số giữa là giá trị bình quân của hai số ở giữa.

Chẳng hạn có 10 ngưòi tham gia một cuộc thi, nhưng 2 ngưòi bỏ thi 
nên bị 0 điểm, số điểm của 10 ngưòi là 0, 0, 65, 69, 70, 72, 78, 81, 85 và 89. 
Số điểm bình quân sẽ là (0 + 0 + 69 + 70 +78 + 81 + 85 + 89)/10 = 60,9. về 
lí mà nói ngưòi được 65 điểm, số điểm hơn mức trung bình này được coi 
là điểm khá. Nhưng thực ra không phải vậy, nếu loại đi 2 người bỏ thi.
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người này lại ở vỊ trí thấp nhất. Lúc này, số trung bình đã không phản 
ánh đúng trình độ bừih quân.

Thế nhưng, điểm 0 của hai người bỏ thi lại không thể không tmh, 
cho nên lúc này chỉ có cách lấy số giữa là tưong đối họp lí. Số giữa của 10 
điểm trên là (70 + 72)/2 = 71. Số điểm này mói là đại diện của "trình độ 
trung bình".

Đưong nhiên, số trung bình cũng có ưu điểm, nó tứih đến tác dụng 
của mỗi con số; mà phưong pháp loại đi điểm cao nhất và thấp nhất 
chmh là lọi dụng ưu điểm của cả số trung bmh và số giữa, vừa loại bỏ số 
dị thường, lại phát huy được tác dụng của đại đa số điểm đánh giá, là 
phưong pháp tưong đối họp lí.

Em có thề cắt được hình sao chỉ 
bằng một đường kéo không?

Lá Quốc kỳ của chúng ta được gọi là cờ đỏ sao vàng, trên nền đỏ có 
một ngôi sao màu vàng. Hmh sao trong cuộc sống thường ngày ta rất hay 
gặp, nó có hình dạng rất đối xứng, bất kể là nhìn từ góc nào đều rất đẹp.

Em hãy lấy 1 tờ giấy màu và cho biết làm thế nào để cắt được 
hình sao chỉ bằng một đường kéo? Có thể em cũng biết nếu hình vuông 
thì sẽ cắt nliư thế nào, thế nhưng nếu tờ giấy này không phải là hìnla 
vuông mà là hình chữ nhật, hình tròn thậm chí là một hình bất kỳ không 
có quy tắc thì sẽ ohải cắt ra sao?

★
Ngôi sao Sau khi gấp theo 

đường nét mờ
H3

Ngôi sao 
sau khi gấp đôi

H I H2
Chúng ta hãy phân tích hinh dạng của ngôi sao, đây là một hhalr sao 

H 1 sau khi gấp lại ta được H 2. Chúng ta sẽ thấy rằng nếu vẽ lên hìnla đã 
gấp đôi đường nét đứt nlrư trên, thực tê là ngôi sao này đã chia hìnli được
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gấp đôi thành 5 phần bằng nhau, nếu em đã học qua kiến thức về góc thì 
có thể hiểu là chia một góc phẳng 180” thành 5 góc 36” bằng nhau. Chúng 
ta lại gấp tiếp H2 theo đường nét đứt sẽ được H 3, tất cả các góc đều được 
gấp lại thành 1 góc. Chính vì ngôi sao 5 cánh cuối cùng có thể gấp thành 1 
cánh nên chúng ta mói có thể cắt được ngôi sao chỉ bằng một đường kéo.

Chúng ta sẽ cắt như sau, đầu tiên là dùng 1 tờ giấy hình dạng bất 
kỳ gấp đôi lại, sau đó chia nó thành 5 phần bằng nhau. Sau đó theo 
đường nét đứt chia đó ta gấp lại thành 1 góc; cuối cùng là cắt chéo phần 
đuôi của hình đó, giở tờ giấy ra ta đã đưọc một hình ngôi sao.

Xem ra phương pháp để cắt 1 ngôi sao bằng một đường kéo này rất 
đơn giản. Thế nhưng, cắt được ngôi sao có đẹp mắt cũng không phải dễ 
đàu. Khi tờ giấy được gấp thàrứì 1 góc, ta dùng kéo cắt góc chéo lớn thì 
ngôi sao được cắt sẽ đẹp hon, nếu đường cắt chéo này hoi bằng, không 
đủ chéo thì cánh sao sẽ ngắn, ngôi sao không được đẹp. Không tin các 
em thử xem. Nếu ta cắt đường chéo nghiêng đó thành đường thẳng thì 
ngôi sao đó không những không đẹp mà có thể nói là không phải là ngôi 
sao, đó là hình thập giác lồi. Thật là ngôi sao kỳ diệu phải không em?

Làm tiiế nào để ghép 2 hoặc 3 hình vuông 
bằng nhdu thành một hình vuông lớn?

Em có biết cách ghép 2 hìnli vuông bằng nhau thành một hình 
vuông lớn không? Em có thể cắt mỗi hình ra thành 2 hình vuông bằng 
nhau, sau đó thử xem sao, thật ra cách làm rất dễ dàng.

Hìnli 1 dưói đây claỉ ra cách ghép 2 hình vuông bằng nhau thành 1 hình 
vuông lón. Vậy em có thể ghép 3 hình vuông thành 1 hình vuông lớn kliông?

H ìn h l



Ban đầu, ta cắt theo đường chéo của 2 hình vuông trong 3 hìrủì (xem 
H. 2) sau đó ghép lại như H. 3

0

1 y '
*Ạ*

3  y ' ' '  
4

*
5

Hình 2

Cuối cùng, theo H. 4, ta nối tiếp AB, BC, CD và DA; cắt đi 4 tam giác 
nhỏ tối màu bên ngoài, bù sang phần đen bên cạnh; ta được 1 h'mh 
vuông lớn.

A

D

Vì sao có thể lấy phần tam giác nhỏ tối mầu bên ngoài bù sang phần 
đen? Nguyên nhân ở chỗ D G // và bằng AE, AEDG là hình bình hành; vì 
vậy 2 đường chéo AD và EG cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, tức là:

EF = FG, AF = FD
Vậy nên AEE = EGD, nói cách khác, 2 tam giác này hoàn toàn giống 

nhau, cho nên phần FGD tối mầu được cắt ra hoàn toàn bù được sang 
phần tam giác màu đen AEF.

Phưong pháp cắt ghép kỳ diệu này được nhà Toán học Arập Abu 
Weifas tìm ra đầu tiên vào thế kỷ X sau Công nguyên.
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Em có tính được số trận đấu củd 
một giải bóng đá lodi vòng tròn không?

Những ngưòi yêu thích thể thao, xem đấu bóng có lẽ đều hiểu 
phuong thức đấu bóng thường dùng; ví dụ như đấu loại trực tiếp, đấu 
vòng tròn. Vậy chúng có nghĩa là gì?

Đấu loại trực tiếp là 2 đội thi đấu vói nhau, đội thắng sẽ tiếp tục vào 
vòng trong, còn đội kia bị loại ngay. Phương pháp này rất phù họp vói 
những trường họp thòi gian ngắn mà sô đội tham gia lại nhiều. Thê 
nhưng có một khuyết điểm là nếu muốn giành vị trí quán quân thì không 
được thua một trận nào; hon nữa nếu hai đội mạnh gặp nhau quá sớm thì 
có thể nảy sinh việc đội á quân và các vị trí khác không tương xứng với 
trình độ thực tế. Vì vậy, trong trưòng họp các đội tham gia không nliiều 
ngưòi ta không bao giờ áp dụng phưong pháp loại trực tiếp mà sử dụng 
đấu loại vòng tròn.

Đấu loại vòng tròn tức là một đội sẽ lần lượt thi đấu vói các đội còn 
lại, còn đấu loại vòng tròn đon là hai đội sẽ chỉ gặp nhau một lần. Ví dụ, 
tại một trường học nào đó tổng cộng có 15 lóp tham gia giải bóng đá, mỗi 
lóp một đội; nếu áp dụng đấu loại vòng tròn thì mỗi đội sẽ lần lượt đâu 1 
trận vói 14 đội kia; như vậy, tất cả sẽ thi đấu 14 X 15 = 210 trận. Còn áp 
dụng đấu vòng tròn đon sẽ là (14 X 15)/2 = 105 trận. Vì 2 đội chỉ gặp 
nhau một lần, mà trong đấu vòng tròn thì 2 đội sẽ gặp nhau 2 lần nên ta 
chia cho 2.

Nói chung, giả thiết có một số đội bóng đấu vòng tròn đon thì số 
trận đấu sẽ là: mỗi đội sê đấu với n-1 đội còn lại; n đội sẽ đấu n X (n-1) 
trận, vì đấu vòng tròn đon nên cuối cùng phải chia cho 2. Đây là công 
thức phổ biến tính sô trận trong đấu vòng tròn đon, chỉ cần các em nliớ 
công thức là có thể sắp xếp các trận đấu.

Chúng ta hãy xét ví dụ giải Bóng đá Vô địch Thế giới, nếu có 32 đội 
tham gia, áp dụng đấu vòng tròn đon thì sẽ tiến hành tổng cộng

(32 X 31)/2 = 496 trận đâu.
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Thê nhưng, trên thực tế không phải áp dụng phưong thức đấu vòng 
tròn đcnn từ đầu đến cuối, như vậy sẽ mất rất nhiều thòi gian. Nếu giải 
Bóng đá Thế giói phải thi đấu 496 trận thì cầu thủ không có sức mà ngưòi 
hâm mộ cũng không theo dõi nổi. Vậy nên, bao giờ cũng áp dụng đồng 
thòi đấu loại trực tiếp và đấu vòng tròn đon theo bảng.

Ví dụ, chia 32 đội thành 8 bảng, áp dụng đấu vòng tròn đon ở mỗi 
bảng [8(4 X 3)/2 = 48 trận] để quyết định đội nhất và nhì của mỗi bảng, tổng 
cộng ta chọn đưọc 16 đội. Tiếp theo, 16 đội sẽ áp dụng đấu loại trực tiếp, tức 
là tiến hành 8 trận đấu, chọn ra 8 đội mạnh; sau đó lại có 4 trận loại trực tiếp, 
chọn ra 4 đội và 2 trận đấu loại trực tiếp, chọn ra 2 đội. Cuối cùng 2 đội 
mạnh nhất sẽ quyết đâu 1 trận giành vị trí nhất, nhì; đội ba, tư cũng đấu 1 
trận. Tổng số trận đấu như vậy sẽlà48 + 8 + 4 + 2 + l + l = 64 trận.

Tỉ lệ tăng thề tích khi nước 
đóng băng lớn hdn ti lệ giẩm thể tích khi băng tan?

Đọc câu hỏi này có lẽ các em sẽ nghi hoặc, tỉ lệ tăng thê tích khi nước 
đóng băng và tỉ lệ giảm thể tích khi băng tan là như nhau chứ, không thể 
không bằng nhau được!

Thế nhưng, đúng là có chuyện hai tí lệ này không bằng nhau đấy. 
Giả thiết sau khi nước đóng băng tỉ lệ thể tích tăng lên 1/11, vậy khi 
băng tan thành nước, thể tích sẽ giảm bao nhiêu đây?

Có ngưòi cho rằng vẫn là 1/11, nhưng cũng có người cho là 1/12, 
các em nói xem, ai đúng ai sai?

Đáng lẽ khi nước đóng băng và khi băng tan không có sự thay đổi 
về mặt thể tích. Nhưng đáp án lại không phải là 1/11 mà Icà 1/12.

Ta hãy làm một phép tính nhỏ, giả sử thể tích của nưóc là llm \ sau klú 
đóng băng tỉ lệ thể tích tăng 1/11, tức là 11 X 1/11 = 1, nói cách khác là tăng 
thêm Im ,̂ thể tích của băng sẽ là 12m̂ . Vậy klii băng tan sẽ khôi phục thể 
tích ban đầu của nưóc, tỉ lệ thể tích sẽ giảm đi bao nhiêu đây? Ta có (12 - 
11)/12 = 1/12 . Tức kà thể tích băng giảm 1/12 thì mói về thể tích ban đầu.

Vì sao lại có hiện tượng hai tỉ lệ trên không bằng nhau như vậy? 
Nguyên nhân Icà vật tham gia của 2 phân sô trong phép tính trước sau
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không giống nhau; phân số thứ nhất là chỉ thể tích tăng lên của nước 
khi đóng băng, phân số thứ hai là chỉ thể tích băng giảm khi băng tan 
thành nước.

Có tliể thấy 2 phân số này không phải chỉ một phần mấy của cùng sự 
vật, mà là 2 sự vật là băng và nưóc, đưong nhiên chúng sẽ không giống nliau.

Đây đúng là vấn đề rất thú vị, xem ra đối vói phân số nhất địnla phải 
xét đến đon vị của phân số, chứ không thể chỉ xem giá trị của phân số.

Trẽn bàn cờ vây có bao nhiêu hình vuông?
Bàn cờ vây do 19 đường ngang dọc tạo thành. Em có biết trên bcàn cờ 

có bao nhiêu hình vuông không?
Nếu đếm số hình vuông trên bàn cờ mà không có phưong pháp nhất 

định thì không thể làm đưọc. Dưói đây chúng ta hãy xem phươiag pháp 
đếm số hình vuông to nhỏ khác nhau trên bàn cà
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Đầu tiên, ta đặt cho độ dài cạnh bên của 1 hình vuông nhỏ Icà 1 đon 
vị. Đếm số h'ưửi vuông có độ dài cạnh bên 10 đon vị.

Đặt hình vuông có cạnh bên 10 đon vị vào góc trái trên của bàn cờ 
như vị trí ABCD trong hình vẽ. Nếu dịch chuyển nó xuống góc phải dưới 
của bàn cờ, thì điểm đỉnh A sẽ nằm ở vị trí O; nếu chuyển nó đến góc trái 
dưói và góc phải trên, thì điểm A sẽ lần lượt nằm ở vị trí p và Q trong 
hìnlT. Lúc này, chúng ta quan sát được các khả năng vị trí của điểm A chỉ 
có thể nằm trong các điểm hình vuông trong APOQ; điều này có nghĩa là 
mọi điểm trong hình vuông APOQ đều có khả năng làm điểm A của 
hình vuông có độ dài cạnh là 10. Vậy thì, chì cần ta đếm các điểm trong 
hình vuông APOQ là có thể biết sô hình vuông có cạnh là 10:

(19-10)X(19-10)= 9̂
Theo phưong pháp này, ta sẽ biết;
Số hình vuông có độ dài cạnh 18 là: (19-18) X (19-18) = 1̂
Số hình vuông có độ dài cạnli 17 là: (19-17) X (19-17) = 2̂
Số hình vuông có độ dài cạnh 16 là: (19-16) X (19-16) = 3̂

Số hìnli vuông có độ dài cạiali 12 Icà: (19-2) X (19-2) = 17̂
Số hìnli vuông có độ dài cạnli 18 là: (19-1) X (19-1) = 18̂
Cộng các sô lại ta được tổng số hình vuông:
1̂ +2̂ +3̂ -h......+17̂ +18̂  = 2109
Phưong pháp đếm số hìnli vuông có cạnli bằng 10 giói tliiệu ở trên là sử 

dụng kiến tliức quan hệ đối ứng của nguyên tố trong tập họp. Có nglila là, 
trong hình vuông APOQ, mỗi điểm trên thực tế sẽ đối Ltng vói 1 hình vuông 
có cạnh bằng 10, vì vậy sẽ có quan hệ đối ứng giữa điểm (nguyên tố) và hình 
vuông có cạnh bằng 10 (tập họp). Dôi ứng là một kliái niệm quan trọng trong 
Toán học \̂ cà có tliể img dụng cho nhiều phưong diện klnác nhau.

Khi đánh cờ, liệu có xuất hiện cuộc cờ 
hoàn toàn giống nhdu?

Nhất định em đã từng choi cờ! Vậy trong klii đánh cờ, trong hiàng 
triệu triệu ván cờ có bao giờ xuất hiện những thế cờ giống nliau từ đầu
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đến cuối không? Chúng ta thử phân tích từ góc độ Toán học xem sao.
Trước tiên hãy lây cờ vây làm ví dụ. Trên bàn cờ vây có tất cả 361 vị 

trí, vì vậy trên lí thuyết, quân cờ đầu tiên có 361 cách đặt (quân cờ này có 
thể đặt một trong 361 vị trí bất kì). Nếu xét rằng trước đó đã đặt 4 quân 
thì vẫn còn 361 - 4 =357 cách đặt. Vì quân cờ đầu tiên không đặt ở rìa 
ngoài cùng nên trong thực tế vị trí có thể đặt không nhiều như vậy. Ta cứ 
tính rằng quân cờ đầu tiên có 50 cách đặt. Cho nên, vị trí có thể đặt của 
quân cờ thứ hai chắc chán không chỉ là 50. Sẽ là 357 - 2 = 355, ta cũng lại 
giả thiết rằng quân cờ thứ hai có 50 cách đặt, theo cách đó, mỗi quân cờ 
đều có 50 cách đặt. 50 là số ước đoán bình quân.

Như vậy, sự biến hóa trong cách đặt của hai loại quân cờ trắng đen 
là 50 X 50 =2500 cách. Đây mói chỉ là những biến hoá trong thế cờ thứ 
nhất. Nếu như hai bên cờ trắng đen mỗi bên hạ 50 quân, mà ta đã giả 
định mỗi quân có 50 cách đặt, vậy thì tổng số biến hoá của cuộc cờ này là
2500 X 2500 X ....... X 2500, tất cả có 50 lần 2500 nhân với nhau, tức là 2500™
= 50’“ . Con số có khoảng 170 chữ số, ta dùng đon vị đếm hàng triệu, 
trăm triệu cũng không thể đếm được. Thật là một con số quá lớn! Chúng 
ta lấy một ví dụ xem con số này cuối cùng lớn bao nhiêu. Ví dụ bình 
thường khi ta đếm, vói tốc độ b'mh thường đếm từ 1 đến 100 cần 50 giây. 
Những số từ 100 trở lên, vì chữ số tăng thêm nên thòi gian đếm càng 
nhiều, đếm 1000 cần 500 giây, đếm 1 trăm triệu cần 14000 giờ. Một ngày 
có 24 giờ, đếm liên tục kliông ăn không ngủ cũng phải mất 500 ngày. Một 
người 100 tuổi, từ lúc sinh ra đã bắt đầu đếm, đếm đến 100 tuổi, cũng chỉ 
có 36525 ngày, vẫn chưa đếm đến 10 tỷ, mà cũng chỉ là 11 chữ số! Một 
con sô lớn như vậy, xem ra khả năng ván cờ vây có thê cờ hoàn toàn 
giống nhau là không thể xảy ra.

Tiếp theo, ta hãy xét cờ tướng của Trung Quốc. Thế của cờ tướng 
xem ra có vẻ ít hon, nhất là khi mói khai cuộc, biến hoá của thế cờ cũng 
không nhiều. Thế nhưng càng đánh về sau biến hoá càng nhiều, một 
quân xe có trước sau phải trái hơn 10 cách đi, cho nên nước tiếp theo có 
10 đến 20 cách biến hoá là hoàn toàn có thể. Nếu mỗi bên đi 30 nước, thì 
sự biến hoá sẽ có 10“ cách. Con số có 61 chữ số này thì một ngưòi 100 
tuổi đếm cả đời cũng không hết.

Tổng họp nliững phân tích trên ta rút ra kết luận: trong choi cờ, khả 
năng xảy ra thế cờ giống nhau từ đến cuối là vô cùng nhỏ.
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Làm thế nào để đạt thành tích tốt 
trong chạy tiếp sức?

Các em đã từng tham gia chạy tiếp sức trong các cuộc thi thể thao 
bao giờ chưa? Những cuộc chạy tiếp sức diễn ra rất quyết liệt luôn là nội 
dung quan trọng nhất của các giải thi đấu, các bạn học sinh không ngừng 
hò hét cổ vũ cho đội của lóp mình, nội dung thi đấu tập thể này thể hiện 
tinh thần đoàn kết của bốn người, so vói thi đấu 100 m thì hấp dẫn hon 
nhiều. Kì thực, thành tích thi đấu của chạy tiếp sức còn tốt hon so vói 
chạy 100 m.

Trong Olympic Mexico 1968 đội chạy tiếp sức 4 X 100 m của Mỹ đã 
đạt thàrủì tích 38"2, bình quân mỗi 100 m là 9"6. Điều khiến mọi ngưòi 
ngạc nhiên là cũng trong giải này nam vận động Mỹ Hynes lần đầu tiên 
đã phá kỉ lục ở nội dung lOOm 10 giây, đạt thành tích 9"9.

Điều này thật là khó hiểu! Nội dung tlii đấu tiếp sức 4 X 100 m do 
bốn người lần lượt chạy 100 m hoàn thành, kể cả mỗi ngưòi đều đạt 
thành tích như của Hynes là 9"9 thì thòi gian bốn ngưòi chạy cộng lại ít 
nhất cũng phải là 39"6, tại sao lại có thể đạt được thành tích 38"2 như 
vậy? Cuối cùng lí do là ở đâu?

Tui.' dó

Đoạn đường



Đế trả lòi câu hỏi này phải sử dụng lí lẽ toán học. Năm 1973 nhà 
toán học Mỹ Keller đã vẽ mô hình toárv học cho nội dung chạy 100 m. 
Trong mô hìnlT này trục hoành thể hiện đoạn đường, từ 0 đến 100 m; trục 
tung thể hiện tốc độ. Từ đồ thị có thể thấy vận động viên trong khoảng 
từ 0 đến 30 m là giai đoạn tăng tốc ; từ 30 m đến 80 m vận động viên duy 
trì tốc độ tương đối cao, lúc này mặc dù tốc độ có thay đổi nhưng phạm 
vi thay đổi không lón; từ 80 m trở đi vì thể lực của vận động viên bị giảm 
sút nên tốc độ hoi giảm một chút, thế nhưng khi sắp đến đích tốc độ lại 
tăng lên một lần nữa, hoàn thành quá trình mà người ta gọi là "bứt phá".

Mô hình Toán học trên đây đã cho chúng ta thấy, bất kỳ một vận 
động viên nào khi chạy lOOm, tốc độ cao nhất không thể nào đạt được 
ngay khi xuâd phát, anh ta cần phải có đoạn tăng tốc trên dưód 30 m thì 
mói hoàn thành quá trình tăng tốc, từ đó mà đạt được tốc độ cao nhâT, 
mà điều này chính là nội dung chạy tiếp sức 4 X lOOm có thể đáp ứng.

Trong nội dung chạy tiếp sức 4 X lOOm, vận động ở vị trí số 2, 3, 4 
đều có khoảng chcỊy lây đà tiếp sức dài 30m. Nếu như, kĩ thuật chạy lấy 
đà và kĩ thuật tiếp gậy được thực hiện tốt thì bắt đầu từ vị trí thứ hai, mỗi 
vận động viên có thể đạt tốc độ cao nhất ở điểm xuất phát mà kliông 
giống như vận động viên thứ nhất phải trải qua một quá trmh tăng tốc 
30m. Bỏi vậy, trừ thành tích của vận động viên thứ nhất không vượt qua 
thành tích cao nhất của vận động viên lOOm, các vận động viên ở vị trí 
khác đều có thể vượt qua thành tích lOOm của chứih họ. Do đó, khi chạy 
tiếp sức cần tận dụng tốt khoảng chạy lấy đà tiếp sức 30m mói có thể dạt 
được thành tích tốt nhất.

Em có thề ước tính được số cá trong do không?
ước tmh là tínỈT toán một cách khái quát. Có những lúc ta không thể 

tính toán một cách chính xác số lượng sự vật giống như là tính số cá đang 
bơi trong ao, sản lượng thóc trên đồng, số dân của một quốc gia .... Khi 
đó phải sử dụng ước tírứì để tìm ra con số tưong đối.

Thê nhưng, tuy ưóc tmh không phải là cách từih chuẩn xác nhưng cũng 
phải tưn phưong pháp sao cho con số ưóc tính sát vói con số thực tế nhất.
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Chúng ta ước tính sản lượng thóc trên 1 mẫu ruộng, phương pháp 
thường dùng là thu hoạch phần thóc trên 1 sào ruộng (1 mẫu = 10 sào), 
tính sản lưcmg của nó rồi nhân vói 10 thì sẽ tìm ra sản lượng của 1 mẫu 
ruộng. Có khi để giảm thiểu sai số (sai số là giá trị chênh lệch giữa giá trị 
ưóc tính được và giá trị thực tế, vì là ưóc túìh nên không tránh khỏi có sai 
số, chi có điều là giảm bớt sai số một cách họp lí), người ta thu hocỊch 
đồng đều số thóc trên những mảnh đất khác rửiau, sau khi túih sản lượng 
thì tìm được giá trị bình quân của chúng ; sau đó lại lấy giá trị bình quân 
nhân với 10 thì sẽ ước tính được sản lượng 1 mẫu. Phưong pháp này có 
hiệu quả hon so vói phương pháp đầu, bỏi vì có thể lúa không được 
trồng một cách đồng đều, chỗ thì thưa chỗ thì dầy. Phép tmh bình quân 
này chính là đã tính đến vấn đề này.

Vậy cũng dùng phương pháp này có tính được số cá ở trong ao 
không? Càu trả lòi là không, bỏi vì cá ở trong ao di chuyển không ngùng 
hơn nửa số cá những chỗ khác nhau là không giống nhau mà cũng không 
thể bắt tất cả cá trong ao lên để đếm được. Như vậy chúng ta nên làm 
như thế nào?

Có một cách rất hay. Trước hết hãy bắt một số cá bất kì trong ao ví 
dụ 100 con sau đó đánh dấu lên mình chúng rồi thả xuống ao. Một thời 
gian sau có thể nhận thấy số cá đã bị đánh dấu ấy đã di chuyển đến 
khắp mọi noi trong ao, phân tán đều trong bầy cá. Lúc này chúng ta lại 
bắt thêm một số cá nữa, ví dụ 50 con, xem trong đó có bao nhiêu con đã 
được đánh dấu, có thể sẽ có 2 con là có kí hiệu trên mình. Vậy là trong 
số 50 con thì chỉ có 2 con là có kí hiệu, chiếm 2/50, trong ao lại có 100 
con có kí hiệu, do đó số cá sẽ là 100/(2/50) = 2500. Con số này chính là 
sô chúng ta ước tmh được.

Cũng như vậy để giảm bớt sai số chúng ta cũng có thể bắt cá chia 
làm nhiều thòi điểm khác nhau, địa điểm khác lìhau, đếm ra số cá đánh 
dấu trong đó rồi tính tỉ lệ của chúng sau đó tìm ra giá trị bình quân của 
các tỉ lệ này và lấy 100 chia cho giá trị bình quân này sẽ ước từih được 
tổng số cá trong ao.

Tuy rằng, làm như vậy thì phức tạp một chút nhưng kết quả tính 
được chính xác hon so vói cách bên trên.
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Thời gian di chuyển qua lại của thuyền khi nước 
tĩnh và nước động có bằng nhau không?

Vói tốc độ không đổi, thòi gian khi thuyền máy di chuyển qua lại 
một lần trong nước tĩnh và trong nước động có như nhau không? về vấn 
đề này, có người trả lòi: "Thời gian di chuyển của hai lần này là nliư 
nhau. Bởi vì, khi nước chảy, thuyền lúc đi bị ngược dòng, tốc độ bị giảm; 
khi quay lại thì xuôi dòng, tốc độ sẽ tăng; vì vậy thời gian lâu khi thuyền 
ngược dòng và thòi gian nhanli khi thuyền xuôi dòng sẽ bù trừ cho nhau, 
như vậy chẳng phải là bằng vói thòi gian khi thuyền đi và về trên mặt 
nước tĩnh hay sao?".

Nếu chúng ta không tính toán một cách kĩ càng, mà chỉ dựa vào 
kiến thức phổ thông và sự suy đoán thì ta sẽ có đáp án như trên. Thế 
nhưng đáp án chúìh xác lại không phải vậy. Chúng ta túih toán một 
chút là có thể biết.

Giả thiết, độ dài một chiều của mặt nước là 50 dặm, vận tốc của 
thuyền là 20 dặm/giờ.

Cũng vói lộ trình lìhư thế, khi nước chảy xiết, giả sử vận tốc của 
dòng nước là 5 dặm/1 giờ đồng hồ, vận tốc của thuyền máy vẫn là 20 
dặm/ 1 giờ đồng hồ, vậy thì khi thuyền đi ngược dòng nước, thòi gian 
cần tiêu hao là 50/(20-5) = 3,3 giờ đồng hồ, khi thuận chiều dòng nước 
thòi gian cần để thuyền máy đi hết quãng đường là 50/(20+5) = 2 giờ 
đồng hồ.

Như vậy khi vận tốc dòng nước là 5 dặm/ 1 giờ đồng hồ, thòi gian 
mà thuyền mcáy cần để cả đi và về là 3,3 + 2 = 5,3 giờ đồng hồ.

Từ kết quả tính toán nói trên cho thấy: khi nước chảy vói một vận 
tốc nhất địnlì, vói một chiếc thuyền máy có tốc độ nhất định thì thòi gian 
cần để thuyền đi và vẻ phải nhiều hon thòi gian khi thuyền cũng đi một 
đoạn đường như vậy trong nước lặng.

Hon nữa qua tính toán cũng cho thấy nếu dòng nước chảy càng 
mạnh thi thòi gian mà thuyền cần để đi và về càng nhiều.
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Khi đi xe đạp, vòng tròn trong và ngoài củd bánh xe 
vận hằnh như thế nào?

Chúng ta hãy cùng xem chiếc bánh xe của xe đạp, do bên trong 
bánh xe có săm được bom hoi nên chu vi của vòng mép ngoài và vòng 
mép trong bánh xe không giống nhau, bán kứửi của vòng mép ngoài dài 
nên chu vi cũng lớn hơn một chút.

Nhưng khi chúng ta đi xe đạp, vòng mép ngoài và vòng mép trong 
đồng thòi chuyển động quanh trục, đoạn đường mà cả hai vòng cùng đi 
được là như nhau, giống như là một vòng đang chuyển động vậy. Chúng 
ta hãy cùng xem hìnli vẽ.

Chúng ta dùng hai vòng tròn đồng tâm (hai vòng tròn có cùng một 
tâm tròn được gọi là vòng tròn đồng tâm) để biểu thị vòng mép trong 
và vòng mép ngoài của bánh xe đạp. o là tâm tròn. Khi vòng ngoài 
bánh xe chuyển động một vòng theo đường thẳng từ điểm p tói điểm 
P', vòng trong bánh xe cũng đồng thòi chuyển động một vòng. Bỏi vì 
khoảng cách của PP' bằng vói chu vi của vòng ngoài bánh xe, mà vòng 
trong bánh xe cũng chuyển động từ Q tód Q', vì vậy PP’ = QQ', vậy lẽ 
nào có thể suy ra rằng chu vi của vòng ngoài bánh xe bằng vói chu vi 
của vòng trong?

Chúng ta biết rõ rằng bán kính của vồng tròn to và vòng tròn nhỏ 
trong hình vẽ không giống nhau, vậy thì theo công thức túih chu vi hình
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tròn bằng 2(nhân vód bán kínli) thì chu vi hình tròn to nhất định lớn hon 
chu vi hìnli tròn nhỏ, mà hình vẽ ở trên của chúng ta cũng rất chúih xác, 
vậy rốt cục là sai ở đâu?

Chúng ta hãy thử làm như sau: cắt hình tròn nhỏ ra khỏi hmh tròn 
lớn và để cho điểm Q trùng với điểm p, vòng tròn nhỏ cũng chuyển động 
một vòng theo đường thẳng mà vòng tròn lón chuyển động, chúng ta 
hãy xem xem điểm Q' có trùng vói điểm P' không. Lúc này bạn sẽ thấy 
điểm Q' không trùng vói P', QQ' sẽ nhỏ hon PP'.

Vậy suy đoán của chúng ta theo hình vẽ là sai. Nguyên nhân là khi 
vòng tròn lớn chuyển động, vòng tròn nhỏ trong vòng tròn lớn ngOcài 
việc tự chuyển động thì đồng thời một mcặt khác cũng được vòng tròn lớn 
đẩy đi về trước. Điều này giống như một người lớn đang dắt một em bé 
đi bộ, mặc dù hai người đều "đi" một quãng đường như nhau, ixhưng có 
một phần đoạn đường em bé đi là được người lớn kéo đi, không phải là 
em bé đã tự mình đi cả đoạn đường.

Do đó khi bánh xe chuyển động, điểm p chuyển động một vòng còn 
điểm Q chuyển động một vòng và đồng thòi được kéo về phía trước. 
Trong toán học đoạn đườiag mà điểm p đi được gọi là "đường võng", còn 
đoạn đưòiag mà điểm Q đi được gợi là "đường lệnh võng".

Làm Sdo để cắt một bánh đậu phụ thành 
các hình ba cạnh, bốn cạnh, năm cạnh, sáu cạnh 

mà chỉ bằng một nhát cắt?
Đưa cho bạn một bánh đậu phụ to hình vuông, yêu cầu bạn mỗi lần 

chỉ dùng một nhát cắt để lần lượt cắt các hình ba cạnh, bốn cạnh, năm 
cạnh, sáu cạnh, bạn có thể cắt được không?

Để cắt hình ba cạnla, tức là hình tam giác thì vô cùng đơn giản, bạn 
chỉ cần lấy dao cắt một góc đậu phụ nhỏ là được rồi.

Để cắt hình bốn cạnh: hãy tận dụng một cạnh của hình tam giác vừa 
cắt để cắt một nhát thẳng xuống phía đáy là ngay lập tức có được hình 
bốn cạnh, hon nữa còn là một hình bìrủi hành!
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H.l H.2 H.3
Để cắt hình năm cạnh: hình vẽ 2 chính là ví dụ thể hiện cách cắt h'mh 

năm cạnh. Chúng ta chọn một cạnh nhỏ DE từ một góc của bánh đậu 
phụ, từ DE cắt nghiêng một nhát, phải cắt sao cho nhát cắt này cắt đến 
cạnh AB, như thế là ta đã cắt được một hình năm cạnh rồi.

Để cắt hình sáu cạnh: cũng như khi cắt h'mh năm cạnh nlaưng ta 
không chỉ cắt tói cạnh AB mà còn cắt đến cả cạnh BC là chúng ta đã có 
được một hình sáu cạnh.

Có còn cắt được hình bảy cạnh, hình tám cạnh không? Đáp án là 
không, bởi vì mỗi bánh đậu phụ là một khối lập phưong chỉ có sáu mặt, 
mà một nhát cắt nhiều nhất chỉ cắt được một mặt có một cạnh đi qua, sáu 
mặt nhiều nhâ't chỉ có sáu cạnh, vì thế một nhát cắt Iihiều nhất củng chỉ 
cắt được sáu cạnh, không thể cắt được các hình bảy cạnh, tám cạnh nữa.

Do đó nếu bạn muốn cắt hmh tam giác thì hãy dùng dao cắt ba mặt; 
cắt hình bốn cạnh thì hãy cắt bốn mặt... cứ tiếp tục như vậy theo nguyên 
tắc này bạn sẽ cắt được hình mà bạn muốn, vậy thì tại sao bạn lại không 
thử xem nhỉ?

Làm thế nào để chia đều 8 lít dầu trong thùng dầu?
Có một câu đố như thế này; chúng tôi có một thùng dầu chứa 8 lít 

dầu, ngoài ra còn có hai bình nhỏ nữa, một bình chứa được 5 lít dầu, một 
bình chứa được 3 lít dầu; nếu phải dùng hai chiếc bình này để chia đều 
thùng dầu 8 lít thành hai phần 4 lít thì nên làm như thế nào?

Bạn có thể thử làm trước rồi hãy xem đáp án nhé.
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Các bước chia đều 8 lít dầu như sau:
(1) Trước tiên đổ 3 lít dầu từ thùng dầu vào chiếc bình nhỏ;
(2) Sau đó đổ 3 lít dầu từ chiếc b'mh nhỏ vào chiếc bình lón;
(3) Tiếp đó lại đổ 3 lít dầu từ thùng dầu vào chiếc bình nhỏ;
(4) Lại đổ dầu ở trong bình nhỏ vào đầy chiếc lớn. Do chiếc bình lớn 

chỉ chứa được 5 lít dầu nên trong bình nhỏ lúc này còn lại 1 lít dầu.
(5) Đổ 5 lít dầu ở bmh lớn vào lại thùng dầu, lúc này trong thùng 

dầu có tổng cộng 7 lít dầu;
(6) Đổ 1 lít dầu ở trong bình nhỏ vào b'mh lớn;
(7) Tiếp đó lại lần thứ 3 đổ 3 lít dầu từ thùng dầu vào đầy chiếc bình 

nhỏ, lúc này trong thùng dầu còn 4 lít dầu;
(8) Đổ 3 lít dầu ở bình nhỏ vào lại bình lớn, cộng vói 1 lít dầu đang 

có trong bình lớn thì vừa đúng 4 lít dầu.
Như vậy thông qua 8 bưóc nói trên, 8 lít dầu đã được chia đều. 

Không biết đáp án của bạn có giống như vậy không? Nếu không có đáp 
án, bạn hãy xem các bước nói trên, và hãy thử giải đáp câu hỏi sau:

Có một thùng chứa đầy 10 lít dầu, ngoài ra có 2 chiếc bìrứi, một 
chiếc bmh chứa vừa đúng được 3 lít dầu, một thùng khác chứa được 7 lít 
dầii. Xin hỏi làm thế nào để chia đều 10 lít dầu thành 2 phần 5 lít dầu 
bằng hai chiếc bmh nói trên?

Đáp án của câu hỏi này cũng tưong tự như cách làm ở trên, bạn hãy 
làm gióng như các bưóc nói trên sẽ nhanh chóng có đưọc đáp án chính xác. 
Có lẽ bạn cho rằng cách làm như vậy là một sự trùng họp tình cờ, thực ra 
không phải như vậy mà ở đây có chứa đẹmg nguyên lý toán học của nó.

Số lít dầu mà hai chiếc b'mh chứa được là 5 và 3, đây là hai số hỗ 
chất, các số hỗ chất có tứìh chất như thế này; sau rửũều lần tính toán 
cộng, trừ sê có được kết quả là 1, nếu lại lặp lại nhiều lần nữa thì có thể 
có được bất kỳ số chẵn nào.

Ví dụ như 3 + 3 - 5 = 1, mà 4(3 + 3-5) = 3 x 8 - 5 x 4  = 4, đây chính 
là số mà chúng ta cần. Điều này có nghĩa là sau mấy lần đổ đi đổ lại, 
chúng ta nhất định có được 1 lít dầu, như vậy theo lí thuyết chúng ta 
lặp đi lặp lại 4 lần thao tác như trên thì sẽ được 4 lít dầu mà chúng ta 
cần. Nhưng trên thực tế, chúng ta không cần phải làm tói 4 lần, bỏi vì 
có 1 chiếc bình 3 lít dầu mà 3 + 1 = 4, cho nên chúng ta sẽ nhanh chóng 
chia đều được 8 lít dầu.
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Sức nâng củd phao bdi I6n đến mức nào?
Hầu hết ai đã từng đi boi cũng biết tói phao boi, khi bạn vui choi nô 

đùa trong nước vói chiếc phao boi đầy màu sắc, bạn có từng nghĩ rằng, 
sức nâng của phao boi lớn đến mức nào, tại sao nó lại có thể giúp một 
người nổi trên mặt nước?

Vậy sức nâng của phao bơi được tứìh toán như thế nào? Các kiến 
thức toán học cho chúng ta biết rằng, lấy thể tích của phao boi sau khi 
được bơm căng nhân vói mật độ của nước rồi trừ đi độ nặng của chúah 
phao boi, ta sẽ có được kết quả về sức nâng của phao boi.

Về mật độ của nước thường được tứih bằng đon vị Ikg/ Im^ cũng 
có nghĩa là mật độ của nước trong mỗi một cm  ̂là Ig. Sau đây chúng ta 
cùng xem thể tích của phao boi được tính như thế nào?

Trước tiên hãy bom căng hoi cho phao boi, sau đó dùng thước có 
khắc vạch độ để đo 3 loại số liệu dưới đây: (1) độ rộng w của hình vòng, 
được biểu thị như hìnla vẽ, đây là độ rộng của vòng phao boi sau khi 
được bom căng hoi, chú ý là khi đo phải để thước qua đường trục trung 
tâm của phao boi thì kết quả đo được mói tưong đối chuẩn xác. (2) độ cao 
h của phao boi; đặt phao boi nằm trênmặt đất để đo độ cao của nó. (3) 
đườrig kính trong r của phao boi sau khi bom hoi.

Sau khi đo được 3 số liệu nói trên, thể tích của phao boi sẽ được tmh 
theo công thức sau:

V = 1 /2 (pi)  ̂X w X h X (r + 1 /2w)
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Trong đo, pi = 3,14, w, h, r lần lượt là độ rộng vòng, độ cao và độ dài 
đường kính trong của phao boi.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ cụ thể để tmh toán. Có một loại phao 
boi bằng nhựa khi chưa bom hoi có đường kính tròn của mép ngoài cùng 
là 75 cm, sau khi bom căng hoi đo được độ rộng là w = 17 cm, độ cao h = 
13 cm, đường kính trong của hình vòng là r = 15,5 cm, phao nặng 170g. 
Thay các số liệu này vào công thức tính ta có:

V = 1 /2 X 3,14̂  X 17 X 13 X (15.5 + 17/2) = 26148 cm^
Như vậy sức nâng của chiếc phao boi này khoảng chừng 254,5 

Newton.
Do khi ngưòi ở trong nưóc cũng chịu sức nâng của nước, cộng thêm 

sức nâng của phao boi nên hoàn toàn có thể nổi ngưòi trên mặt nưóc, vì 
vậy phao boi còn có tên gọi là phao cứu sinh.

Đoạn đường thẳng thực sự biến mất Sdo?

Đây là một thí nghiệm nhỏ rất thú vị, chúng ta hãy cùng làm xem nhé.
Hãy lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật, trên đó vẽ lên 7 đường thẳng 

song song có khoảng cách đều nhau (như hình 1). Tiếp đó cắt tờ giấy 
thành hai nửa theo đường chéo MN, sau đó lấy mcảnh giấy phía dưới 
chuyển động theo đường cắt thành như h'mh 2. Bạn sẽ ngạc nhiên thcấy 
rằng, chỉ còn có 6 đoạn thẳng, vậy là làm sao nhỉ?

Thì ra, khi chúng ta cắt tò giấy thành hai nửa theo đường chéo như 
hìnli 1, 7 đoạn thẳng trong h'mh đã được cắt thành 12 phần (lưu ý là 
không phải 14 phần). Khi ghép hình .lại thànli như hình 2, 12 phần tạo 
thành 6 đoạn thẳng, mỗi đocạn đều dài hon lúc ban đầu là 1 /6.

\ \ \  . \
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Giả sử mỗi đoạn đưòng thẳng ở hìnli 1 có độ dài là 6 cm, vậy theo 
định lý đoạn cắt đường thẳng song song, ta có:

AI BI = 6cm
A2B2 = A2C2 + C2B2 = (5 + 1) cm = 6 cm 
A3B3 = A3C3 + C3B3 = (4 + 2) cm = 6 cm

A6B6 = A6C6 + C6B6 = (1 + 5) cm = 6 cm
A7B7 = 6cm
Còn trong hình 2, đoạn thẳng đầu tiên bên trái là do đoạn AlBl và 

C2B2 nối tiếp vód nhau tạo thành, nó tưong đưong vói (6 + 1) = 7 cm, 
cũng nliư vậy, đoạn thẳng số hai là do đoạn A2C2 và A3C3 nối tiếp tạo 
thành, nó bằng (5 + 2) = 7 cm.

Tương tự như vậy, đoạn số ba, số bốn, số năm và số sáu cũng bằng 
7 cm.

Tổng độ dài của 7 đoạn thẳng trong hìnli 1 là 6 cm X 7 = 42 cm, 6 
đoạn thẳng ở hìiah 2 có tổng độ dài là 7 cm X 6 = 42 cm, nlaư vậy tổng độ 
dài của các đoạn thẳng ở hai hìnla đều không biến đổi, chỉ có cách nối các 
đoạn thẳng là biến đổi, đây chính là sự thần kỳ của "trò ảo thuật" này.

Quả cầu lăn từ máng nghiêng xuống theo 
đường nằo mất ít thời gian nhất?

Muốn để một qucả cầu kim loại lăn theo máng nghiêng tron từ điểm 
cao A xuống điểm B nên Icàm máng nghiêng thành hình gì để thòi gian 
quả cầu rơi là ít nhâ't?

Ccâu hỏi này nghe qua có vẻ chẳng khó chút nào, khoảng cách đưcmg 
thẳng giữa hai điểm ngắn nhất thì chỉ cần làm máng nghiêng thcành hình 
thẳng, đưcVng đi của quả cầu ngắn nhcất thì cũng sẽ mất ít thòi gian nhất? 
Nhưng thcVi gian để quả cầu roi không chỉ có quan hệ tói đoạn đưcmg c<ầu 
sẽ đi, mcà còn có liên quan vận tốc của quả Ccầu. Đường đi thắng của máng 
nghiêng Là ngắn nhâ't nhưng nó không giúp cho qucà cầu roi vói thời gian 
nhanlr nhcất.
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Vậy nếu xét tói yếu tố tốc độ roi của quả cầu, 
có thể làm máng nghiêng thành hình cung tròn. 
Như vậy đường đi của quả cầu khi roi từ điểm A 
xuống sẽ tưong đối dốc, tốc độ chắc chắn sẽ 
nhanh hon máng thẳng. Quả thực là như vậy, 
đoạn cong của hình cung tròn khi roi từ điểm A 
xuống sẽ có tốc độ khá nhanh nhưng sau khi đến 

điểm c, đoạn đường CB sẽ tưong đối bằng phẳng cho nên ở nửa đoạn 
trưóc quả cầu mặc dù chạy nhanh nhưng đến nửa đoạn sau lại chạy chcỊtn, 
thòi gian mà quả cầu cần khi đến B vẫn chưa chắc nhanh hon thòi gian mà 
quả cầu lăn theo máng thẳng?

Vậy rốt cuộc nên làm chiếc máng theo hình dạng gì? Nhà vật lí học 
kiêm nhà thiên văn học ngưòi Italy Galilê đã từng cho rằng nên làm chiếc 
máng thành hình cung tròn. Nhưng 50 năm sau, anh em nhà toán học 
người Thuỵ Sĩ Bernoulli sau khi tính toán chính xác tỷ mỉ đã chứng minh 
không nên làm lìhư vậy, chiếc máng này nên làm thành hình vòng cung 
cong gấp thàrửi đường võng, chiếc máng hình dưói cùng như trong h'mh 
vẽ chứih là hình vòng cung đường võng. Vì thế đường võng đưọc gọi là 
"đường đi xuống vói tốc độ nhanh nhất".

Thế nào là đường võng? Chúng ta lấy một hình vòng tròn (ví dụ 
như một cái bánh xe, một vòng chun...), trên vòng tròn đó đánh dấu một 
điểm (lấy phấn đánh dấu điểm đó, hoặc đánh dấu bằng một sọi dây buộc 
nhỏ), để cho vòng tròn chuyển động một vòng trên mặt đất, lúc này 
đường mà điểm đánh dấu đi qua chính là đường võng, là một đường gấp 
khúc gần vói cung tròn.

Phưong pháp tính đường võng của anh em Bernoulli sau này phát 
triển thành một ngành toán học mói là biến phân học, có tác dụng to lón 
trong lịch sử toán học.

Bạn có vẽ được
hình dạng của bông hoa tuyết không?

ở  những nước có tuyết roi, vào mùa đông những bông tuyết bay 
khắp bầu tròi, chúng trắng sáng lấp lánli, tô điểm cho không gian một
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màu trắng bạc lấp lánh thật là đẹp. Bạn đã từng nh'm thây bông tuyết bao 
giờ chưa? Bạn có biết hmh dạng của bông tuyết như thế nào không?

Bạn có thể bảo rằng, hình dạng của bông tuyết là h'mh lục giác. Bạn 
nói đúng rồi, bông hoa tuyết quả thực là có hình lục giác. Nhưng nó 
không phải là hình lục giác thông thường mà là những đường gấp khúc 
hoa tuyết kỳ diệu.

Các bạn hãy xem những hình vẽ dưói đây, bạn thây hìrủì vẽ nào 
giống hình bông tuyết mà bạn đã nhìn thấy?

Đương rửìiên chúng ta đều nhận ra rằng hình số 3 giống hình bông 
hoa tuyết nhất. Thực ra hình số 3 có được là dựa trên cơ sở của hình số 1 
và hình số 2. Nhà toán học người Thuỵ Điển Von Korh đã tạo ra đường 
gấp khúc hoa tuyết trên mô hình hoa tuyết trong tự nhiên. Vậy đường 
gấp khúc hoa tuyết được vẽ như thê nào?

Bước 1 là vẽ một hình tam giác đều (tức là hình tam giác có 3 CcỊnh 
bằng nhau) như hình 1;

Bước 2: chia đều ba cạnh của hình tam giác này thành ba phcần như 
nhau, sau đó xoá đi đoạn 1/3 ở giữa rồi từ hai đầu mép của đoạn giữa này 
kéo dài ra ngoài tạo nên một hình tam giác đều nữa, như hình vẽ sô 2;

Bước 3: làm lại thao tác như bước 2, chia đều từng cạnh của hình 2 
thành 3 đoạn, xoá đi đoạn ở giữa mỗi cạnh và lại tạo ra một hình tam 
giác đều ở chínli đoạn giữa của mỗi cạnh này, như Vcậy sẽ tạo ra được 
hìnla vê như hình 3;

Bước 4: lại tiếp tục chia đoạn ở hình 3, cứ tiếp tục làm như vậy cho 
đến khi mỗi cạnh trở lên vô hạn nhỏ.

1

Vậy bạn tưởng tượng mà xem, khi đó răng cưa trên bông hoa tuyết 
sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày, quả thực là phức tạp đến 
không thể tưởng tượng được. Thực ra, vẽ đến vô hạn là bao nhiêu lìhỉ?
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Điều này không bao giờ thực hiện được, vì thế đường gấp khúc hoa tuyết 
cũng không bao giờ vẽ hết được, đó là một đường gấp khúc lý tưởng mà 
chúng ta tưởng tượrig ra.

Cách làm này trong toán học gọi là "hình học phân hình" (hình học 
Practal), đường gấp khúc hoa tuyết gọi là "đường gấp khúc phân hình". 
Độ dài của đường gấp khúc phân hình này không thể đo hết được, bỏi 
vì đường gâ'p khúc kiểu hoa tuyết không thể vẽ hết ra được, do đó độ 
dài đường gấp khúc là vô hạn. Nó cũng giống như không thể đo được 
độ dài đường bờ biển của nước ta một cách chuẩn xác. Bỏi vì nó thiên 
biến vạn hóa, bạn không thể biết được lúc nào lại có một tảng đá chồi 
lên thành lục địa, khi đó độ dài của đường bờ biển lại tăng thêm; đồng 
thòi lại còn lục địa biến thành biển, nên không thể nào có được một kết 
luận chính xác.

Vậy nếu nhìn thấy bông hoa tuyết, hãy nhớ nó là đường gấp khúc 
phân hình kỳ diệu nhé!

làm sao tính nhanh ra 
một ngày bất kì là ngày thứ mấy?

Nếu tôi chọn ra một ngày bất kỳ trong quá kliứ hoặc tưcmg lại, cho 
bạn biết ngày, tháng, năm của hôm đó thì bạn có thể nhanh chóng tínli ra 
xem ngày hôm đó là thứ mấy được không?

Có thể bạn cho rằng phải tìm trong lịch vạn niên, nhưng nếu dùiìg lịch 
vạn mên tliì không thể gọi là tứih nhanh nữa rồi. Chiing tỏi sẽ cung cấp cho 
bạn một công thức tính nhanh mà không cần phải dùng tói lịch vạn niên, 

s = X + [(X-l)/4] - [(X-l)/100] + [(X-l)/400] + c  
Trong công thức này, X là số năm theo dưong lịch, ví dụ năm 2004, 

năm 2005; c  là số ngày tính từ ngày đầu tiên của năm đó tói ngày hòm 
đó (bao gồm cả ngày hôm đó). Phép chia trong ba dấu móc phái lâ) két 
quả chẵn tức là nếu chia ra có phần dư thì chúng ta sẽ bỏ qua mà chi láy 
phần chẵn, ví dụ 501,5 thì lấy chẵn là 501. Sau khi có được kết quá s, lấy 
s  chia cho 7, sô dư của kết quả tìm được chmh là thứ mấy mà chúng ta 
cần tìm, nếu dư 1 thì là chủ nhật, dư 2 là thứ 2,....dư 7 là thứ 7.
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Công thức này cũng khá đon giản, dưới đây chúng ta thử tính xem 
ngày 1 tháng 6 năm 2000 là thứ mấy nhé?

Theo công thức trên chúng ta cùng tính giá trị S:
s  = 2000 +[(2000-l)/4] - [(2000-l)/100]+[(2000-l)/400] + 153 

= 2000 + 499 - 19 + 4 + 153 
= 2637

S/7 = 2637/7 = 376dưra5
Vì thế ngày mùng 1 tháng 6 năm 2000 là ngày thứ 5.
Các bạn thấy chưa, tính như vậy rất là đon giản phải không! Nhưng khi 

tmh chúng ta phải lưu ý tói năm nhuận, ví dụ năm 2000 là năm nlnuận, 
tháng 2 của năm nhuận có 29 ngày chứ không phải là 28 ngày như năm 
thường, vì thế khi tính toán chúng ta không được quên điều này.

Bây giờ bạn có thể theo công thức nói trên tính xem ngày sinh nhật 
của bạn là thứ mấy nhé!

Tại sao lại có năm nhuận và tháng nhuận?
Lấy ví dụ năm 2000, tháng 2 năm 2000 có 29 ngày, nếu như bạn giở 

lịch ra xem sẽ thấy tháng 2 năm 1999 chỉ có 28 ngày, rồi tháng 2 năm 
1998 cũng chỉ có 28 ngày. Chúng ta gọi những năm mà tháng 2 chỉ có 28 
ngày là năm thường còn năm mà tháng 2 có 29 ngày là năm nhuận.

Vậy tại sao phải chia ra năm thường và năm nhuận?
Theo thiên văn học gọi thòi gian mà trái đất quay quanh mặt tròi từ 

điểm xuân phân trở về điểm xuân phân là chu kỳ 1 năm, độ dài của nó 
không phải là 365 ngày mà chính xác là 365,2422 ngày, vậy sô thừa ra của 
mỗi năm thì làm thê nào? Trước đây ngưòi ta lấy 365,25 là chu kỳ 1 năm 
thì mỗi năm dài thêm 11 phút 14 giày. Xem ra sai số như vậy không lón 
lắm rứiưng tích luỹ lại thì không nhỏ chút nào, từih từ năm 46 trước công 
nguyên tói thế kỷ 16 thì chênh ra tói 10 ngày, kết quá là ngày xuân phân 
là ngày 21 tháng 3 phải sớm thành ngày 11 tháng 3. Vì thế người ta đànli 
phải quy định ngày 5 tháng 10 của năm 1582 thành ngày 15 tháng 10 để 
bù lại 10 ngày bị mâd.

Đê tránh sau này lại xuất hiện tích luỹ sai số, ngưòi ta quy định nliư 
sau, tất cả những năm dưong lịch chia hết cho 4 là năm nhuận; nlìững
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năm chẵn trăm thì phải chia hết cho 400 mói là năm nhuận. Ví dụ như 
năm 1996 là năm nhuận, năm 2000 chia hết cho 400 thì cũng là năm 
nhuận, nhưng năm 2200 không phải là năm nhuận.

Năm nhuận là năm dưong lịch nhưng tháng nhuận lại là hiện tượng 
của năm âm lịch. Ví dụ năm 1998 có tháng 5 nhuận, năm này có 2 tháng 
5, vậy là tại sao nhỉ?

Chúng ta đều biết, chỉ có một số nước như Việt Nam, Trung Quốc là 
có tính năm âm lịch, ví dụ như ngày 4 tháng 2 lập xuân, ngày 22 tháng 12 
là ngày đông chí... ; âm lịch phản ánh sự biến đổi tròn khuyết của mặt 
trăng (cũng như sự lên xuống của nước biển) và thòi tiết nóng lạuh. Âm 
lịch quy địnli tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu là 29 ngày. Bỏi thòi gian 
một chu kỳ thay đổi của mặt trăng là 29,5306 ngày, như vậy giá trị trung 
bmh của vài tháng sẽ gần vóá thòi gian một chu kỳ biến đổi của mặt 
trăng. Vì vậy người ta quy định năm thường có 12 tháng, cả năm là 364 
hoặc 365 ngày; bình quân chênli lệch vói năm dương lịch là 10 ngày 21 
tiếng, để sửa đổi sai số này người ta quy định cứ 3 năm có một năm 
nhuận, 5 năm lại tái nhuận, 19 năm 7 nlruận để kết họp được cả năm và 
tháng. Năm nhuận của âm lịch có 13 tháng, cả năm là 384 ngày. Chính sự 
sắp xếp như vậy mói tạo ra sự chênh lệch các ngày của mỗi tháng không 
quá lớn. Vì thế tháng nhuận của âm lịch thực chất là năm rữiuận của năm 
âm lịch, nó được đặt ra để phù họp vói dương lịch.

Do việc ghi năm âm lịch về cơ bản không được cố định như dương 
lịch hơn nữa cách tính toán rất phức tạp, số ngày chênh lệch giữa năm 
thường và năm nliuận khá lớn nên dùng dưong lịch sẽ phổ biến và thuận 
tiện hơn nhiều so vói âm lịch.

Khi cửa hàng nhập hàng, để đảm bảo chất lượng 
của sẩn phẩm cố phải kiểm tra tất cả các loại 

hàng hoá hay không?
Khi chúng ta đi mua hàng đều mong muốn mua được hàng hoá có 

chất lượng tốt, chẳng hạn chúng ta đều phải xem các loại giấy tờ chrhìg 
minh chất lưẹmg sản phcẩm, hạn sử dụng của sản phẩm, ngày sản xuất...
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Thực chất khi cửa hàng nhập hàng về cũng rất chú trọng tói chất lượng 
của hàng hoá, để duy trì uy tín của bản thân cửa hàng họ nhất định cũng 
rất nghiêm khắc trong khâu chất lượng này. Vậy khi cửa hàng một lúc 
phải nhập một sô lượng lớn hàng hoá thì có phải kiểm tra từng sản phẩm 
một hay không? Họ làm thê nào để làm tốt việc kiểm tra chất lượng này?

Nói chung, nhà sản xuất sản phẩm cũng muốn đảm bảo uy tứì cho 
bản thân nên tất cả các sản phẩm đều có dán tem sản phẩm đảm bảo chất 
lượng xuất xưởng, có giấy chứng mũìh chất lượng và các giấy tờ bảo 
hànli, chê độ hậu mãi. Nhân viên đi nhập hàng không những phải xem 
xét cẩn thận các giấy tờ này mà còn phải kiểm tra trực tiếp các sản phẩm 
nhập về.

Lấy ví dụ một cửa hàng nhập một lô hàng bóng đèn điện từ một nhà 
sản xuất, sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất đảm bảo 
lô bóng đèn này có tuổi thọ sử dụng trung bình ít nhất là 2000 giờ đồng 
hồ, sai số tiêu chuẩn là 200 giờ đồng hồ. Cửa hàng khi kiểm tra hàng sẽ 
lấy ra bất kỳ 10 chiếc bóng đèn để kiểm tra xem chất lượng của lô bóng 
đèn này có đúng như nhà sản xuất nói hay không.

Giả sử tuổi thợ kiểm tra của 10 chiếc bóng đèn này là như sau: 2250, 
1580,1790, 3020,1850, 2360,1430, 2050,1960,1690 (giờ đồng hồ)

Lấy giá trị trung bình của 10 số nói trên, ta được là 1998 giờ đồng hồ. 
Vậy là ít hon 2000 giờ đồng hồ, nhưng nằm trong phạm vi sai số tiêu 
chuẩn 200 giờ đồng hồ, điều này phải chăng cho thấy chất lượng của lô 
sản phẩm này không được như nhà sản xuất đảm bảo, vì thế cửa hàng 
không nên nhập lô hàng này về?

Thực ra cửa hàng nên nhập lô hàng này. Phía nhà sản xuất đảm bảo 
2000 giờ đồng hồ là giá trị trung bình cho tuổi thọ sử dụng của tất cả số 
bóng đèn, còn cửa hàng chỉ lấy ra 10 chiếc để kiểm tra, kết quả kiểm tra 
này mang tứih ngẫu nhiên nên không thể hoàn toàn thể hiện được tổng 
thể châ't lượng của tất cả lô hàng bóng đèn. Do sai số tiêu chuẩn là 200 
giờ đồng hồ mà sự chênh lệch giữa 1998 và 2000 là trong phạm vi 200 giờ 
đồng hồ cho nên cửa hàng có thể nhập lô hàng này.

Trong toán học dùng phưong pháp thống kê để kiểm tra chất lượng 
của một lượng lón sản phẩm, tức là chỉ khảo sát kết quả kiểm tra của một 
số sản phẩm, ví dụ như kiểm tra 10 chiếc bóng đèn trong ví dụ vừa nãy, 
từ đó để khảo sát chất lượng hay độ đảm bảo của toàn bộ lô hàng. Cửa 
hàng cũng có thể lấy thêm 10 chiếc bóng khác, làm lại việc kiểm tra vói
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10 chiếc bóng này để có được kết quả trung bình. Nếu kết quả kiểm tra 
nhiều lần đều nằm trong phạm vi sai số tiêu chuẩn thì có thể cho rằng lô 
hàng này là đảm bảo chất lượng.

Nếu nhà sản xuâ't sản xuất sản phẩm có chất lượng thực sự, thì tuyệt 
đại đa số các bóng đèn đều phải có tuổi thọ xấp xỉ vói tuổi thọ trung 
bình, những chiếc có tuổi thọ sử dụng chênh lệnh quá lớn vói tuổi thọ 
trung bình chỉ chiếm rất ít. Đường gấp khúc thống kê thể hiện ở dạng ở 
giữa cao, hai bên thấp thì bâ't kỳ lấy như thế nào thì tuổi thọ sử dụng 
bình quân của 10 chiếc bóng đèn đều phải xấp xỉ 2000 giờ đồng hồ.

Ngược lại, nếu nhà sản xuất tạo ra sản phẩm giả mạo thì tỷ lệ đạt 
yêu cầu khi kiểm tra không thể cao như nhà sản xuất đã nêu ra. Nếu 
nhiều lần kiếm tra đều thấy tuổi thọ trung bình của bóng đèn đều 
chênh lệnh quá 200 giờ đồng hồ so với 2000 giờ đồng hồ thì nên từ chối 
nhập lô hàng.

Găng tay sạch đảm bảo cho bác sĩ và bệnh nhân 
không truyền bệnh lẫn nhau nên có mấy chiếc?
Trong một bệnh viện ở một noi xa xôi có 3 vị bác sĩ: Kings, Smith và 

Robertson. Khi tù trưởng của bộ lạc bị nghi là mắc phải một căn bệnh rất 
dễ truyền nhiễm, ông ta yêu cầu ba vị bác sĩ mỗi ngưòi phải kiểm tra cho 
ông ta một lần.

Khi kiểm tra bệnh nhàn, các bác sĩ nhất thiết phải đeo găng tay cao 
su. Nếu bác sĩ bị nhiễm căn bệnh kỳ quái này thì vi khuẩn sẽ truyền 
nhiễm vào bên trong của găng tay mà ông ta đeo; nếu tù trưởng mắc 
phải căn bệnh này thì sẽ truyền nhiễm vào bên ngoài găng tay mà bác sĩ 
kiểm tra cho ông ta đã đeo.

Trước khi kiểm tra, cô y tá Kerina nói vói họ rằng chỉ còn có 2 đôi 
găng tay đã được khử trùng, một đôi màu xanh lam, một đôi màu trắng. 
Vậy ba vị bác sĩ phải đeo găng tay như thế nào để họ hoặc tù trưởng đều 
không có khả năng bị nhiễm bệnh?

Trong lúc các vị bác sĩ đang không biết làm thế nào thì cô y tá 
Kerina đã chỉ cho họ thấy một biện pháp hay.
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ồng Smith sẽ kiểm tra cho tù trưởng trước, ông ta đeo cả hai đôi găng 
tay, trước tiên đeo đôi màu trắng, sau đó đeo đôi màu xanh lam; đôi màu 
trắng (bên trong) có khả năng bị nhiễm khuẩn bỏi ông bác sĩ còn đôi màu 
xanh (bên ngoài) có khả năng bị nhiễm khuẩn bởi ông tù trưỏng. Tiếp đó, 
bác sĩ Kings đeo đôi màu xanh tức là tay của ông ta tiếp xúc vói mặt kliông 
bị nhiễm khuẩn (mặt bên trong găng tay màu xanh). Còn khi bác sĩ 
Robertson làm việc, ông ta dùng máy lật mặt trong của găng tay màu 
trắng ra sau đó đeo đôi găng tay này vào, vì thê tay ông ta tiếp xúc vói bên 
ngoài của đôi găng tay màu trắng, sau đó lại đeo thêm đôi găng tay màu 
xanh ra ngoài đôi găng tay màu trắng nhưng găng tay màu xanh không lật 
ngược lại nên phần bên ngoài của đôi găng màu xanh vẫn ở bên ngoài.

Trong cả ba tìrữi huống ba vị bác sĩ khám bệnh, phần tiếp xúc vói 
ông tù trưởng vẫn chỉ là phần ngoài đôi găng tay màu xanh, trừ phi bán 
thân ông ta có bệnh còn nếu không ông ta không thể bị truyền nhiễm 
bệnh tật bỏi các bác sĩ, các bác sĩ cũng không thể bị nhiễm bệnh bỏi ông 
tù trưởng.

Sau này, mọi người đưa vấn đề này rộng ra, nếu có mấy ngưòi bác sĩ 
kiểm tra bệnh cho bệnh nhân tên K, để đảm bảo giữa họ và bệnli nhân 
không bị bất kỳ sự nhiễm khuẩn nào thì ít nhất phải dùng mấy đôi găng 
tay? Những nghiên cứu về vấn đề này rất có giá trị.

Vấn đề găng tay sạch được nhà toán học nổi tiếng Matin Jaderna 
đưa ra đầu tiên, sau khi ông đưa vấn đề này ra lập tức có rất nhiều phản 
ứng. Mọi người đưa ra các biện pháp khác nhau, nhiều cuộc tranh luận 
cũng đã nổ ra, và cho đến ngày nay, vấn đề này nói chung vẫn chưa có 
được cách giải quyết mỹ mãn.

Ỹ nghĩa của việc gieo đồng tiền xu
Bạn đã từng choi trò gieo đồng tiền xu bao giờ chưa? Khi có một vấn 

đề gì không biết giải quyết như thế nào, người ta thưòng tung đồng tiền 
xu để dựa vào quyết định của ông trời.

Nếu bạn tỉ mỉ ghi lại kết quả mỗi lần tung đồng tiền xu, sau rất 
nhiều lần, bạn sẽ thấy số lần đồng tiền xu xuất hiện mặt phải lên trên và 
mặt trái lên trên đều gần như nhau, tại sao lại như vậy?
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Chúng ta gọi một lần tung đồng xu là một lần thí nghiệm, trước khi 
tung gieo đồng xu, chúng ta không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng 
chúng ta có thể dùng toán học để giả thiết tất cả các kết quả có thể xuất 
hiện, sau đó tổng kết kết quả xem xem có tính quy luật hay không.

Giả sử "dương" thể hiện mặt phải đồng xu hướng lên trên, "âm" thể 
hiện mặt trái đồng xu hướng lên trên, p (dương) thể hiện khả năng mặt 
phải -đồng xu hướng lên trên (toán học gọi là xác suất), p (âm) thể hiện 
khả năng mặt trái đồng xu hướng lên trên.

Khi làm một lần thí nghiệm: p (dương) = p (âm) = 0,5 bỏi vì một lần 
tung đồng xu chỉ có hai khả năng, mặt phải hướng lên trên hoặc mặt trái 
hướng lên trên, mỗi cái chiếm 1 /2.

Làm thí nghiệm 2 lần, có thể xuất hiện 4 khả năng, lần lượt là 
(dương, dương), (dưong, âm), (âm, dương), (âm, âm)

Vậy thì p (dương = 2 lần) = 0,25 cho thấy khả năng mặt phải xuất 
hiện hai lần là 1/4 = 0,25, tổng cộng có 4 kiểu tổ họp. p (dương = 1 lần) 
= 0,5 khả năng mặt phải chỉ xuất hiện một lần là 2/4 = 0,5. p (dương = 0 
lần) = 0,25 tức (âm, âm), ở trường họp này, mặt phải không xuất hiện 
lần nào.

Từ các số liệu trên cho thấy việc tung đồng xu 2 lần thì khả năng lớn 
nhất mà mỗi mặt đồng xu xuất hiện 1 lần là 0,5 còn những tình huống 
khác chỉ có 0,25. Tương tự như vậy, nếu làm thí nghiệm 10.000 lần, khả 
năng mặt phải xuất hiện 4800 lần đến 5200 lần là 99,54%, cũng tức là gần 
xấp xỉ 100% rồi, mặt phải xuất hiện khoảng 5000 lần, như vậy cơ hội mặt 
trái xuất hiện cũng gần như vậy.

Khi thí nghiệm đến 10.000 lần, chúng ta có thể có được quy luật tổng 
kết là, sau nhiều lần tung đồng xu, số lần xuất hiện mặt phải và mặt trái 
về cơ bản là như nhau.

Những bạn nhỏ thích bóng đá đều biết rằng trước khi thi đấu trọng 
tài có tung một đồng xu để quyết định xem đội bóng nào chọn sân bên 
nào và giao bóng trước, vậy vói một đội bóng tham dự nhiều lần thi đấu 
thì số lần chọn mặt trước và mặt sau đồng tiền xu cũng gần như nhau, do 
đó cách tung đồng xu sẽ rất công bằng sau nhiều lần sử dụng.
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Có báo nhiêu cách kết hợp các đồng 1 xu,
2 xu, và 5 xu thành 1 hào?

Vấn đề này xem chừng không khó, chúng ta có thể thử dùng các 
đồng 1 xu, 2 xu và 5 xu kết họp lại xem nhé:

(1) Tất cả đều dùng đồng 1 xu: cứ 10 đồng 1 xu kết họp được thành 1 
hào, đây là 1 cách;

(2) Dùng đồng 1 xu và đồng 2 xu: có thể dùng 1 đồng, 2 đồng, 3 
đồng, 4 đồng và 5 đồng 2 xu, vì thế tổng cộng có 5 cách;

(3) Dùng 1 đồng 5 xu, còn lại 5 xu dùng 1 xu, 2 xu: có thể dùng 5 
đồng 1 xu; 1 đồng 2 xu, 3 đồng 1 xu; 2 đồng 2 xu, 1 đồng 1 xu, tổng cộng 
có 3 cách;

(4) Tất cả đều dùng đồng 5 xu: 2 đồng 5 xu là sẽ thành 1 hào, như 
vậy là có 1 cách.

Vì thế khi dùng các đồng 1 xu, 2 xu, 5 xu để kết họp thành 1 hào 
tổng cộng sẽ có 1 + 5 + 3 + 1 -  10 cách.

Nếu bạn muốn dùng đồng 1 xu, 2 xu, 5 xu, 1 hào, 2 hào, 5 hào kết họp 
thành 1 đồng thì sẽ có bao nhiêu cách? Nếu như cứ tứih toán như lúc trước 
thì không dễ dàng chút nào, vậy có cách túih nào đon giản hơn không nhỉ?

Chắc chắn là có, nhà toán học Thuỵ Sĩ Euler đã đưa ra một phương 
pháp phổ biến, gọi là "toán pháp mẫu hàm".

Cách làm này như sau: lấy việc kết họp thành 1 hào làm ví dụ:
Dùng 1 xu kết họp thành 1 hào, nhiều nhất phải dùng 10 xu, ta có 

công thức liệt kê là (1 +  X +  x̂  +  x̂  +  x"* +  X‘̂ +  x̂  +  x̂  +  X® +  x^ +  x'°).
Dùng 2 xu kết họp thàrủì 1 hào, nhiều nhất phải dùng 5 đồng xu, ta 

có (1 + x̂  + x"* + x̂  +x® + x'“).
Dùng đồng 5 xu kết họp thành 1 hào, rủiiều nhất phải dùng 2 đồng, 

ta có (1 + X® + x’°).
Lây ba phép tính trên nhân vói nhau, ta có kết quả là giá trị hệ số x̂ °. 

Bạn hăy thử từủi xem, hệ số của xio chứửi là 10, vì thế có 10 cách.
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(1 + X + X +... + x‘
(1 + X 

(1 + x“
’” +  x “  + . . .  +  X"

+ x« +... + X™'

Vậy thì với cách kết họp các đồng xu thành đồng 1 đồng thì có bao 
nhiêu cách? Chúng ta dùng công thức liệt kê "toán pháp mẫu hàm":

(1 + X + x̂  + X‘̂ + . . .  + x'“ ) công thức liệt kê của 1 xu 
(1 + x̂  + x"* +... + x‘“ ) công thức liệt kê của 2 xu 

công thức liệt kê của 5 xu 
1 h L  = 10 xu 

”) 2 hào = 20 xu 
(1 + X™ + x‘“ ) 5 hào = 50 xu
Nhân triển khai dạng thức ta đuọc hệ số của x‘“ (100 xu tưong 

đưong vói 1 đồng), chmh là đáp án của câu đố.
Có thể bạn cho rằng giải nhu vậy cũng rất là phiền phức. Đúng là 

như vậy, túrh bằng tay để tmh ra hệ số của x'“  cũng rất khó khăn, nhưng 
Euler đã đưa ra được cho chúng ta một công thức chung, không cần mọi 
người phải tứìh toán máy móc nữa. Hon nữa từ khi có công cụ máy tính 
thì những công thức tínla toán phức tạp đến thế nào cũng đều trở lên dễ 
dàng rồi.

Ldm sao để 1000 chiếc đĩa vào trong 10 chiếc hộp?
Có một ngưòi muốn để 1000 chiếc đĩa vào trong 10 chiếc hộp. Anh 

ta chia những chiếc đĩa vào trong hộp rất giỏi, bất kể bạn muốn mượn 
bao nhiêu chiếc (đương rửiiên không thể vượt quá 1000 chiếc), anh ta 
luôn luôn chỉ cần lấy vài chiếc hộp đưa cho bạn là được chứ không bao 
giờ cần phải mở hộp ra để đếm, mà số đĩa trong những chiếc hộp đó vừa 
khít vói số lượng mà bạn muốn mượn. Bạn có biết anh ta sắp xếp những 
chiếc đĩa vào trong hộp như thế nào không?

Anh chàng này rất thông minh, anh ta đánh dấu 10 chiếc hộp lần 
lượt từ số (1) đến số (10), sau đó trong 10 chiếc hộp này lần lượt theo thứ 
tự để vào 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 489 chiếc đĩa, như vậy 1000 chiếc 
đĩa vừa đủ đặt vào 10 chiếc hộp. Bỏi vì 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 
256 + 489 = 1000.

Nếu bạn muốn mượn 1 chiếc, anh ta chỉ cần lấy hộp số 1 là được. 
Nếu bạn muốn mượn số lượng đĩa ít hơn 4 chiếc, anh ta sẽ chọn lấy giữa 
hộp số 1 và hộp số 2, ví dụ bạn mượn 2 chiếc, arứi ta lấy cho bạn hộp số
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2, mượn 3 chiếc, anh ta lấy ra hộp số 1 và sô 2. Nếu bạn mượn số lượng ít 
hon 8 chiếc, anh ta chỉ cần tính toán giữa hộp số 1 đến hộp số 3 rồi lấy ra 
được đúng số đĩa bạn cần mượn. Ví dụ bạn mượn 6 chiếc đĩa, anh ta lấy 
cho bạn hộp số 2 và 3, vì 2 + 4 = 6; bạn mượn 7 chiếc đĩa, anh ta lấy hộp 
số 1, số 2, số 3, vì 1 + 2 + 4 = 7. Cứ suy lần lượt như vậy, nếu bạn cần số 
lượng đĩa ít hon con số 512 chiếc, chỉ cần tứih toán giữa các hộp số 1 đến 
số 9 là được, không tin bạn cứ thử tính mà xem.

Điều này quả là kỳ diệu. Tại sao dãy số liệt kê này lại có tính chất 
tuyệt vòi như vậy nhỉ? Bỏi vì mỗi một số tự nhiên đều có thể dùng các số 
trong dãy 1, 2, 4, 8, 16, 32... để biểu thị. Ví dụ: 1 = 1, 2 = 2, 3 = 1 + 2, 4 = 4, 
5 = 1 + 4, 6 = 2 + 4, 7 = 1 + 2 + 4, 8 -  8, 9 = 1 + 8, 10 = 2 + 8, 11 = 1 + 2 + 
8,.... hon nữa, chắc bạn cũng thấy rằng, dãy số này có tính quy luật, đó là 
cứ hai số liền kề nhau thì số sau gấp hai lần số trước, chẳng hạn như 8 và 
16, 64 và 128, 128 và 256.

Bạn cũng có lẽ sẽ thắc mắc: trong hộp số 10 có 489 chiếc đĩa, vậy là 
không phải gấp đôi của 256 trong hộp thứ 9? Bởi vì trong đề bài chỉ đề 
cập tới 1000 chiếc đĩa, cho nên trong hộp số 10 chỉ có thể là 489 chiếc mà 
không phải là 512 chiếc. Nếu theo như quy luật sắp xếp của tổ họp số 
này thì hộp số 10 nên là 512 chiếc, nhưng nếu vậy thì tổng số lại là 1032 
chiếc đĩa rồi.

Do sô lượng yêu cầu là 1000 chiếc đĩa, chứ không phải là 1032 chiếc, 
nên đáp án chứìh xác của đề bài này không chỉ có một, nếu trong hộp sô 
9 bạn để vào 245 chiếc thì hộp số 10 sẽ đựng 500 chiếc, còn những hộp 
khác không thay đổi, đây cũng là một đáp án chứủì xác. Nếu tổng số 
lượng đĩa là 1032 chiếc thì chỉ có một đáp án duy nhất mà thôi.

Nhà thám hiểm đi theo hình vuông, 
tại Sdo lại biền thành hình tam giác?

Một nhà thám hiểm nói rằng có một lần ông ta đi về phía nam 
2000m, lại đi về phía đông 2000m, rồi đi về phía bắc 2000m, kết quả là 
ông ta lại trở về đúng chỗ cũ. Lúc đầu, mọi ngưòi đều không từi, cho 
rằng ông ta nhất định là phải đến phía đông của noi xuất phát hon nữa
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phải cách điểm xuất phát 2000m. Nhưng khi nhà thám hiểm giải thích, 
mọi người mói biết điều ông ta nói là đúng sự thực. Bạn có biết nguyên 
cớ vì sao không?

Nếu chúng ta vẽ đường đi của nhà thám hiểm lên trên một tờ giấy, 
chúng ta sẽ có được một hình dạng □, nếu nối điểm xuất phát vói điểm 
đến thì sẽ có được một hình vuông. Nhưng do bề mặt trái đất không 
giống như bề mặt một tờ giấy, bề mặt trái đất không phải là một mặt 
phẳng mà nhìn nó gần như là mặt cầu, ở trên mặt cầu vẽ ra là hình bốn 
cạnh chứ không phải là hình vuông.

Vậy nếu như bề mặt trái đất không phải là mặt phẳng tuyệt đối thì 
tại sao nhà thám hiểm lại quay trở về vị trí xuất phát ban đầu? Thì ra, 
nhà thám hiểm này xuất phát từ bắc cực, vì thế đường đi của ông ta từ 
hình bốn cạnh co lại thành h'mh tam giác, kết quả là ông ta lại trở về vỊ trí 
ban đầu.

Chuyến đi thám hiểm Bắc cực của nhà thám hiểm này đã giúp 
chúng ta hiểu ra được rất nhiều điều. Do h'mh dạng trên mặt phẳng và 
hình dạng trên mặt cầu có tính chất khác nhau như vậy, hon nữa trái đất 
lại rất lớn, vì thê chỉ khi đề cập tói phạm vi bề mặt trái đất không lớn lắm 
thì nó mói có thể gần như là mặt phẳng, lúc này cho dù có sai số thì cũng 
không lớn lắm, không ảnh hưởng tói đáp án chính xác, chúng ta bình 
thường vẫn làm như vậy.

Nhưng trong một sô tình huống đặc biệt, chúng ta không thể bỏ qua 
việc bề mặt trái đất là vật thể h'mh cầu chứ không phải là mặt phẳng. 
Chẳng hạn nliư đường đi của đường không, đường biển không thể là 
đường thẳng, nếu tmh theo các điều kiện của mặt phẳng thì chắc chắn sẽ 
có kết quả sai.

Một chồng ống thép xếp thành hình tam giác, 
tại sao chỉ cần đếm số lượng hàng cuối cùng là 

có thể tính ra được tồng số lượng?
Trong công xưởng hoặc trong kho hàng, các loại vật liệu như ống 

thép hoặc các cây gỗ đều được xếp rất gọn gàng tạo thành một hình tam
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giác rất là cao. Nhiều ống thép như vậy thì làm sao tmh được tổng số 
lượng? Có phải là đếm từng chiếc ống một hay không? Rhông phải vậy, 
các công nhân thường chỉ cần đếm hàng ống thép sát cuối cùng là ngay 
lập tức từih ra được chồng ống thép đó có bao nhiêu chiếc? Bạn có muốn 
biết những người công nhân đã tính như thế nào không?

Giả sử hàng ống thép cuối cùng có 20 chiếc, vậy thì hàng số 2 có 19
chiếc, hàng số 3 là 18 chiếc....hàng ở đmh trên cùng (tầng số 20) chỉ có 1
chiếc. Vì thế, không cần thiết phải đếm từng chiếc một, chỉ cần cộng số 
lượng ở hàng cuối cùng vói số lượng ở đừih trên cùng, nhân vói số lượng 
hàng ống thép rồi chia cho 2 là ta có được kết quả tổng số ống thép, tức 
là: [(20 + 1) X 20]/2 = (21 X 20)/2 = 210 ống thép.

Nếu hàng cuối cùng là 50 ống thép (tổng cộng có 50 hàng) thì tổng 
số ống thép sẽ là:

[(50 + 1) X 50]/2 = 1275 ống thép.
Vậy tại sao kại chỉ cần túih đon giản như vậy là đúng nhỉ?
Thực ra nguyên lý trong đó rất đon giản, chúng ta cộng số lượng 

ống thép ở từng hàng lại vói nhau để kiểm tra xem nhé. Hàng thứ nhất 
(hàng sát mặt đất) là 20 chiếc, hàng thứ 20 chỉ có 1 chiếc, hai hàng này 
tổng cộng có 21 chiếc ống, hàng thứ 2 có 19 chiếc, hàng thứ 19 có 2 chiếc, 
hai hàng này cộng lại cũng là 21 chiếc; chúng ta cứ cộng số lượng ống 
thép ở các hàng đối ứng như vậy, cộng đến hàng thứ 11 có 10 chiếc ống 
vói hàng thứ 10 có 11 chiếc cũng vẫn là 21 chiếc, tổng cộng có 10 hàng có 
21 chiếc như vậy, cũng có nghĩa là:

1 +2 +  3 + 4 + ....... + 18+19 + 20
= (1 + 20) + (2 + 19) + (3 + 18) +............+ (10 + 11)
= 21 X 10 
=  210
v ẫ n  là 210 chiếc ống, như vậy thông qua kiểm chứng, chxing ta thấy 

là hai cách này ra được kết quả chính xác như nhau.
Nếu như số lượng ống thép ở hàng dưói cùng là số lẻ? Ví dụ như 19 

ống thép thì công thức nói trên có chứih xác nữa không? Chúng ta theo 
công thức:

Tổng số ống thép = [(19 + 1) X 19]/2 = 190 ống thép 
Như vậy vẫn áp dụng được theo công thức nói trên, bạn cứ thử mà 

xem, đảm bảo không có vấn đề gì cả.
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Có thể bạn lại nghĩ rằng, nếu hàng trên cùng của chồng ống thép 
này không phải là một chiếc mà là vài chiếc thì tmh toán như thế nào? Ví 
dụ, hàng trên cùng có 7 ống thép mà hàng cuối cùng vẫn có 20 ống thép, 
mỗi hàng vẫn lần lượt giảm đi một ống thép, vậy thì tổng cộng chồng 
thép này có bao nhiêu ống?

Trong t'mh huống này chúng ta vẫn từửi theo công thức nói trên, 
nhưng phải trừ đi phần không được xếp lên, chúng ta hãy cùng tính nhé: 

[(20 + 1) X 20]/2 - [(6 + 1) X 6]/2 -  210 - 21 = 189 ống thép

Làm thế nào để có được một cái nút bình 
dùng được cho ba chiếc bình có các kiểu 

miệng bình khác nhau?
Có một ngưòi sưu tầm được 3 cái bình cổ kỳ quái. Nhũng chiếc bình 

này có miệng b'mh khác nhau, chúng lần lượt đưọc biểu thị như các hình 
(a), (b), (c) trong hình 1. Mà ngưòi này lại còn có ý nghĩ kỳ quái hơn, anh 
ta muốn làm một chiếc nút bình để sao cho ba chiếc bình này đều có thể 
dùng vừa, điều này liệu có làm được không? Nếu như làm được thì phải 
thiết kế chiếc nút như thế nào?

Diều này là hoàn toàn có 
khả năng làm được. Chúng ta 
hãy cùng xem anh ta Icàm như 
thế nào nhé, trước tiên anh ta 
tìm một miếng gỗ nhỏ hìnla 
lập phương có kích thước vừa 
đủ kết họp vói miệng bình (a). 

Sau đó, cắt bỏ đi phần trên bên trái và phần trên bên phải để cho nó có 
hìnla dạng như miệng b'mh (b). Cuối cùng, gọt cho miếng gỗ thành hình 
tròn để có thể vừa khít vói miệng bkứi (c). Thế là đã làm xong được cái 
nút bình rồi.

Hình số 2 mà chúng tôi vẽ chính là hìnlr lập phương của cái nút bình 
cũng như quá trình tạo ra chiếc nút bình ba tác dụng này.

Hình ỉ
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Nhìn vào hình số 2, chúng ta thấỵ chiếc nút bình này quả là kỳ diệu. 
Nếu nhìn từ chính diện, hình dạng của nó giống như vói nũệng bình (b); 
nếu nhìn từ bên trên, hình dạng của nó giống miệng b'mh (c); còn nếu 
nhìn từ bên trái, hình dạng của nó lại phù họp vói miệng bình (a). Hình 
vẽ số 3 cho chúng ta thấy các hình chiếu của chiếc nút bình khi nhìn từ ba 
hướng là chính diện, bên trái và bên trên (hkứi chiếu là thuật ngữ dùng 
khi đo lường, vẽ sơ đồ, tức là hình dạng mặt phăng khi dùng mắt thường 
để nhìn hình vẽ). Chính vì chiếc nút bình dạng lập thể có 3 hmh chiếu 
khác nhau nên nó mói có thể dùng cho 3 chiếc b'mh có 3 kiểu miệng bìivh 
khác nhau.

Hình 2

Hinh 3

Trong hình học, hình chiếu của chiếc nút bình kiểu này gọi là hình 
tam chiếu. Nói một cách đon giản, hìnli tam chiếu tức là h'mh dạng của 
một vật thể hình học có được khi nhìn từ chứủi diện, bên trên và bên trái. 
Hình số 3 là hình tam chiếu của chiếc nút bmh. So sánh hình số 1 và hình 
số 3 có thể biết được hìnli dạng của miệng bình chính là hình dạng hình 
tam chiếu của chiếc nút bình, chỉ Ccần làm chiếc nút bình có các hình 
chiếu như vậy là ta đã giải quyết được vấn đề này rồi.

Trong vẽ sơ đồ công trình, hình tam chiếu được sử dụng rộng rãi 
để thể hiện hình dạng của các linh kiện máy móc. Bạn có thể thủ bằng 
cách lấy một chiếc đinh ốc của nhà mình rồi vẽ ra hình tam chiếu của 
nó nhé.
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Số vô nghĩa được phát hiện như thể nào?
Số thực được chia ra làm hai loại, sô có nghĩa và số vô nghĩa. Bạn 

có lẽ cũng sẽ thấy ngạc nhiên, số tại sao lại có sự phân chia ra loại có 
nghĩa và vô nghĩa nhỉ? Lại cũng giống như con ngưòi nói năng, làm 
việc có công bằng hay không, họp lý hay không. Thế thì số vô nghĩa là 
gì, nó được phát hiện như thế nào, về vấn đề này còn có một câu 
chuyện rất thú vị!

Trong quá trìrứi nhận thức của con ngưòi về số, trưóc tiên là con
ngưòi tiếp xúc vói số tự nhiên 1, 2, 3...., những số này được dùng để biểu
thị các số. Nhưng trong cuộc sống thực tế, có những lúc không thể dùng 
cách đếm sô đê tính lượng. Ví dụ như đo độ dài là không thể đếm đưọc, 
mà khi đo phải lấy độ dài một đon vị, so sánh giữa độ dài cần đo và độ 
dài đon vị, khi đó thì có thể sẽ xảy ra phân số. Chúng ta gọi các số chẵn 
và phân số là số có nghĩa. Nói chung, một số có nghĩa được biểu thị bằng 
hình thức là p /q  (q (0), đây còn là "linh cảm" xảy ra trong đo lường!

Vào thế kỷ 6 trước công nguyên, ở Hy Lạp cổ có một nhà toán học 
nổi tiếng là Pitagoras, ông thành lập trường phái Pitagoras có ảnh hưởng 
rất sâu rộng. Trường phái này tâm niệm rằng: "Vạn vật trong vũ trụ đều 
là số", đương nhiên ở đây là nói tói số có nghĩa, tức là đều là những số 
được biểu thị dưới dạng p/q.

Một hôm, có ngưòi hỏi ông ta: đường chéo của một hình vuông có cạnh 
bằng 1 thì có thể biểu thị bằng sự so sárứi giữa số chẵn vói số chẵn không?

Căn cứ theo định lý Pitagores chúng ta đều biết độ dài đường chéo của 
hình vuông có cạnh bằng 1 là căn của 2. Giả sử căn của 2 là số có nghĩa, tức 
là căn của 2 có thể biểu thị theo công thức p/q, trong đó p, q hon kém nhau 
một đon vị, vì thế p /q  = căn của 2, bình phương hai bên ta có:

= 2q .̂....
Bởi vì p̂  bằng hai lần của số nguyên q̂  cho nên có thể thấy p̂  phải là 

sô chẵn, từ đó p cũng phải là số chẵn (bỏi vì bình phương của số chẵn là số 
chcẵn). Thay p = 2dr Vcào trong công thức (1) ta có: 4r̂  = 2q̂  tức là 2r̂  = q̂
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Có thể thấy cũng là một số chẵn, từ đó suy ra q cũng là số chẵn. 
Bỏi vì p và q đều là số chẵn, điều này mâu thuẫn vói giả thiết p và q là 
hai số hon kém nhau một đon vị. Vì thế giả thiết p /a  là số có nghĩa 
không thể thành hiện thực, có nghĩa là căn của 2 là một sô vô nghĩa.

Sự xuất hiện của số vô nghĩa tức là số không thể viết được dưới dạng 
so sánh của số nguyên vói số nguyên đã gây kinh ngạc và chấn động cho 
giói học giả, đây quả là một bước tiến mói trong nhận thức của con ngưòi
ve so.

Thế nào là số ảo?
Chúng ta đều biết số có nghĩa và số vô nghĩa được gọi chung là số 

thực, nhưng còn một loại số nữa là số ảo, vậy số ảo là số như thế nào?
Chúng ta hãy cùng xem lai lịch của số ảo. Vào thế kỷ 16, giói toán 

học châu Âu xảy ra cuộc tranh luận về việc số âm có thể triển khai căn 
bình phưong hay không. Chúng ta đều biết một số dương là có thể chia 
căn bậc hai, ví dụ căn của 2 là số vô nghĩa căn 2, căn của 4 là số có nghĩa 
2, vậy thì có số nào có thể là căn của số âm hay không?

Cùng vói sự phát triển của toán học, các nhà toán học phát hiện ra 
rằng chia căn số thực của một số phương trình 3 lần không thể không 
dùng chia căn của số âm để biểu thị. Hon nữa, nếu thừa nhận có căn của 
số âm thì vấn đề có căn hay không của phương trình đại số cũng được 
giải quyết, đồng thời còn có được kết quả đầy mỹ mãn là phương trìnla n 
lần có n căn. Ngoài ra, tmh căn của số âm theo nguyên tắc tínla toán của 
số thì vẫn cho ra kết quả chírủi xác.

Năm 1545, nhà toán học ngưòi Italy Kardan lần đầu tiên đưa ra một 
cách biểu thị chiết trung, ông ta gọi căn b'mh phương của số âm là "số hư 
cấu", có nghĩa là cũng thừa nhận nó là số nhưng nó không giống số thực 
có thể biểu thị số lượng tồn tại thực tế mà là hư cấu. Tói năm 1632, nhà 
toán học người Pháp Dirael chmh thức đưa ra một cách gọi căn của sô âm 
khiến mọi người đều chấp nhận, đó là cách gọi "số ảo".

Chữ "ảo" trong số ảo biểu thị nó không đại diện cho số lượng thực tê' 
mà chỉ tồn tại trong tưởng tưọng. Cho dù số ảo là "ảo" nhưng các nhà 
toán học vẫn klaông ngừng nghiên cứu về nó, họ phát hiện ra rất nliiều
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tính chất và Líng dựng về số ảo. Đặc biệt là vào năm 1777, nhà toán học 
Euler đưa ra khái niệm "đon vị sô hư", ông ta gọi căn của -1 là đon vị số 
ảo, dùng ký hiệu i để biểu thị, tưong đưong vói đon vị của số thực là 1. 
Sau khi số ảo có đon vị thì cũng giống như số thực sẽ có thể viết được 
theo kiểu bội số đon vị số ảo, ví dụ như căn của -3 = (căn của 3) X (căn 
của -1) = (căn của 3) i.

Từ đó, các nhà toán học đối xử bình đẳng vói số ảo như số thực và 
cùng gọi tên chúng là số phức, vì thế, gia tộc của số được thống nhất về 
một mối. Bất kỳ một số phức nào cũng đều có thể viết dưói dạng a + bi, 
khi b = 0 thi a + bi = a, đó chính là số thực, còn khi b (0 thì a + bi chính là
sO ao .

Trong số phức, số ảo và số thực cùng hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một 
cũng không đưọc, Vcậy là cuối cùng số ảo đã có được một vị trí b'mh đẳng 
như số thực.

Thế nào là hình vuông hoàn mì?
Một xưởng sản xuất đồ choi sản xuất ra các kiểu loại mảnh ghép 

hìiìh vuông. Một hôm, anh trai nhặt được 21 miếng ghép h'mh vuông từ 
trong đống rác phế thải của xưởng đồ choi. Độ dài của các mảnh hình 
vuông này lần lượt là: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 33, 
35, 37, 42, 50.

Người em trai thấy 21 miếng 
gỗ hình vuông liền nghĩ: nếu ghép 
chúng thcành một miếng hmh 
vuông lớn thì hay biết bao! Thế là 
cậu ta liền tính toán diện tích của 
các mảnh hìnli vuông, thật tuyệt 
vòi, tổng diện tích của chúng vừa 
đúng bằng 1 j 2 .  Mặc dù vậy nhmag 
liệu có thể xếp 21 miếng gổ hình 
vuông thành một hình vuông lớn 
được không nhỉ? Nếu được thì xếp 
thế nào đây?
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Vấn đề này cũng không đến nỗi quá khó: 21 miếng gỗ hình vuông 
này chắc chắn xếp được thành 1 hình vuông lón, các bạn xem hình vẽ 
dưói đây:

Chúng ta gọi h'mh vuông có cạnh 112 này là 1 hình vuông hoàn mỹ. 
Tại sao lại gọi như vậy? Là bỏi vì nó có thể dùng một số các hình vuông 
kích cỡ khác nhau, hon nữa có thể dùng các hình vuông nhỏ có cạnh là số 
chẵn để tạo thành. Các hình vuông nhỏ này được gọi là các nấc thang của 
hình vuông hoàn mỹ. Hình vuông hoàn mỹ mà hình vẽ biểu diễn là do 
21 hình vuông nhỏ lắp ghép thành, vì thế số nấc thang của nó là 21, hon 
nữa cách ghép này là duy nhất, không thể có cách ghép thứ hai.

Lúc đầu khi người ta nghiên cứu hình vuông hoàn mỹ, ngưòi ta chỉ 
có thể nghiên cứu ra hình vuông hoàn mỹ có 26 nấc thang và 28 nấc 
thang; sang tói năm 1962, nhà toán học ngưòi Hà Lan Duíasiden đã 
chứng minh không tồn tại hình vuông hoàn mỹ có nấc thang nhỏ hon 
hoặc bằng 19; năm 1970 người ta lại chứng minh được rằng hmh vuông 
có 20 nấc thang cũng không tồn tại. Vì thế hmh vuông 21 nấc thang là 
hình vuông nhỏ nhất.

Trong toán học, hình vuông hoàn mỹ được gọi là vấn đề toán học tổ 
họp, bạn thấy kliông, 1 hình vuông lón có 21 nấc thang là do 21 hình 
vuông kích cỡ kliác nhau tạo thành, việc nghiên cứu cách sắp xếp theo 
thứ tự trên dưói trái phải của 21 hình vuông này quả là công phu và khoa 
học nhường nào!

Bạn có biết thế nào là xác suất?•

Đánh bạc là một hoạt động có từ xa xưa, sự ra đòi của nó bắt nguồn 
từ thòi đại La Mã cổ. Tương truyền rằng khi đó hoàng đế La Mã cổ và các 
vị đại thần trong triều lahàn rỗi đều thích đánh bạc. Nhưng các đệ tử của 
môn đỏ đen đều không ngờ được rằng, hoạt động đầu cơ m cỊO  hiểm này 
có liên quan mật thiết tói sự ra đòi của lí thuyết xác suất - một chi ngành 
toán học quan trọng.

Những nghiên cứu về lí thuyết xác suất bắt nguồn từ "vấn đề phân clìia 
tiền vàng" sau cuộc choi. Nếu 2 đệ tử cờ bạc trbah độ tương đưong như nhau 
sau khi kết thúc một trận chơi nên chia tiền bạc của họ như thế nào?
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Giả sử một trận choi bạc phải thắng được 6 ván mód'Iầ toàn thắng, 
nếu trong tình huống 1 người thắng 5 ván, người kia thắng 2 ván mà 
trận choi dừng lại thì tiền bạc nên chia thê nào. Khi đó nhà toán học 
người Italy Pasiouli cho rằng nên chia số tiền theo tỷ lệ 5: 2 cho hai bên 
là công bằng ngav.

Nhưng ngưòi thắng nhiều lần số ván hơn luôn cảm thấy cách chia 
của Pasiouli không công bằng. Giả sử nếu trong 1 trận bạc phải thắng 11 
ván mói là toàn thắng mà 1 người thắng 10 ván, 1 ngưòi chỉ thắng có 8 
ván thì nên chia như thế nào? Người thắng 10 ván chỉ cần thắng 1 ván 
nữa là có được tất cả số tiền còn người kia còn phải thắng 3 ván nửa mói 
được, như này thì quả là khó khăn hon rồi. Nếu làm theo cách chia của 
nhà toán học Pasiouli thì 2 người phải chia tiền bạc theo tỷ lệ 5: 4, như 
vậy sự khác biệt giữa hai người dường như chẳng là mấy, rủiư này thì 
không công bằng họp lý chút nào cả. Nhưng khi đó mọi người vẫn 
không tìm ra cách giải quyết nào tốt hơn cả.

Mãi tói 100 năm sau, hai nhà toán học thiên tài ngưòi Pháp là Pascal 
và Permat mói giải quyết vấn đề này một cách ổn thoả. Mỗi nhà toán học 
đã có 1 phưong pháp khác nhau, chúng ta hãy xem cách của Permat trưóc.

Ví dụ 2 người choi bạc có trình độ tương đương được gọi là A Vcà B , 

nếu A còn phải thắng 2 ván là toàn thắng mà B còn phải thắng 3 ván mói 
là toàn thắng thì nên phân chia như thế nào số tiền bạc?

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy một điều hiển nhiên rằng nlaiều nhất 
là choi 4 ván nữa thì có thể quyết định thắng thua. Permat gọi a là biểu 
thị A thcắng, b là biểu thị B thắng, vậy thì kết quả cuối cùng sau 4 vòng 
ùằm trong 16 cách sắp xếp sau đây: aaaa, aaab, abba, bbab, baaa, bbaa, 
abab, baba, abaa, babb, aabb, abbb, aaba, baab, bbba, bbbb, trong đó a 
xuất hiện 2 lần hoặc trên 2 lần thì A thắng, tổng cộng có 11 tình huống; b 
xuất hiện 3 lần hoặc trên 3 lần thì B thắng, tổng cộng có 5 tình huống, vì 
vậy tiền bạc nên chia theo tỷ lệ 11: 5.

Còn Pascal dùng "tam giác toán thuật" của ông để giải quyết vấn đề 
này và cũng có đáp án là 11: 5.

Nhờ có đánh bạc mà xuất hiện ngành khoa học để giải quyết 1 số 
vấn đề của những tìnli huống ngẫu nhiên được gọi là lí thuyết xác suâ't. 
Mặc dù ngành toán học này "xuất thân không chính đáng" nhưng nó lại 
là một chi ngành vô cùng quan trọng trong toán học.
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Thể nào là mô hình toán học?
Bạn chắc chắn không còn lạ gì vói từ mô hình phải không? Ví dụ 

như ở trong bảo tàng chúng ta nhìn thấy những mô hình máy bay, mô 
hình tàu thuỷ, mô hình xe hoi. Thực ra mô hình là một kiểu mô phỏng, 
bắt chước các sự vật khách quan, nó được chế tạo theo một tỷ lệ nhâ't 
định từ vật thực để cho con ngưòi hiểu rõ được về toàn bộ diện mạo của 
sự vật. Ngoài những mô hình máy móc, còn có mô h'mh sinh vật, mô 
hình địa chất..., có thể nói rằng các sự vật tồn tại trong cuộc sống đều có 
thể làm thành mô hình.

Trên đây chúng ta toàn đề cập đến các mô hình của các vật thực, vậy 
còn mô hình toán học là như thế nào? Mô hình toán học là chỉ mô hmh 
được tạo nên bằng phưong pháp toán học, cũng có nghĩa là các vấn đề 
thực tế phức tạp được biểu thị dưới dạng thức toán học, từ đó mô phỏng 
sự thay đổi phát triển của vấn đề.

Mô hình là một dạng đon giản hoá của sự vật thực tế, mô hình vật 
thực và mô hình toán học đều là như vậy. Nếu không đon giản hoá mà 
muốn biểu đạt rõ vấn đề thực tế bằng các dạng thức toán học thì gần như 
là không thể. Chẳng hạn như trong vật lí có nói đến quá trình vận động 
của tàu hoả, cho rằng tàu hoả vận động đều tức là vận tốc của nó giữ 
nguyên không thay đổi, từ đó tứứi ra quan hệ giữa quãng đường đi và 
thòi gian. Nhưng trên thực tế tàu hoả không thể lúc nào cũng vận động 
đều về phía trước, sự khỏi động ban đầu, lúc vào bến của tàu hoả đều có 
sự thay đổi về vận tốc. Vói tiền đề cho rằng vận tốc của tàu hoả là tiến 
đều về phía trước, chúng ta có được một công thức như sau: Quãng 
đường đi = Vận tốc (V) X Thòi gian (T).

Nếu chúng ta suy xét đến yếu tố tốc độ của tàu hoả sau khi khỏi 
động cứ tăng dần lên một chút một chút, hon nữa cho rằng việc tăng tốc 
độ này (a) là không đổi, thế thì chúng ta có thể chi tiết hoá hon nữa công 
thức toán học nói trên, chúng ta sẽ có s  = vOt + 1/2 at2, trong đó vO thể 
hiện tốc độ ban đầu, nếu tàu hoả lúc đầu là không chạy thì vO bằng 0, t là 
thòi gian, a là tốc độ tăng.
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Có thể thấy 2 mô hình toán học nói trên mặc dù đều phản ánh vấn 
đề trong cuộc sống thực tế của việc tàu hoả chạy nhưng lại có sự khác 
biệt rất lớn. Mô hình thứ nhất đơn giản hon, mô hình thứ hai kỹ lưỡng 
hon. Đây là kết quả thê hiện trìrửì độ đon giản hoá khác nhau đối vói vấn 
đề thực tế.

Vậy thì phải chăng suy xét càng kĩ càng thì mô hình càng tốt hon? 
Cũng không hẳn như vậy! Mặc dù suy xét càng kĩ càng thì càng gần vói 
thực tế hon nlnmig sự phức tạp của mô hình lại càng cao, việc sử dụng 
mô hình sẽ càng klió khăn hon, mà cũng có thể là không thể sử dụng 
được. Vì thế một mô hình toán học tốt vừa phải phản ánh chmh xác tình 
hình thực tế, lại vừa không nên quá phức tạp.

Xây dựng một mô hìrủì toán học thích họp sẽ đem lại nhiều thuận 
lọi đáng kể cho các mặt trong cuộc sống sản xuất, sinh hoạt, làm việc của 
chúng ta, hon nữa muốn xây dựng được một mô hmh toán học tốt cũng 
là một công việc không dễ dàng chút nào bởi vì ngoài việc phải nắm 
vững đầy đủ kiến thức toán học cơ bản, còn cần phải có hiểu biết sâu sắc 
về các vấn đề cần nghiên cứu.

Bạn có biết về giải thưởng Feirzi không?
Giải thưởng Feirzi là giải thưởng toán học và có uy tín lớn nhất trên 

thế giói.
Cũng giống như các loại giải thưởng Nobel, giải Oscar, Feirzi cũng 

là tên một ngưòi. ông là nhà toán học ngưòi Canada, sinh vào năm 1863, 
mâ't vào năm 1932. Mặc dù ông không có danh tiếng lừng lẫy nliư các 
nhà toán học Nevvton, Cauchy, Euler nhưng về phưcmg diện nghiên cứu, 
tổ chức giao lưu giữa các nhà toán học ông lại có rất nhiều công lao. Năm 
1924, trong hội nghị các nhà toán học quốc tế lần thứ 7 tổ chức tại 
Toronto, Feirzi đề nghị thiết lập một giải thưởng toán học lấy từ kinh phí 
còn lại của đại hội; ông cũng lập di chúc để lại di sản của mình cống hiến 
cho một phần của tiền thưởng. Để ghi nhớ và tán dương công lao của 
Feirzi, hội nghị các nhà toán học quốc tế đã đặt tên cho giải thưởng toán 
học này là "giài thưởng Feirzi".
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Năm 1936, tại đại hội các nhà toán học quốc tế lần thứ 10 tổ chức tại 
Oslo, giải thưởng Feirzi lần đầu tiên được trao cho nhà toán học trẻ gốc 
Phần Lan quốc tịch Mỹ là Eríus và nhà toán học ngưòi Mỹ Dogerasi. 
Trong những lần tiếp theo của hội nghị toán học quốc tế, chương trình 
nghị sự đầu tiên của hội nghị chính là tuyên bố darứi sách ngưòi được 
giải thưởng Feirzi, các nhà toán học cũng có thể thấy tự hào vì giành 
được giải thưởng này. Cho đến ngày nay, mọi người đều nhất trí công 
nhận rằng, giải Feirzi là một trong những giải thưởng có uy túi cao nhất 
trong ngành toán học, cũng có thể gọi là "giải Nobel của ngành toán học".

Giải thưởng Nobel là giải thưởng được cả thế giói công nhận và có 
uy tm cao, mặc dù có rấi nhiều giải thưởng cho các lĩnh vực khác nhau 
nhưng lại không hề có giải thưởng dành cho toán học. Vậy thì ngoài giải 
thưởng Feirzi ra còn có giải thưởng toán học nào khác nữa không? v ẫ n  

còn một giải thưỏng nữa cũng rất có uy tín, đó là giải thưởng "Volíu", 
nhà toán học nổi tiếng ngưòi Mỹ gốc Hoa - giáo sư Trần Tỉnh Thân vào 
năm 1984 đã được nhận giải thưởng này.

Phưdng pháp toán học có thể thay thế 
thí nghiệm khoa học được không?

Từ nhỏ chúng ta đã học toán học, nó là một môn học cơ bản cũng 
như vật lí, hoá học, hon nữa toán học không chỉ là khoa học về đại số và 
hình học mà nó còn được ứng dụng ở nhiều mặt trong cuộc sống và có 
chức năng phán đoán suy luận. Chẳng hạn như chúng ta có thể dùng 
phương pháp toán học để dự báo thòi tiết, ước túih sản lượng nông 
phẩm, thiết kế máy bay và xe hoi, thậm chí cả đạn đạo tầm xa dùng 
trong chiến tranh cũng không thể tách rời khỏi toán học. Vậy liệu có thể 
nói rằng toán học là cơ sở chúih cho tất cả các ngành khoa học không, nó 
có thể thay thế cho thí nghiệm khoa học không?

Chúng ta hãy cùng xem xét quan hệ của phương pháp toán học và 
thí nghiệm khoa học.

Trước tiên, sự hình thàrứi của phương pháp toán học là kết quả của 
quá trình thí nghiệm khoa học lâu dài. Chẳng hạn như để dự báo chính
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xác nhật thực, nguyệt thực, mặt tròi lặn mọc, thòi tiết bốn mùa, chúng ta 
nhất thiết phải biết được quy luật thòi gian và quỹ đạo vận động của trái 
đất quay xung quanh mặt tròi, mặt trăng chuyển động quanh xung quanh 
trái đất, điều này cần phải có sự quan trắc và thí nghiệm ở phưong diện 
thiên văn học mói có thể xác định được. Lại ví dụ như việc thiết kế máy 
bay kiểu mói trước tiên phải dựa vào lượng lón kiến thức thí nghiệm trong 
quá khứ đã được tích lũy có liên quan tói thiết kế máy bay, mói có thể thiết 
lập mô hình toán học của máy bay kiểu mói, cuối cùng hình thành phưong 
pháp toán học. Có thể thấy thí nghiệm khoa học là co sở của phưong pháp 
toán học.

Thứ hai, phương pháp toán học đã được hình thành nhất định phải 
được kiểm nghiệm qua thí nghiệm khoa học. Do trong quá trình hình 
thành phương pháp toán học đã tiến hành đơn giản hoá và trừu tượng 
hoá đối vói sự vật khách quan cho nên kết quả tứih toán toán học và suy 
đoán luôn luôn có sự sai lệnh so vói thực tế, vì vậy chỉ có thông qua kiểm 
nghiệm thực tiễn mói có thể đảm bảo sự chừửi xác của phương pháp toán 
học. Chẳng hạn như máy bay được thiết kế theo hệ thống mô hìiìh máy 
tính nếu không làm qua các thí nghiệm tổng thể và từng phần, không 
qua bay thử thì không thể đưa vào bay chúih thức được.

Cuối cùng, phương pháp toán học không phải là một chìa khoá vạn 
năng, do nhận thức của nhân loại còn hạn chế, ở nhiều lĩnh vực vẫn chưa 
tìm ra được các mô hình toán học thật chuẩn xác. Chẳng hạn như sự thay 
đổi của thòi tiết dựa vào rất nhiều yếu tố, vì thế cho đến nay vẫn chưa có 
một mô hình toán học chuẩn xác nào cho việc dự báo thòi tiết. Cũng ví 
dụ như dự báo động đất thì tác dụng của toán học cũng là rất nhỏ. Trong 
những lĩnh vực này còn phải đợi thêm nhiều sự quan sát, phân tích và 
khám phá thực tiễn.

Ngoài ra, đối vói một số vấn đề xã hội, do các kiểu yếu tố khác nhau 
mà không phải công thức toán học đon giản nào cũng có thể phân tích rõ 
ràng, về cơ bản là khó có thể số hoá. Chẳng hạn như vấn đề tăng trưởng 
dân số, nó chịu sự ảnh hưởng của tổng họp các yếu tố như môi trường, 
tài nguyên tự nhiên, tỷ lệ sinh đẻ, tỷ lệ tử vong... cho nên không phải chỉ 
dựa vào mô hình toán học là có thể vẽ ra rõ ràng được.

Nói tóm lại, phương pháp toán học có vai trò rất quan trọng nhưng 
vẫn không phải là "thuốc chữa bách bệnh" và không thể thay thế các thí 
nghiệm khoa học.

-  88



Số Arập cố phải là do người Arập sáng tạo ra?
Các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 là những số mà chúng ta đều quá quen 

thuộc, chúng là những ký hiệu số học cơ bản nhất, cả thế giói đều dùng 
chung, chúng ta gọi chúng là những số Ảrập. Lẽ nào những số này là do 
người Arập sáng tạo ra?

Thực ra, số Ảrập hoàn toàn không phải là do người Ảrập sáng tạo 
ra mà là do người An Độ sáng tạo ra.

Cách đây khoảng 1500 trước, ngưòi An Độ đã dùng một kiểu chữ 
đặc biệt để biểu thị số. Những chữ số này tổng cộng là 10, hon nữa rất 
đon giản, chỉ cần vẽ 1 nét hoặc 2 nét là được, những chữ số này chừih là 
ký hiệu nguyên thuỷ của chữ số Árập ngày nay.

1 I- r ỵ n V A

Sau đó, do sự đi lại buôn bán giữa phương Đông và phương Tây 
ngày càng gia tăng, nền kinh tế phát triển thúc đẩy sự giao lưu vãn hoá 
cho nên chữ số của An Độ cũng được du nhập vào Tây Ban Nha.

Vào thế kỷ 8, ngưòi Tây Ban Nha và ngưòi Árập xảy ra chiến tranh, 
ngưòi Árập thâm nhập vào Tây Ban Nha thấy kiểu chữ số này rất đơn 
giản dễ học nên đã học và đem về nước mình. Sau đó, nó lại được du 
nhập vào châu Âu. Vào thế kỷ 10, chữ số Árập xuất hiện ở châu Âu như 
thế này: Ẹ , ^ ô v Z  1 2 7 9  0, như vậy có thể thấy lúc này ngưòi ta
đã dùng đến ký hiệu số 0 rồi.

Trong quá trình sử dụng chữ số Ảrập, con người không ngừng cải 
tiến chúng, và đến thế kỷ thứ 14, chữ số mà ở châu Âu thường dùng đã 
gần giống với số ngày nay mà chúng ta sử dụng:

1 2 3 x 7 6 7  8 9 0
Bạn thấy không ngoại trừ số 4 và số 5, các số khác đều đầy đủ cả rồi.
Do số Árập đon giản dễ học hon số của La Mã cho nên chúng nhanh 

chóng được truyền bá rộng rãi và đêh nay đã thông dụng trên toàn thế giói.

- 8 9 -



Ai Id người dầu tiên tìm ra hệ đếm theo 60?
Babylon cổ xưa nay thuộc địa phận của Iraq, cách Badha khoảng 100 

km về phía Nam. Vào khoảng năm 2000 trưóc công nguyên, vưong quốc 
Babylon ra đòi vói thủ đô là Babylon.

Ngưòi Babylon có rất nhiều nghiên cứu về thiên văn học, 1 tuần có 7 
ngày là do ngưòi Babylon nêu ra; 1 giờ có 60 phút, một phút có 60 giây 
cũng là do người Babylon nêu ra; chia vòng tròn ra làm 360 độ, mỗi một 
độ lại chia ra làm 60 phút, mỗi một phút lại chia ra là 60 giây cũng là do 
ngưòi Babylon nêu ra đầu tiên.

Có lẽ bạn sẽ tò mò hỏi rằng, người Babylon tại sao lại thích 60 đến 
như vậy? Đây là bởi vì ngưòá Babylon sử dụng hệ tmh theo 60. Rất nhiều 
nước trên thế giói đều sử dụng hệ đếm thập phân tức là từửi theo 10. Việc 
sử dụng hệ đếm thập phân thì tương đối dễ hiểu, bỏi vì con ngưòi có 10 
ngón tay, công cụ tiện lọi nhất để con người nhớ số chứủì là 10 ngón tay, 
giống như chúng ta hay dạy trẻ em "xoè 10 ngón tay ra mà đếm". Nếu 
đếm hết 10 ngón tay rồi thì phải tính xem đếm tiếp như thế nào đây.

Ngưòd Indian ở Nam Mỹ sau khi đếm hết bằng 10 ngón tay thì họ 
tiếp tục đếm 10 ngón chân, họ chứủì là những ngưòi sử dụng hệ đếm 20.

Tại sao người Babylon lại sử dụng hệ đếm 60 nhi? 
Về vắn đề này có hai cách lí giải 

hoàn toàn khác nhau?
Một ý kiến cho rằng, thủa ban đầu ngưòi Babylon từửi một năm là 

360 ngày, họ chia vòng tròn ra làm 360 góc, mặt tròi mỗi ngày đi 1 độ, 
mà mỗi cạnh của hình sáu cạnh nội tiếp đường tròn đều bằng bán kính
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của đường tròn, góc của tâm tròn đối diện vcVi mỗi cạnh vừa đúng bằng 
60 độ, chứih vì thế mà có hệ đếm 60 ra đòi.

Một cách lý giải khác cho rằng, từ nhũng đồ khai quật được của 
người Babylon cho thấy rằng người Babylon từ làu đã biết lịch mặt tròi có 
365 ngày. Họ chọn hệ đếm 60 là bỏi vì 60 là sô nhiều số thường dùng, ví
dụ như 60 là bội số của 2, 3, 4, 5, 6, 12....Đặc biệt là 60 = 12 X 5, trong đó
12 là số lượng tháng của một năm, 5 là số ngón tay trên một bàn tay.

Vấn đề này được nlaà toán học người Hy Lạp cổ Swen nghiên cứu từ 
thế kỷ thứ 4, cho đến nay đã là hon 1600 năm rồi nhưng vẫn chưa có một 
kết luận đáng tin cậy. Hai cách giải thích nói trên cũng đều là sự suy 
đoán của mọi ngưòi, sự thực chính xác vẫn còn đang đợi mọi ngưòi tìm 
kiếm phát hiện và khai thác các tài liệu lịch sử để tìm ra đáp án.

Bạn có biết về "số 7 cô đdn" không?
Đây là biểu thức số học của "số 7 cô đơn". Bỏi vì trong biểu thức này, 

chỉ biết được hàng ngh'm là số 7, căn cứ theo hình dạng của biểu thức, 
bạn hãy tìm ra các sô còn lại.

X 7 X X X
X x/x X X X X X X X ............ hàng số 1

X X X X ............ hàng số 2
XXX ............ hàng số 3
XXX ............ hàng số 4
X X X X ............ hitng số 5

XXX ............ hàng số 6
X X X X ............ hãng số 7
X X X X ............ hàng số 8

Số bị chia trong biểu thức nói trên là một số có 8 hàng đơn vị, số chia 
là một số có 3 hàng đơn vị, vừa đủ để chia hết, thương số là số có 5 hàng 
đơn vị. Trong biểu thức phép chia nói trên, số chưa biết lên tói con số 40,
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bạn có lẽ sẽ nghi ngờ, chỉ dựa vào mỗi một số 7 cô đon thì có thể suy ra 
đưọc cả một biểu thức hay không?

Để suy ra được cả biểu thức này mà chỉ dựa vào mỗi một số 7, chúng 
ta phải động não phân tích cả biểu thức xem sao.

Trước tiên, số hàng chục của thưong số phải là số 0. Bỏi vì trong 
biểu thức khi chia đến đó hàng chục, hàng đon vị của số bị chia đều 
cùng ròi đi rồi.

Thứ hai, chữ số ở hàng chục nghìn và hàng đon vị của thương số 
tích sô của sô chia có 4 đon vị, mà số ở hàng trăm và tích sô của sô chia 
chỉ có 3 đon vị; xem ra, chữ số ở hàng chục ngàn và hàng đơn vị của 
thương số đều lớn hơn chữ số ở hàng trăm.

Thứ 3 là, xem trong hàng số 3, hàng số 4 của biểu thức ta thấy số 
chia và tích số của số 7 là số có 3 hàng đon vị. Mà trong hàng số 5, hàng 
số 6 của biểu thức, số bên phải số 7 (chữ số hàng trăm) và tích số của số 
chia cũng là số có 3 hàng đon vị, mà hàng số 5 lại là số có 4 đon vị, có thể 
thấy tích số của hàng số 6 phải lớn hon số của hàng số 4, vì thế, số ở hàng 
trăm nhất định phải lớn hon 7, là 8 hoặc là 9.

Căn cứ theo phân tích hàng số 2 và hàng số 3, có thể thấy, số ở hàng 
trăm của thương số là 8, số ở hàng chục nghìn và hàng đơn vị của thương 
sô là 9, vì vậy, thương số nhất định sẽ là 97809.

Chúng ta lại xem tiếp hàng số 6, do số chia và tích số của 8 chỉ có thể 
là số có 3 hàng đon vị, có thể thấy số chia nhất định rứiỏ hon 125. Đã như 
vậy thì chúng ta thử dùng 124 để 
thử xem. Vì thế lấy 124 nhân vói 
97809, sau khi có được số bị chia 
chúng ta lại làm lại phép chia, thế 
là có được các số còn thiếu của 
biểu thức. Chúng ta thử như vậy 
và quả nhiên đã thành công, các 
bạn hãy xefn đáp án dưới đây:

Liệu còn có số nào nhỏ hon 
số 124 không? Bạn có thể lấy 123 
thử xem, bạn sẽ thấy không còn 
số nào nhỏ hon 124 để có thể lập 
nên biểu thức này.

/
9  7 8 0 9

1 2 1 2 8 3 1 6

1 1 1 6

8 6  8
1 0  0 3

9  9 2

1 1 1 6

1 1 1 6
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Bạn có bíét ý nghĩa của các chữ số 
la Mã I, II, III, IV, V, VI.... không?

Ngưòi La Mã cổ khi biểu thị từ 1 đến 10 họ dùng các số I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X. Mặc dù trong toán học cả thế giói đều sử dụng các 
con số Ảrập là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.... nhưng trong những chiếc đồng hồ và 
trong sách cổ vẫn còn nhìn thấy những con số La Mã kiểu này.

Số La Mã là do ngưòi La Mã cổ sáng tạo ra, có tổng cộng 7 số: I (biểu 
thị số 1), V (biểu thị số 5), X (biểu thị số 10), L (biểu thị số 50), c  (biểu thị 
số 100), D (biểu thị số 500), M (biểu thị số 1000). Chúng được kết họp 
theo 3 cách để có thể biểu thị bất kỳ số nào:

(1) "lặp đi lặp lại mấy lần": một số La Mã lặp đi lặp lại mấy lần có 
thể biểu thị mấy lần của con số đó. Ví dụ như: II là 2 lần của I, tức là biểu 
thị 2; X X X là 3 lần của X, tức là biểu thị 30; M M là 2 lần của 1000, tức là 
biểu thị 2000.

(2) cách "phải cộng trái trừ": bên phải của một số viết kèm thêm một 
sô nhỏ hon để biểu thị số lớn cộng thêm số nhỏ, ví dụ: VI biểu thị 5 cộng 
1 là 6; X XII biểu thị 20 cộng 2 là 22; DC biểu thị 500 cộng 100 là 600. Nếu 
bên trái của một số viết kèm thêm một số nhỏ hon để biểu thị số lớn trừ 
đi số nhỏ, ví dụ nliư: IV biểu thị 5 trừ đi 1 tức là 4, IX biểu thị 10 trừ đi 1 
tức là 9, XL biểu thị 50 trừ đi 10 tức là 40; VD biểu thị 500 trừ đi 5 tức là 
495; vậy thì c  D L X V II biểu thị bao rủúêu nhỉ? Chính là 467.

(3) Cách "thêm một gạch ngang": trên chữ số La Mã viết thêm một 
gạch ngang biểu thị 1000 lần của số này, ví dụ như: XV biểu thị 15 X 1000 
tức là 15000. Phía trẽn số đó thêm hai gạch ngang là để biểu thị triệu lần 
của số đó, ví dụ như XV biểu thị triệu lần của 15 tức là 15000000.

Xem ra sử dụng số La Mã thật là đặc biệt. Không biết bạn có để ý 
hay không, trong số La Mã không có số "0", tại sao vậy nhỉ?

Trong số La Mã vốn không có số 0, sang tói thế kỷ thứ 5, số "0" từ 
phưong Đông chuyển đến La Mã. Nhưng La Mã khi đó dưói sự không
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chê của giáo hội, giáo hoàng rât bảo thủ cho rằng sô La Mã dùng để ghi 
sô là quá đủ rồi, không cần thêm số 0 làm gì cả, và ra lệnh cấm tất cả mọi 
ngưòi dùng số 0. Nếu có người ghi chép và tuyên truyền về số 0 thì giáo 
hoàng sẽ trừng phạt anh ta vói tội danh làm nhơ bẩn thần giáo. Vì vậy 
trong số La Mã không có sô 0 cho đến ngày nay.

Thỏ trắng nấp ở trong những cái hdng nào 
thì cáo mới không tìm ra dược?

Có một con cáo và một con thỏ sống trong những hang động ở trên 
đỉnh núi. Những cái hang này tổng cộng có 17 cái, dọc theo đừih núi tạo 
thành một vòng xuyến lớn, klaoảng cách giữa mỗi cái hang là khá xa. Cáo 
luôn muốn tìm cách để ăn thịt thỏ trắng.

Một hôm, cáo và thỏ nhìn nhau từ xa, thỏ nói vói cáo: "Aiah không 
cần lúc nào cũng phải tìm cách đánla tôi, chúng ta đánh sô thứ tự cho 17 
cái hang lần lượt từ số 1 đến số 17, tôi chọn ba cái hang gần nhau, mỗi cái 
hang ở 10 ngày. Anh xuất phát từ cái hang số 17, lần thứ nhất đi cách một 
cái đến hang số 1 tìm tôi, lần thứ hai đi cách hai cái đến hang số 3 tìm tôi, 
lần thứ ba đi cách 3 cái đến hang số 6 tìm tôi. Cứ lần lượt như vậy, trong 
vòng 30 ngày, không quan trọng anh vào cái hang nào bao nhiêu lần, chỉ 
cần anla tìm thấy tôi thì anh có thể ăn thịt tôi ngay."

Cáo nghĩ: trong vòng một tháng, ta nhất định tìm được mi, ta sẽ ăn 
thịt mi. Vì thế cáo đồng ý ngay.

Nhưng con cáo giảo hoạt tìm trong 
suốt cả một tháng mà vẫn không tìm thấy 
thỏ, bạn hãy nói cho chúng tôi biết, thỏ 
trắng thông minla đã ở trong 3 chiếc hang 
liền kề nào không?

Để gicải được bài toán khá khó này, 
phải có phương pháp tư duy chứih xác, 
nếu không thì quả là không dễ dàng gì.

Trước tiên, chúng ta hãy phân tích 
những lần cáo vào hang là nhữiag hang số
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bao nhiêu. Lần thứ nhất, cáo vào hang số 1, đi cách một cái hang; lần thứ 
hai cáo đi cách hai cái hang, nó vào hang số 3; lần thứ ba nó đi cách 3 cái 
hang tức là vào hang số 1 + 2 + 3 = 6; lần thứ tư, cáo đi cách 4 hang, tức là 
nó vào hang s ố l + 2  + 3 + 4 = 10;...., cứ tiếp tục theo cách như vậy, trên 
cơ sở của lần trước thì lần thứ n cáo phải đi cách n lần, vào hang số 1 + 2 
+ 3 + (n-1) + n, đúng không?

Tiếp theo, điều cần lưu ý là do 17 cái hang tạo thành một hình vòng 
tròn, chẳng hạn như lần thứ 6 cáo đi là vào hang số l + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 
21, đmh núi không có hang số 21, chúng ta thấy hang số 21 thực tế ra là 
hang số 4, bỏi 4 là số dư của 21 chia cho 17. Vì thế khi số của chúng ta cần 
lớn hon 17 thì phải chia cho 17 để lấy số dư thì mói được, đây chính là 
hang số bao nhiêu mà cáo cần phải vào.

Cứ làm theo cách phân tích trên, chúng ta có thể có được một cách 
rất thuận lọi: nếu thỏ nấp trong hang số 7, 8, 9 hoặc hang số 12, 13,14 thì 
cáo không thể ăn thịt được thỏ.

Nếu không tin, bạn cứ thử kiểm tra lại mà xem!

Bạn có biết nhà toán học nào 
trong giới động vật không?

Bạn có biết không trong giói tự nhiên có rất nhiều "nhà toán học 
động vật" kỳ diệu.

Bên trong hình chữ nhật vàng (hình chữ nhật có tỷ lệ dài rộng là 
0,618) làm một hìiah vuông dựa vào ba cạnh, phần thừa còn lại lại là một 
hình chữ nhật vàng, lại có thể làm một h'mh vuông. Nối theo thứ tự các 
trung tâm của những hình vuông này chúng ta được một đường "ốc 
vàng". Các nhà hải dương học phát hiện ra rằng, trên thân của con ốc anh 
vũ, một số động vật thể sừng, và một số động vật thân mềm giáp xác đều 
phát hiện có "đưcmg ốc vàng".

Các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng, trên thân san hô còn có 
ghi "lịch ngày" rất là tinh xảo; hàng năm chúng đều "khắc hoạ" trên 
thân mình 365 đường hoa văn, cũng chính là mỗi ngày vẽ một đường. 
Điều kỳ lạ là các nhcà cổ sinh Vcật phát hiện thấy san hô của 350 triệu
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năm trước vẽ số đường hoa văn là 400 đường. Tại sao lại vậy nhỉ? Các 
nhà thiên văn học cho chúng ta biết rằng, khi đó trái đất tự quay quanh 
mình một ngày chỉ có 21,9 giờ đồng hồ, một năm không phải là 365 
ngày mà là 400 ngày. Có thể thấy san hô có thể căn cứ theo sự thay đổi 
biến hoá của hiện tượng thiên nhiên mà "tính toán", "ghi chép" khá là 
chứìh xác thòi gian của một năm.

Kiến cũng là một "toán học gia" xuất sắc. Nhà khoa học người Anh 
Hunston đã từng làm một thí nghiệm thú vị như thế này: ông cắt một 
con châu chấu chết thànli 3 mảnh, mảnh thứ hai lớn gấp đôi mảnh thứ 
nhất, mảnh thứ ba lớn gấp đôi mảnh thứ hai, sau khi kiến phát hiện ra ba 
mảnh châu chấu này 40 phút, số lượng con kiến tập trung ở mảnh châu 
chấu nhỏ nhất là 28 con, ỏ mảnh thứ hai là 44 con, mảnh thứ ba là 89 con, 
như vậy là số lượng kiến ớ nhóm sau gần gâ'p đôi số lượng ở nhóm trước.

Còn ong thì có thể đưcx: coi là "nhà tính toán số học và thiết kế thiên 
tài". Tổ ong mà con ong kiến tcỊO vô cùng kỳ diệu. Tất cả những góc tù 
hình lăng trụ ỏ phần đáy tổ ong đều là 109" 28', tất cả các góc nhọn đều là 
20" 32'. Theo như tínli toán trên lí thuyết của các nhà toán học, nếu phải 
tiêu hao một số nguyên liệu nhỏ nhất để tạo ra một dụng cụ đựng hình 
lăng trụ lón nhất cũng chính là góc này.

Những con hạc trắng luôn luôn bay thành từng đàn từng đàn một, 
hon nữa còn xếp thành hình chữ "nhân" trong chữ Hán, góc của hình chữ 
nhân này luôn luôn là 1100. Một nửa của góc kẹp hình chữ "nhân" vừa 
đúng là 540 44' 8", đây cũng chúxh là số đo góc của tiidi thể đá kim cưong.

Bạn có biết về vòng Mdcbius kì diệu không?
Năm 1858, nhà toán học người Đức Macbius phát hiện ra rằng một 

dải giấy sau khi xoay chuyển 180" cho hai đầu nối tiếp nhau sẽ có một tứih 
chất khác lạ. Sau này dải giấy này được mọi ngưòi gọi là "vòng Macbius".

Chúng ta hãy cùng làm một thí nghiệm thực tế để cùng cảm nhận sự 
thần kỳ của vòng giấy Macbius.

Bạn hãy lấy ra một tờ giây có hai mặt trái phải, cắt thành một dải giấy 
dài, ở mặt phải chúng ta dán thành màu trắng, mặt trái dán thành màu 
đen. Sau đó dùng keo dán hai đầu của dải giấy lại, khi dán nhớ để cho mặt 
trắng quay ra ngoài, nlrư vậy là ta đã có một vòng giấy, bên ngoài Icà màu
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trắng, bên trong là màu đen. Nếu như bạn bắt một con kiến (hoặc dùng 
một chiếc bút giả như con kiến) đặt vào chỗ mặt trắng để cho nó đi lại, 
không cho phép con kiến bò đến phần màu đen mà chi có thể bò về phía 
trước; bạn sẽ thấy con kiến này cứ bò đi bò lại ở phần màu trắng mà vĩnh 
viễn không bò sang phần màu đen. Ngược lại nếu đặt nó vào phần màu 
đen nó cũng cliỉ có thể bò ở phcần mcàu đen mà thôi chứ không bò sang 
phần màu trắng.

Có lẽ bạn cho rằng đưong nhiên là như vậy rồi có gì thần kì đcâu? 
Nhưng nếu chúng ta bỏ chỗ dán trước và dán lại sao cho phần màu đen 
hưóng ra ngoài cùng với một phần màu trắng vậy thì vòng tròn dấy 
không còn phân biệt mặt trái phcải hay trong ngOcài nữa. Chúng ta lại đặt 
con kiến vào bất kì chỗ nào trong vòng giấy để cho nó đi lại tự do, bạn sẽ 
thấy con kiến tự do chạy đi chạy lại tới tất cá mọi' chỗ trên cả hai mặt đen 
trắng của vòng giấy. Điều này cũng có nghĩa là dường như vòng giấy đã 
biến thành chỉ có một mặt thôi.

Không chỉ như vậy, nếu chúng ta dùng kéo cắt vòng giấy này theo 
đường chmh giữa trong vòng, vòng giấy không thể bị chia làm đôi mà lại 
thành một vòng giấy dài hon. Nếu tiếp tục cắt theo đưòng chừih giữa 
như vậy thì sẽ tạo thành hai vòng giấy lồng vào nhau. Điều này quả Icà kì 
diệu, bạn cứ thử mcà xem.

Hiện tưcmg toán học kiểu ncày được gọi là "thác phốc học". Thác 
phốc học Icà ngànli toán học nghiên cứu tính chất hìrứi học của hình 
không vì kéo dài hay gập cong mà thay đổi. Giống như vòng Macbius 
chínlì là một ví dụ điển hình, điều này quả Icà khó lí giải trong cuộc sống 
thường nhật.

làin thế nào để nhanh chóng thu hẹp phạm vi?
Bạn hãy nghĩ tói một số tự nhiên bất kì trong phạm vi 1000, tôi sẽ 

hỏi bạn 10 câu hỏi, chỉ cần bạn trả lòi "có" hoặc "không" theo đúng sự 
thực thì tôi có thể đoán ra được số bạn nghĩ trong đầu là bao nhiêu.

Có thể bạn không tin lắm, bỏi vì trong 1000 số thì số nào cũng có 
khả năng nghĩ tới, dường như việc đoán sô là không có mục đích, nếu 
không may mắn thì có đoán tới 500 lần cũng không đúng được; còn nếu
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may mắn thì đoán 10 lần cũng khó mà đoán ra nổi, vậy tại sao lại thông 
qua 10 câu hỏi là có thể đảm bảo đoán được số đang nghĩ nhỉ? Thì ra nhờ 
việc vận dụng một cách khéo léo phưong pháp chia đôi sẽ giúp chúng ta 
nhanh chóng thu hẹp phạm vi mà chúng ta cần tìm kiếm.

Giả sử số mà bạn nghĩ là 872. Dưới đây chúng tôi sẽ hỏi bạn 10 câu 
hỏi để bạn trả lòi.

1. Số mcà bạn nghĩ lớn hơn 500 phải không? (lấy số chia đôi 1000 là 500)
Dũng.
2. Sô mà bạn nghĩ lớn hơn 750 phải không? (lây số lần trước hỏi 

cộng thêm một nửa của 500 tức là 500 + 500/2 = 500 + 250)
Đúng.
3. Số mà bạn nghĩ lớn hơn 875 có phải không? (lấy số lần trước hỏi 

cộng thêm một nửa của 250 tức là 750 + 250/2 = 750 + 125)
Không phải.
4. Số mà bạn nghĩ lớn hơn 812 có phải không? (lấy số lần trước hỏi 

trừ đi một nửa của 125 và trừ đi 0,5, tức là 875 - 63)
Đúng.
5. Số mà bạn nghĩ lớn hơn 844 có phải không? (lấy số lần trước hỏi 

cộng thêm một nửa của 63 và và cộng thêm 0,5, tức là 812 + 32)
Đúng.
6. Số mà bạn nghĩ lớn hơn 860 có phải không? (lấy số lần trước hỏi 

cộng thêm một nửa của 32, tức là 844 + 16)
Đúng.
7. Số mà bạn nghĩ lớn hơn 868 có phải không? (lấy số lần trước hỏi 

cộng thêm một nửa của 16, tức là 860 + 8)
Dũng.
8. Số mà bạn nghĩ lớn hơn 872 có phải không? (lấy số lần trước bạn 

hỏi cộng thêm một nửa của 8, tức là 868 + 4)
Không phải.
9. Số mà bạn nghĩ lớn hơn 870 có phải không? (lấy số lần trước hỏi 

trừ đi một nửa của 4, tức là 872 - 2)
Đúng.
Đến đây có thể đoán ra số mà bạn nghĩ lớn hơn 870 nhưng nlaỏ hơn 

872 rồi, vậy chỉ có thể là một trong hai số 871 và 872.
Đã hỏi được 9 câu hỏi, lại hỏi thêm lần nữa, chúng ta có thể hỏi là số
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mà bạn nghĩ là 871 có phải không? (trên thực tế là số mà lần trước hỏi 
cộng thêm một nửa của 2, tức là 870 + 1).

Bạn đưong nhiên sẽ phải trả lời là không, vậy thì tôi có thể có được 
kết luận, số của bạn nghĩ là 872, vậy là hỏi bạn đúng 10 câu hỏi là đã có 
được đáp án rồi.

Cách làm này thực ra là cứ lấy 1000 liên tiếp chia cho 2, cứ lần lượt 
cộng thêm vào số lần trước bạn hỏi hoặc trừ đi số lần trước bạn hỏi (số 
cộng thêm hoặc số trừ đi khi gặp phcải số lẻ thì phải cộng hoặc trừ đi 0,5) 
để làm số hỏi cho câu hỏi lần này. Chỉ cần bạn linh hoạt vận dụng 
phưong pháp cộng hoặc trừ thì nhiều iThất chỉ cần hỏi 10 lần là nhâ't định 
bạn sẽ đoán ra được số ngưòi ta nghĩ là số bao nhiêu.

Sự kì diệu của đường gấp khúc bông hoa là ồ đâu?
Có thể bạn cũng đã từng choi một đồ choi trí tuệ như thê này: đồ 

choi này do một bộ bánh răng cưa nhựa màu sắc tạo thành. Bánh răng 
cưa đều là hình vòng tròn, bên trên đưong nhiên là có các răng cưa; 
điều khác biệt là răng cưa của bánh răng lớn nằm ở bên trong. Răng cưa 
của mấy bánh răng cưa nhỏ nằm ở bên ngoài, hon nữa bên trong của 
bánh răng nhỏ còn có một số lổ tròn nhỏ hoặc mấy cái lổ hình dạng 
khác khá lớn.

Khi vẽ đường gâ'p kliúc hình hoa, lấy tay trái giữ chặt bánh răng lón 
để cho nó dính chặt trên mặt giấy, không để cho nó chuyển. Trong hình 
bánh răng lớn đặt một hình bánli răng nhỏ, lấy đầu bút cắm vào một cái 
lỗ nào đó trong hình bánh răng nhỏ rồi để cho hình bánh răng nhỏ 
chuyển động sát bên trong hình bánh răng lón, lúc này, đầu bút sẽ vẽ lên 
rất nhiều hình hoa văn gấp khúc tuyệt đẹp trên giấy. Khi chúng ta dùng 
bút có nhiều màu khác nhau thì hoa văn sẽ càng đẹp hon, giống như một 
bông hoa ngũ sắc đang nở rộ, vì vậy đường gấp khúc này được gọi là 
đường gâp khúc bông hoa, còn bộ bánh răng cưa vẽ lén h'mh gấp khúc 
bông hoa được gọi là bộ thước hình gâ'p khúc bông hoa (cũng giống như 
thước vẽ hình tròn đưtx: gọi là com-pa).

Vậy bạn có biết tại sao bộ thước hìnln gấp khúc bông hoa vẽ ra được 
những đường gấp khúc tinh xảo, đẹp đẽ như vậy không?

-  99



Bạn hãy đếm số răng cưa trên những bánh răng lớn, nhỏ để vẽ 
đường gấp khúc. Hãy lấy tỷ số chia số răng cưa của những bánli răng 
lớn, nhỏ đó rồi đon giản hoá thành phân số nhỏ nhất, mẫu số của phân 
số này chính là số tự nhiên của bánh răng cưa rứiỏ, tưong đưong với số 
cánh hoa trong hình vẽ; còn tử số chứih là số lần bánh răng nhỏ quay 
xung quanh bánh răng lớn. Vì thế, khi nắm được phân số đon giản hoá 
nhất này chúng ta sẽ biết được hình vẽ mà chúng ta vẽ ra là hình dạng gì.

Ngược lại, chúng ta cũng có thể giữ cho bánh răng nhỏ trong bánh 
răng lón không động đậy, cắm đầu bút vào trong một cái lỗ nhỏ của 
bánh răng lón, để cho răng cưa của bánh răng lớn và nhỏ cũng kết họp 
chuyển động, như vậy cũng vẽ ra được các loại hình gấp khúc bông hoa.

Hon nữa khi bạn dùng các bánh răng khác nhau và những cái lỗ 
kích thước khác nhau thì hình gấp khúc bông hoa cũng sẽ khác nhau, 
kiểu dáng sẽ vô cùng phong phú và kỳ diệu.

Bạn có biểt về trò chai ru-bíc không?
Ru-bíc là một đồ choi thường gặp trong cuộc sống của chúng ta, nó 

là một đồ choi trí tuệ được kiến trúc sư người Hungari có tên là Arron 
Rubik phát minh vào năm 1973. Chính bỏi sự kỳ diệu trò ru-bíc mà chỉ 
trong vài năm ngắn ngủi nó đã làm điên đảo toàn thế giới, vì vậy mà tại 
thành phố Isen của Đức vào năm 1980, Arron Rubik đã được nhận giải 
thưtVng "giải phát minh trò choi hấp dẫn nhất trong năm".

Trưóc tiên chúng ta hãy xem ru-bíc có hình dạng như thế nào. Nó là 
một hìidì lập phưong, trên 6 bề mặt của nó lần lượt được vẽ 6 loại màu 
sắc khác nhau, mỗi một mặt lại được chia thành 9 miếng vuông nhỏ, màu 
sắc của 9 miếng vuông nhỏ này lúc đầu là như nhau. Bên trong của hình 
lập phưong có một trục chữ thập có kết cấu râ't khéo léo, 26 linh kiện nhỏ 
tạo nên hìnlr lập phưong cũng không hoàn toàn giống nhau, mà được 
chia thành ba loại: miếng ở trung tâm, miếng ở bên cạnh và miếng ở góc, 
bất kể bạn lắp đặt hay là gõ ra đều rất tiện, giá thành sản xuâ't sản phàm 
cũng rất rẻ.

Trung tâm xoay của ru-bíc có một đầu nối sáu hướng, mỗi một đầu 
lần lưcTt nối kết vói 6 miếng trung tâm, 8 miếng ở góc và 12 miếng ở bên
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cạnh. Chúng lần lượt được gắn vào trung tâm trục xoay, tạo thành một 
hình lập phưong ru-bíc hoàn chửìh. Lúc này, bạn có thể xoay chuyển bất 
kỳ quanh miếng trung tâm theo hàng dọc hoặc hàng ngang và sẽ xuất 
hiện các hình kỳ ảo khác nhau.

Theo như từửi toán, tổng số lượng các hình có màu sắc khác nhau 
mà h'mh ru-bic có thể biến hoá thành là: 4325 X 102’, một số lượng lớn 
như vậy - gấp khoảng 70 lần tổng dân số thế giói(6 tỷ), bạn thấy có bất 
ngờ không?

Cách choi ru-bic cực kỳ đon giản, mỗi một động tác đều clii là xoay 
chuyển một mặt một góc 90“ theo hướng thuận kim đồng hồ hoặc ngược 
kim đồng hồ, bất kỳ ngưòi nào cũng chỉ cần nhìn một cái là học được 
ngay, ngay cả một đứa trẻ 2, 3 tuổi cũng có thể tự nghịch được. Mặc dù 
như vậy, muốn sắp xếp một hình ru-bíc đã bị đảo lộn lung tung trở lại 
hình ban đầu của nó thì quả là một việc không đon giản chút nào. Hiện 
nay ngưòi ta tìm ra số bước ít nhất để khôi phục lại hình ban đầu của ru- 
bíc là 52 bước, trong khi đó về mặt lí thuyết có ngưòi chimg minh rằng chỉ 
cần 23 bước là có thể khôi phục lại nguyên dạng ban đầu của một hình ru- 
bíc đã bị đảo lộn. Vậy là còn một khoảng cách lón để chúng ta vượt qua.

Ru-bíc là một trò choi trí tuệ cực kỳ có ý nghĩa khoa học, trong đó 
thể hiện ý nghĩa sâu sắc của "đại số tuyến túìh" và "lí thuyết quần thể" về 
mặt toán học, hơn nữa nó còn có liên hệ bên trong với vấn đề vật lí lí 
thuyết. Ngày nay, mặc dù các trò choi trí tuệ ngày càng nhiều nhưng trò 
ru-bíc vẫn có vô số người yêu thích nó trên toàn thế giới.

Ldm thế nào để đi ra khỏi mê cung?
Bạn có thích choi trò đi vào mê cung không? Mê cung đã được lưu 

truyền từ rất lâu trong sự phát triển văn hoá của nhân loại, ngay từ trong 
các câu chuyện thần thoại truyền thuyết của Hy Lạp đâ xuất hiện mê 
cung. Trung Quốc cổ đại cũng có mê cung, có mê cung còn được ứng 
dụng vào trong tác chiến quân sự, được gọi là "trận đồ". Chẳng hạn như 
"bát quái đồ" mà Gia Cát Lượng sắp đặt trong thòi tam quốc, "bàn đồ lộ" 
được miêu tả trong phần "ba lần đánh Chúc gia trang" của "Thuỷ Hử" 
cũng chính là một số dạng mê cung.
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Trong cuộc sống của chúng ta cũng có mê cung. Ví dụ như ở Trung 
Quốc: "rừng sư tử" ở Tô Châu là một loại mê cung sân nhà điển hình của 
Trung Quốc; "vạn hoa trận" trong "viên minh viên" ở Bắc Kinh cũng là 
một loại mê cung, đi vào trong các mê cung này đều rất thú vị.

Nói chung mê cung dùng để kiểm tra khả năng định hướng không 
gian và năng lực thị giác của con người. Mê cung có rất rủìiều chủng loại 
và các kiểu khác nhau, các cách để thoát ra khỏi mê cung cũng khác 
nhau, dưói đây chúng tôi sẽ giói thiệu một kiểu trong số đó - xoá đi 
những con đường không ra được.

Chúng ta hãy xem hình số 1, từ cổng mũi tên chỉ, đến cổng ra được 
chỉ bỏi một mũi tên khác, bạn hãy tìm ra một con đường để đi.

Hình 1
Trưcx: tiên chúng ta hãy dùng các chữ cái đánh dấu những con 

đường chết, những ngõ không có lối ra, tổng cộng có sáu chỗ là A, B, c ,  
D, E, F, sau đó vẽ nét gạch lên những con đường đó (như hình vẽ số 2). 
Chúng ta thấy điểm kết chia hai ngõ chết A, B tưong đưong vói đáy 
giếng của một ngõ chết khác, chúng ta cũng giấu chúng đi (như hình vẽ 
số 3). Từ hình số 3 có thể nhìn thấy G và H, mặc dù không phải là ngõ 
chết nhưng sau klii đi vào bên trong quay một vòng vẫn đi ra chỗ ban 
đầu. Nó là một con đường khúc khuỷu quanh co, vì vậy không có tác 
dụng gì cho việc đi tói đích của chúng ta, cho nên cũng giấu nó đi, tạo ra 
được một hình như hình 4.
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Trong hình 4 có hai đôi điểm đen, mỗi một đôi điểm đen là một 
đường quanh co. Che đi một phần đường quanh co như hình số 5.

Hình 5
Cho đến lúc này, chúng ta dễ dàng có được một đoạn đường ngắn 

nhất để đi ra khỏi mê cung. Nếu không phải tìm ra con đường ngắn nhất, 
chúng ta còn có thể tìm ra hai con đường khác để ra khỏi mê cung, bạn 
hãy thử xem nhé.

Không cần đo đọc liệu có thể 
tính ra góc trẽn mặt phang không?

Khi bạn cần đo 1 góc bất kỳ được vẽ trên giấy, trên hình mặt phẳng 
hoặc trên bản đồ, nếu trên tay chúng ta có một dụng cụ đo thì công việc 
đo đạc sẽ đon giản hơn rất nhiều. Nhưng giả sử chúng ta không tìm thấy 
một dụng cụ đo nào cả, ví dụ như đang trên đường hành quân thì làm 
thế nào nhỉ? Dưói đây chúng tôi có một vấn đề như vậy, xem các bạn giải 
đáp thế nào nhé?

Trong hình vẽ ở bên có một góc AOB nhỏ 
hơn 180°, yêu cầu bạn không dùng bất kỳ dụng 
cụ đo nào để tứih ra được giá trị của góc này.

Chúng ta có thể làm như sau để giải quyết 
câu hỏi này: lấy điểm đừửi góc o  làm tâm tròn, 
vẽ một đường tròn vói bán kứủi bất kỳ, nối hai 
giao điểm c  và D (đây là giao điểm của đường 
tròn vói hai cạnh của góc) vói nhau.
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Sau đó, dùng một chiếc com pa bắt đầu từ điểm c dựa vào độ dài 
của CD để đo từng đoạn từng đoạn một theo một hướng trên đường 
tròn, cho đến khi một góc của com pa dừng ở điểm c thì mói thôi.

Khi phải đo từng đoạn từng đoạn độ dài theo cát tuyến, nhất thiết 
phải nhớ số lần vòng quanh đường tròn tổng cộng là n lần, và độ dài cát 
tuyến tổng cộng đo bao nhiêu lần trên đường tròn.

Giả sử chúng ta vòng quanh đường tròn tổng cộng mấy lần, và ở 
chính giữa này đo cát tuyến CD trên đường tròn tổng cộng s lần, vậy thì 
góc mà chúng ta có được sẽ là z  AOB = (360° X n) /  s.

Trên thực tế, giả sử góc này là xo. CD đưọc đo s lần trên đường tròn, 
điều này tương đương với việc góc x° được phóng đại lên s lần; nhimg 
cùng lúc đó đường tròn cũng bị vòng quanh n lần, vì thế góc này tương 
đương vói 360° X n; vì vậy, s. x° = 360° X n cho nên x° = (360° X n) /  s.

Đối vói góc mà hìnla vẽ trong bài biểu thị, nnS = 2° (bạn hãy lấy một 
chiếc compa ra để thử xem); vì vậy z  AOB = 54°. Khi không có com pa, 
có thể sử dụng một chiếc đinh to và một tờ giấy để vẽ ra,hình tròn; cát 
tuyến trên đường tròn có thể dùng mảnh giấy vừa nãy để làm.

Làm thế nào nhanh chóng 
vẽ ra hình ngôi sao năm cánh?

Uìiih 2

Chúng tôi sẽ giói thiệu 3 cách gần như nhau đều 
sử dụng thước thẳng và com pa để nhanh chóng vẽ ra 
hình ngôi sao 5 cánh. Như vậy để lần sau khi bạn vẽ 
ngôi sao 5 cánh trên giấy màu thì sẽ thuận tiện hơn 
rất nhiều.

Cách 1: trước tiên dùng com pa vẽ một hình tròn, 
rồi vẽ hai đường kính AC và BD vuông góc vói nhau; 
sau đó lần lượt lấy c, D làm tâm tròn, lấy đường kính 
BD làm bán kírrh để làm cung tròn, hai cung tròn giao 
nhau ở điểm E. Vậy thì OE gần như tưong đương vói 
cạnh của đường 5 cạnh nội tiếp đường tròn. Bcắt đầu từ 
điểm A, lấy OE làm bán kính lần lượt cắt ra 4 điểm
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trên đường tròn, như hhih vẽ số 2, theo hình vẽ các bạn hãy nối hai điểm 
liền kề nhau vói nhau, hình 5 cạnh đều nhau mà chúng ta có được được 
gọi là hình 5 cạnh nội tiếp đường tròn (bỏi vì 5 đỉnh của hình này đều ở 
trên đường tròn). Có được 5 điểm này thì rất nhanh chóng vẽ ra được 
hình ngôi sao năm cánh.

Cách 2: trước tiên vẽ một vòng tròn ra giấy, vẽ đường kứửi AB của 
đường tròn, như hình 3 biểu thị. Sau đó chia AB thành 3 đoạn đều nhau 
(khi làm điều này có thể dùng thước có khắc độ để làm), điểm chia đoạn 
trên AB gọi là c và D; qua điểm c vẽ EF vuông góc vói AB, giao vói 
đường tròn ở E và F; nối ED và kéo dài ED để nó giao vói đường tròn tại 
H; nối FD và kéo dài FD để nó giao vói đưòng tròn tại G; cuối cùng nối 
AH và AG, thế là hình ngôi sao năm cánh đã gần như được hoàn chmh rồi.

Hỉnh 3

ID

Cách 3: đây là cách vẽ hình ngôi sao đon giản nhất. Chúng ta hãy 
cùng xem hình số 4: vẽ hai đoạn AB và CD vuông góc với nhau, điểm 
giao nhau của chúng là o. Dưới sự trợ giúp của thước khắc độ, bắt đầu từ 
điểm o, tạo ra oc = OD = 0.81, OA = 0.59, OB = 0.95; qua điểm B vẽ EF 
vuông góc vói AB, và tạo ra BE = BF = 0.5; nối AB, AD, CE, DF, vậy thì 
ACEFD chứih là một hình 5 cạnh đều rồi. Trong hmh có 5 cạnh đều này 
nối các điểm đối vói nhau chúng ta sẽ có được một hình ngôi sao 5 cánh, 
(các con số vừa đưa ra có thể phóng to tỷ lên lên, ví dụ như số liệu trong 
hình vẽ 4 chúìh là gấp 1,5 lần các con số ban đầu).

Ba cách vẽ hình ngôi sao này rất dễ học dễ nhớ, nếu như bạn không 
cần phải vẽ ra một hình ngôi sao năm cárữi chứih xác hoàn toàn thì đây 
quả là những cách làm nhanh chóng và dễ dàng.
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Bạn có biết góc nhìn một độ I0n thế nào không?
Góc nh'm là gì? Khi chúng ta quan sát một vật thể, góc độ tạo bỏi hai 

đưòng trực tiếp từ mắt chúng ta tói vật thể được quan sát gọi là góc nhìn. 
Ví dụ, chúng ta lấy một cái đĩa chiếu lên mặt trăng trên tròi, sao cho mặt 
trăng có kích thước giống vói chiếc đĩa trong tay chúng ta, góc p trong 
hình vẽ chừih là góc nhìn.

Để đưa ra một ví dụ rõ nét nhất, giúp mọi người hiểu rõ về góc nhìn 
1 độ rốt cuộc lớn như thế nào, chúng ta hãy thử tính toán xem một ngưòi 
có chiều cao trung bìnlr (l,7m) cần đi cách ta bao xa để góc nhìn của 
chúng ta đối vói anh ta là 1 độ?

Dùng ngôn ngữ hình học để nói, tức là chúng ta cần từih ra bán kứih 
của một vòng tròn, sao cho dây cung của góc tâm 1 độ dài vừa đúng 
l,7m. Nói một cách chặt chẽ thì, l,7m phải là đường thẳng chứ không 
phải là đường vòng cung. Nhưng đối vói góc độ nhỏ như thể này, sự 
khác biệt giữa đường vòng cung và đường thẳng là không lớn.

Ví dụ chiều dài đường vòng cung của 1 độ tưong đưong vói l,7m; 
thế thì độ dài chu vi của 360 độ là l,7m X 360= 610m, bán kừih là láp của 
chu vi, nếu p tứứì theo 22/7, thì bán kứửì sẽ là: 610 44/7 =98m. Xem ra 
người này bắt buộc phải bưóc ra xa cách ta khoảng lOOm, thì góc nhìn 
của chúng ta đối vói anh ta mói tương đưong vói 1 độ.

Cũng như thế, chẳng mấy khó khăn gì, chúng ta có thể túah ra thước 
đo dài Im, khi góc nhìn về nó là 1 độ thì sẽ cách chúng ta là 360  ̂
44/7=57m; đối vói thước đo dài Icm thì khoảng cách này khoảng 57cm;
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đối với vật thể lớn lOOOm thì khoảng cách có lê là 57000m. Tóm lại, mọi 
vật thể được nliìn ở khoảng cách tương đưong 57 lần chiều dài của nó thì 
góc nhìn sẽ là 1 độ. Nếu bạn nhớ con số 57 này thì có thể nhanh chóng và 
giản đon làm ra mọi bài toán có liên quan đến góc độ của vật thể.

Ví dụ: Để cho cái đĩa có đường kứih 25cm khi nhìn lên có góc nhìn 
tưong đồng vói mặt trăng trên tròi thì nên đưa nó cách ra xa khoảng 
bao nhiêu?

Đáp án là 0,25 X 57 X 2 =28.5m. Bởi vì 0,25 X 57 là khoảng cách giữa 
người và đĩa khi ngưòi nhìn đĩa ở góc nhìn 1 độ. Thế nhưng góc nhìn của 
mặt trăng chỉ là nửa độ, vì vậy, chiếc đĩa cần dịch ra xa thêm klioảng 
cách gấp đôi, thì góc nh'm của chúng ta đối vói đĩa mói là nửa độ và chiếc 
đĩa sẽ che vừa kín mặt trăng.

Như vậy có thể thấy, khi chúng ta tay cầm đĩa hướng lên mặt trăng 
trên tròi vói khoảng cách phải gần 30m thì cái đĩa mói có thể che lấp 
hoàn toàn mặt trăng. Kết luận này lần đầu nghe thấy khiến cho ngưòi ta 
khó túi được, nhimg nó chính là sự thực, chính ảo giác của chúng ta đánh 
lừa chúng ta.

Bạn đã từng chdi trò 15 điểm chưa, 
làm thế nào để thắng?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
• o

Có một loại trò choi 15 điểm, vói hai người choi. Cách choi là hai 
người mỗi người giữ một trong hai loại quân cờ trắng hoặc đen, mỗi loại 
cờ có 5 quân, Đặt quân cờ trên các ô của bảng có viết sô lần lượt từ 1 đến 9, 
mỗi người mỗi lần chỉ được đặt 1 quân, 
mỗi một ô đã đặt quân cờ rồi thì không 
được đặt lại nữa. Ai mà cộng năm số 
được 15 trước thì ngưòi đó thắng.

Giả thiết hai người A, B đánh một 
ván cờ vói nhau, A lấy quân đen, B lấy 
quân trắng, A đi trước.

(1)A đặt quân cờ vào ô số 9, (2) B 
đặt quân cờ vào ô số 6, (3) A đặt quân cờ

1 0 3 4 5 6 7 8 9
6 • o • •

1 2 3 4 5 6 7 8 9
o o • • o • 7 ' N •
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6 1 8

7 6 3

2 9 4

vào ô số 4, (4) B bắt buộc phải đặt quân cờ vào 
ô số 2, nếu không A sẽ thắng; (5) A bắt buộc 
phải đặt quân cờ vào ô số 7, nếu không B sẽ 
thắng; (6) B đặt quân cờ vào ô số 8, (7) A đặt 
quân cờ vào ô số 5, (8) B đặt quân cờ vào ô số 1.

A đặt quân cờ vào các chữ số 9,7,5,4, inà 
trong bốn số đó cộng 3 số bất kỳ đều không 
bằng 15. B đặt quân cờ vào các chữ số 8,6,2,1, 
trong đó 8+6+1=15, cho nên B đã thắng.

Choi trò này có phương pháp nào làm cho bạn chắc chắn thắng 
không? Có, hon nữa rất tiện lọi.

Chúng ta nghiên cứu trước một chút việc xếp ô vuông các chữ số; ba 
chữ sô ở mỗi hàng, mỗi cột của nó cũng như ở hai đường chéo cộng lại 
đều bằng 15. Phép tính này tất cả có 8 cách, 8 phép tứih này lại đúng là 
việc cộng ba chữ số trong khoảng từ 1 đến 9 trong trò choi 15 điểm mà 
chúng ta muốn choi.

Ví dụ: 1+5+9=15,1+6+8=15,2+4+9=15,2+5+8=15, 2+6+7=15, 3+4+8=15, 
3+5+7=15 '4+5+6=15.

Dựa vào việc xếp ô vuông chữ số này, chúng tôi thiết kế một trò choi 
chư "thăng". Trong trò choi này, hai ngưòi lần lượt đặt quân cờ vào các ô 
trong "thăng", ba quân cờ của ai liên kết thành một hàng, một cột, một 
đường chéo trước thì người đó thắng.

Thay đổi hình thức trò choi 15 điểm đi một chút, sửa thành ô 
chữ "thăng", đồng thời lấy các chữ số trong ô vuông xếp số viết vào 
ô chữ "thăng".

Từ bốn hình dưói đây có thể thấy, trong bước (6) hmh 3 (tức là B đặt 
quân cờ vào ô số 8), B đã đưa quân mai phục, bất luận A đi nước nào thì 
ở bưóc (7), B đều thắng cả.

0
6 1 8

0
6 1 8

0
6 1

0
8

0
6

0
1

0
8

7 5 3 7 5 3 7
9

5 3 7
•

5
•

3

2 9
•

4 2
0

9
•

4
•

2
0

9
•

4
•

2
0

9
•

4
•

Hừứi 1 Hình 2 Hùứi 3 Hình 4

-  108



Câu chuyện về người thông minh 
vì sao có thể chia bò tròn số?

Ngày xưa có một ông già người An Độ trước khi chết muốn chia 19 
con bò cho 3 ngưòi con trai. Phưong pháp chia bò rất đặc biệt, di chúc 
của ông viết thế này: tổng cộng là 19 con bò, chia cho anh cả 1/2 tổng số 
bò; chia cho anh hai 1/4 của tổng số bò, chia cho anh thứ ba 1 /5 của tổng 
số bò. Nội dung di chúc của ông phải được thi hành. Nhưng đối vói 
ngưòi Ân Độ cổ, bò được coi như thần linh, klaông được giết, chỉ có thể 
chia cả con, thế thì vói 19 con bò nên chia thế nào đây? Điều này thật khó 
cho 3 ngưòi con trai.

Ba ngưòi con trai quyết định hỏi ý kiến quan toà, nhưng quan toà 
cũng không có biện pháp, ông đànla nói: Toà án khó xử vụ việc gia đình, 
các anh hãy trớ về thưong lượng giải quyết đi!

Thế rồi sau đó, sự việc đến tai một ngưòi thông mirửi, người thông 
minh đã giúp họ giải quyết được vấn đề khó khăn này.

Ngưòi thông minh nói vói ba anh em ; Tôi có 1 con bò thêm vào cho 
các anh, chia cho các anh xong thì trả lại cho tôi. Quả nlaiên sau klai 19 
con bò biến thành 20 con thì rất dễ chia. Ngưòi anh cả được chia 1/2 của 
20 con, tức là được 10 con; anh hai được chia 1/4 của 20 con, tức là được 5 
con; anh thứ 3 được chia 1/5 của 20 con, được 4 con. 20-10-5-4=1, còn lại 
1 con bò trả lại cho người thông minh. Sau khi chia xong, ngưòi thông 
minh vẫn dắt con bò của mình trở về, mọi ngưòi đều khen anlr ta có 
phưong pháp hay.

Nhưng có ngưòi nói, nếu ngưòi cha để lại 15 con, lại qui định anh cả 
đưọc 1/8, thế thì người thông minh chẳng phải là kiếm lòi được một con 
bò sao?

Chúng ta tứih toán một chút: 15+1=16 con; ngưòi anh cả được 1/2 
của 16 là 8 con; anli thứ hai được 1 /4 của 16 con là 4 con; anh thứ ba được 
1/8 của 16 con là 2 con. 16-8-4-2=2, như vậy ngưòi thông minh dắt 2 con 
bò về, quả thật kiếm thêm được một con bò.
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Người này hỏi rất có lý. Vấn đề quan trọng khi chia bò tỷ lệ số bò 
cho ba anh em phải đúng theo di chúc của ngưòi cha,. 10:5:4=20x1/2 
:20xl/4 :20xl/5.

Mà 20 là bội số nhỏ nhất của 2,4,5 ; tỉ lệ tròn số 10:5:4, vừa đủ để có 
thể chia tròn số 19, đây mói là diệu kế trong đó.

Nếu di chúc của ngưòi cha là anh cả chia 1/2, anh hai chia 1/4, anh 
ba chia 1/8, thế thì tỉ lệ số bò mà ba anh em được là 4;2:l=8xl/2 : 8x1/4: 
8x1/8, lúc đó người cha không thể để lại 15 con được, ông sẽ để lại 14 
con. Bỏi vì 4+2+l=7. Sô 14 là 2 lần 7, như vậy cũng không xảy ra chuyện 
ngưòi thông minh kiếm lòi được một con bò nữa.

Làm sao để lấy được vòng bạc?
Ba-Y là kẻ nhỏ nlien nổi tiếng, ông ta thuê La-đin làm công một 

tuần (7 ngày), sau đó ông ta lấy ra một chuỗi vòng bạc có 7 chiếc vòng 
nhỏ móc xích vói nhau mà nói vói La-đừi: Mỗi ngày sẽ trả công cho anli 
bằng một chiếc vòng bạc nlaỏ. "Kẻ hà tiện cũng chịu đưa ra tiền công giá 
trị thê này ư?" La-đin có chút nghi ngờ.

Sự rộng rãi của Ba-Y tất nhiên là có điều kiện, ông ta nói; Chuỗi 
vòng bạc này chiếc nọ lồng vào chiếc kia, anh chỉ được bứt ra một chiếc 
vòng trong đó, phải nghĩ cách làm sao mỗi ngày lấy ra được một vòng, 
nếu anh không làm được thì coi như công toi. La-đin cảm thấy rất khó 
chịu rửiưng anh ta vẫn ở lại thử xem sao.

La-đin làm xong ngày thứ nhất, đã đến lúc đi một chiếc vòng bạc 
nhỏ rồi. Nhưng nên bứt chiếc vòng thứ mấy trước, mói có thể đảm bảo về 
sau mỗi ngày lấy đi được một vòng? La-đin quyết địnli tìm A-pa-tin nhờ 
giúp, A-pa-tin nói: Anh nên bứt chiếc vòng thứ 3 trước để lấy tiền công 
của ngày thứ nlaất La-đin làm theo lòi của A pha tin bứt lấy đi chiếc vòng 
thứ ba.

Buổi tối ngcày thứ hai, sau khi làm xong việc, La-đin mang chiếc 
vòng đon đến chỗ Ba-Y đổi lấy hai vòng. Buổi tối ngày thứ ba, La-đin lại 
lấy lại chiếc vòng đon đó về. Bốn ngày sau đó, La-đin làm theo lòi của A- 
pa-tin, chia thành bảy ngày mà lấy đi bảy chiếc vòng. Anh đã lấy vòng 
như thế này:
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Ngày thứ tư: một vòng đon, hai vòng dừih liền đổi lấy bốn vòng 
dmh liền

Ngày thứ năm: lấy thêm một vòng đon
Ngày thứ sáu: một vòng đon đổi lấy hai vòng dừih liền
Ngày thứ bảy: lấy nốt vòng đon còn lại
Tham lam như Ba Y cũng đành mở to mắt mà nhìn La-đin lấy đi cả 

vòng bạc, Apatin thông minh lại thắng.
Vấn đề này trong toán học gọi là vấn đề phân chia trong hình học, 

khéo lấy vòng đon là vấn đề đon giản nhất trong phân chia h'mh học.

Lấy đồng xu có mẹo không?
Có một đề ra trò choi khéo léo lấy đồng xu như thế này;
Trên bàn để 15 đồng xu, hai ngưòi choi lần lượt lấy đi một số đồng 

xu. Quy định là mỗi ngưòi mỗi lần lấy đi ít nhất một, nhiều nhất 5 đồng, 
ai lấy được đồng xu cuối cùng ngưòi đó thắng. Có cách nào chắc chắn 
thắng không? Nếu có, thì cách đó như thế nào?

Mẹo lấy đồng xu là như thế này, tuy quy tắc trò choi không hoàn 
toàn như nhau, thông thường mà nói là hai ngưòi choi, mỗi ngưòi tham 
gia lần lượt lấy đi một số đồng xu, ai lấy đi đồng cuối cùng (hoặc nhiều 
đồng) ngưòi đó thắng, hoặc ai lấy đến đồng cuối cùng ngưòi đó thua. 
Giống như vấn đề này, sử dụng phép suy đảo có thể giúp bạn tim ra 
được chiến lược hay nhất.

Ý nghĩa của phép suy đảo là lí luận suy từ sau ra trước, hoặc là nói 
bước cuối cùng suy ra bước đầu tiên. Lấy đề bài trên làm ví dụ, sử dụng 
suy đảo phân tích như sau:

Nếu bạn muốn thắng, đồng xu cuối cùng do bạn lấy, hơn nữa số 
đồng xu trên bàn không vượt quá 5 đồng, lúc này bạn có thể lấy đi một 
lần tất cả số đồng xu trên bàn, trở thành ngưòi chiến thắng. Từ trạng thái 
ở điểm cuối này suy lên trước, đối thủ của bạn trước lần lấy đồng xu cuối 
cùng thì trên bàn, bạn nên để lại mấy đồng xu cho anh ta thì thích họp?

Trên bàn chỉ nên để lại cho anh ta 6 đồng, nhiều hơn không được mà 
ít hơn cũng không được. Lần này, bất luận anh ta lấy mậy đồng (từ 1 đến



5 đồng), trên bàn đều còn thừa lại từ 1 đến 5 đồng. Thắng lọi nhâ't định sẽ 
thuộc về bạn. Cho nên đến phiên mình lấy bạn nên nghĩ cách lấy sô xu 
sao cho còn để lại cho đối thủ 6 đồng, thế nhưng làm thế nào để chỉ còn 
lại 6 đồng xu, Cần phải suy lên trước thêm một bước nữa. Dễ thấy, nếu 
bạn để lại đối thủ 12 đồng trước, thì bất luận anh ta lấy đi bao nhiêu (từ 1 
đến 5), bạn đều có thể để lại cho anh ta 6 đồng xu. Điều này thật dễ dàng, 
chỉ cần bạn đi trước, và lấy đi 3 đồng xu là được rồi.

Vậy nếu trên bàn không phải chỉ 15 đồng, mà là 100 đồng, 150 đồng, 
thì số bước suy đảo cần thiết sẽ rất nhiều? Thực tế klrông cần phải suy 
đảo mãi, bạn chỉ tính sao để số đồng xu để lại cho đối thủ là bội sô chẵn 
của 6, thì bạn nhất định sẽ thắng. Nếu trẽn bàn đặt 100 đồng xu, 100 
(6=16 dư 4, bạn muốn thắng thì bạn nên lấy đi trước 4 đồng, rồi lần lượt 
để lại cho đối thủ 96, 90, 84,..., 12, 6 đồng, bạn sẽ chiến thắng. Nếu trên 
bàn để 150 đồng, 150 (6=25, không có số dư, bạn muốn thắng thì nên để 
đối thủ đi trước, rồi lần lượt để lại cho đối thủ 150, 144, 138,...12, 6 đồng, 
bạn nhất định thắng.

Đây chính là bí quyết dùng phép suy đảo để lấy đồng xu, bây giờ 
bạn có thể thử choi vói các bạn khác và dùng phưong pháp lấy mẹo 
đồng xu này.

Lễ duyệt bính ở Prussia dã gây ra vấn đề gì?
Thế kỷ 18, Quốc vương Prussia ở châu Âu muốn cử hành một lễ 

duyệt binh, ông muốn chọn ra một đội binlr hìnlr vuông gồm 36 sỹ 
quan, làm đội dẫn tiên phong cho lễ duyệt binh.

Prussia lúc đó có 6 đội quân (ví dụ như đội kỵ binh, đội bắn cung...). 
Quốc vương yêu cầu chọn ra từ mỗi đội 6 sỹ quan kliông cùng cấp bậc, 
mỗi cấp bậc một người, tổng cộng có 36 người. 6 cấp bcậc kliông giống 
nhau là: thiếu uý, trung uý, thượng uý, thiếu tá, trung tá, thượng tá. Sau 
đó ông yêu cầu 36 sỹ quan này xếp thànli một hình vuông 6 hàng dọc và 
6 hàng ngang, sao cho mỗi hàng dọc, mỗi hàng ngang đều có đủ đại diện 
các đội quân, các cấp bậc.

Lệnh của Quốc vuong ban xuống, làm quan tư lệnh cuống lên, ỏng 
triệu tập 36 sỹ quan, theo lòi nhà vua Icập tức bắt đầu sắp xếp đội ngũ
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hình vuông. Nhung xếp trái xếp phải khiến cho 36 sỹ quan mệt nhoài 
người mà vẫn chưa xếp ra được đội ngũ hình vuông theo yêu cầu của 
quốc vương.

Không có cách nào, quan tư lệnh đành phải đi hỏi nhà toán học nổi 
tiếng ơ-le .

Thói quen nghiên cứu vấn đề của nhà toán học vẫn thường là từ đon 
giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Nhà toán học ơ-le bắt tay nghiên cứu 
đội ngũ hình vuông 4 hàng dọc 4 hàng ngang do 16 sỹ quan tổ thành, 
mỗi hàng, mỗi cột đều đủ các đại diện, ông phát hiện có thể xếp được 
đội ngũ hình vuông 4x4  này.

Tiếp đó, ơ-le lại xếp ra một đội ngũ hình vuông 5 dọc 5 ngang do 25 
sỹ quan họp thành, ông rất tin tưởng tiếp tục nghiên cứu, muốn giải 
quyết đội ngũ hình vuông 6 dọc 6 ngang do 36 sỹ quan họp thành. 
Nhưng dù cố gắng thế nào ông đều không tìm ra phưong pháp giải bài 
toán này.

Một năm trước khi nhà toán học ơ-le qua đời, ông đã viết một 
cuốn luận văn, đưa vấn đề đội ngũ hình vuông này thành câu hỏi toán 
học. Ông cho rằng, hình vuông 6 hàng 6 cột này không thể xếp ra được; 
ông muốn tìm và chứng minh, đội ngũ hình vuông do bao nhiêu người 
họp thành mói có thể xếp ra được với đủ đại diện, cấp bậc ở mỗi hàng, 
mỗi cột, đội ngũ hình vuông do bao nhiêu người họp thành thì không 
thể xếp ra được vói điều kiện như vậy. Nhưng quy luật này ơ-le vẫn 
không tìm ra được.

Sau đó, người ta gọi hình vuông này là hình vuông ơ-le. Lại thêm, 
do khi xếp hình vuông ơ-le, ông dùng phiên âm chữ la tinh, cho nên 
cũng gọi là hình vuông la tinh.

Trong một hai trăm năm sau đó, các nhà toán học lại tiếp tục phát 
hiện, hìnli vuông ỉa tinh 7 dọc 7 ngang và 8 dọc 8 ngang có tồn tại. Lại 
thêm một bước suy đoán, hình vuông la tinh của số lẻ đều có thể xếp ra 
được, nhưng hình vuông la tinh của số nửa chẵn (số chỉ là bội số của 2, 
nhưng không phcải là bội số của 4 như 6,10, 14...) là không tồn tại. Nhưng 
sự suy đoán này đã bị lật đổ trong thòi hiện đại, bỏi vì các nhà toán học 
đã tiếp tục xếp được hình vuông ơ-le của 10, 14 và 22, 26. Cho đến nay, 
chỉ có h'mh vuông ơ-le cấp 2 và cấp 6 là chưa xếp ra được.
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Sói, dê, rau bắp cải qua sông thể nào?
Câu hỏi thế này: có một người dắt một con sói, một con dê và mang 

theo một chiếc bắp cải đến bên bờ sông (chúng ta giả thiết sói không ăn 
thịt người). Bên sông vừa may có một chiếc thuyền nhỏ trống, khi qua 
sông, thuyền rất nhỏ chỉ cho phép ngưòi chủ và thêm một vật nữa, nếu 
mang theo hai vật lên thuyền, thuyền sẽ chìm. Mặt khác, nếu không có ai 
trông quản thì sói sẽ ăn thịt dê, dê sẽ ăn bắp cải, cho nên sói và dê, dê và 
bắp cải trong lúc ngưòi chủ không có mặt thì không thể để chúng cùng 
vói nhau được. Hỏi ngưòi chủ nên cáp dụng phương án qua sông nào mói 
có thể mang sói, dê, bắp cải an toàn sang đến bờ bên kia?

Câu hỏi này gọi là là câu hỏi trí tuệ cổ xưa được lưu truyền rất rộng 
rãi. Nó xuất phát từ một nhà thần học Anh quốc, ông cũng là một nhà 
giáo, về phương diện lôgíc học, thần học, toán học, thiên văn học ông 
đều có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Đáp án chính xác của câu hỏi này như sau: Ngưòi chủ đưa dê qua 
sông trước, bỏi vì sói không ăn bắp cải; sau đó đi thuyền klaông trở lại. 
Lần thứ 2 đưa sói qua sông, đến bờ bên kia, sau khi thả sói xuống ngưòi 
chủ lại mang dê trở lại bên này. Bỏ dê xuống xong, ông ta bèn đem bắp 
cải sang sông; sau đó mang thuyền không trở lại, lần thứ tư đem dê sang. 
Lần này, ngưòd chủ đem được cả sói, dê, bắp cải qua sông, có thể tiếp tục 
hành trình.

Đây quả là một câu hỏi hết sức thú vị, đúng không? Nếu bạn klìông 
xét đến vâ'n đề quay trở lại và mang theo một vật thì có lẽ bạn không thể 
giải ra được câu đố này. Đây chínli là mấu chốt để giải câu hỏi này. Khi 
ngưòi chủ qua sông lần 1, bắt buộc phải mang dê theo, bỏi vì sói và bắp 
cải có thể ờ cùng nhau, không nguy hiểm gì; lần thứ 2 ngưòi chủ mang 
sói sang, sói lên bờ nếu không mang dê trở lại thì sói sẽ ăn thịt dê, cho 
nên ngưòi chủ phải mang dê trở lại; lần thứ 3 ngưòi chủ mang bắp cải 
sang sông, khiến cho bờ sông bên kia có sói và bắp cải trong tìrứi trạng 
an toàn; lần cuối cùng mang dê qua sông ; ba vật đcã được mang sang bờ 
sông bên kia như thế, mà không có tổn thất gì.
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Kỳ thực, câu đố này còn có một cách giải khác, là những độc giả 
thông minh, các bạn có nghĩ ra không?

Đó là người chủ khi qua sông lần 2 mang bắp cải qua, đổi vị trí với 
sói một chút. Do sói và bắp cải đối vói dê mà nói, có vị trí giống nhau 
(một loại ăn dê, một loại dê ăn), cho nên mói có phưong án thứ 2. Câu đố 
dê, sói và bắp cải có hai phương án giải bạn đều biết rồi.

Nếu ngưòi chủ phải mang nhiều vật hon, thế thì khi phân tích câu 
đố này sẽ phức tạp hon rất nhiều.

Bí quyết gì để giải vấn đề thực tế 
bằng tri thức toán học?

Học toán học phải động não, có lúc trước một sự việc xem ra không 
có cách nào giải quyết, nhưng chỉ cần dùng mẹo, linh hoạt sử dụng tri 
thức toán học, khó khăn sẽ lần lượt được giải quyết.

Ví dụ; bạn có thể dùng một cái thước để đo dung tích của một chai 
đã đổ một phần nưóc bên trong?

Câu đố này xem ra không khó. Chai nước 
nửa phần dưói là hình trụ tròn, phần đã đổ nước 
hiển nhiên là một thể trụ tròn. Chúng ta đều biết, 
thể tích của thể trụ tròn là lấy diện tích đáy nhân 
vói chiều cao. Vậy thì chúng ta hãy đo độ cao (h) 
của mặt nước bên trong chai trước, tiếp đến đo 
đường kính (d) của vòng tròn đáy chai, có thể 
tính ra thể tích của phần đã đổ nước của chai là 
(pi)(d/2)^h = l /4  (pi)d^h.

Tính ra được thể tích của phần đổ nước của 
chai rồi, nhưng làm sao tìm ra được dung tích của 
phần trống còn lại của chai? Đây mói là mấu chốt 
của vấn đề. Bởi vì phần cổ chai có thể tích là bao 
nhiêu thì không có quy tắc, không có công thức 
hiện có nào có thể dùng để tính toán ra dung tích
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Trước trận đấu cờ, lóp trưởng thống kê sô ngưòi choi cờ tướng và cờ 
vây, khi thống kê số người choi cờ tướng có 14 người giơ tay, khi thống 
kê số ngưòi sẽ choi cờ vây có 11 ngưòi giơ tay. Sau đó lóp trưởng phát 
hiện, biết chơi cờ tướng và choi cờ vây chỉ có 19 ngưòi. Theo thống kê ban 
đầu thì có 14 +11=25 ngưòi, làm sao lại thiếu mất 6 ngưòi? Là vì có một 
sô bạn vừa biết choi cờ tướng vừa biết chơi cờ vây, họ đã giơ tay hai lần, 
cho nên phát sinh ảo giác rằng số ngưòi thống kê ban đầu nhiều hơn.

Bên trên nói nhiều, kỳ thực dùng phương pháp 
vòng tròn biểu thị câu hỏi này sẽ tiện lợi hon nhiều.
Chúng ta dùng vòng tròn A biểu thị số người biết 
choi cờ tướng (14 người), dùng vòng tròn B biểu thị 
số người biết chơi cờ vây (11 ngưòi), tô đậm phần 
giao giữa hai vòng tròn, biểu thị số người vừa biết 
choi cờ tướng vừa biết choi cờ vây.

Không khó nlVm ra, nếu chúng ta đon giản cộng 
14 vói 11, thì sô ngưòi thể hiện ở phần tô đậm sẽ 
tăng hai lần, cho nên sô ngưòi biết choi cờ tướng, cờ 
vây theo thống kê ban đầu so vói sô ngưòi về sau 
phát hiện nhiều hon (14+11)-19=6 ngưòi, số 6 ngưòi 
này chmh là thể hiện ở phần tô đậm, điền số 6 vào 
phần tô đậm. Có thể thấy sô người chỉ biết choi cờ 
tướng mà không biết choi cờ vây là 14-6=8 ngưòi, số 
ngưòi chỉ biết choi cờ vây mà không biết chơi cờ 
tướng là 11-6=5 người.

Dưới đây, chúng tôi sẽ dùng vòng tròn để giải đáp câu hỏi.
Một lóp 5 có tất cả 42 học sinh, có 14 ngưòi tham gia nhóm nhỏ hoạt 

động ngoại khoá Mỹ thuật, có 12 ngưòi tham gia nhóm nhỏ ngoại khoá 
Âm nhạc, nhóm học sinli không tham gia cả hai nhóm ngoại khoá có 22 
người, hỏi tham gia cả hai nhóm ngoại khoá có bao nhiêu học sinh?

Trưóc tiên chúng ta hãy vẽ hai đường tròn giao nhau A, B; A biểu thị số 
ngưòi tham gia nlaóm ngoại klioá Mỹ thuật, B thể hiện số ngưòi tham gia 
nhóm ngoại khoá Âm nhạc. Hiển nhiên hai hình tròn không bao gồm người 
không tham gia cả hai nlióm ngoại khoá. Chúng ta hãy vẽ một cái khung 
bên ngoài hai vòng tròn biểu thị toán học sinh của cả lóp, thế thì phần tô 
đậm trong khung, ngOcài hìiìli tròn biểu thị số người không tham gia Ccả hai 
nhóm ngoại khoá, xem hình 2, theo ý câu hỏi, phần này có 22 ngưòi.
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Nếu chúng ta lật ngược cái chai lại, câu đố khó sẽ không khó nữa. 
Như hình 2 đã thể hiện, nưóc sẽ tập trung lại ở phần cổ chai, khoảng trống 
bên trên lại xuất hiện hình trụ tròn. Chỉ cần đo được chiều cao h của trụ 
tròn khoảng không đó, vẫn dùng phương pháp tính toán lấy diện tích đáy 
nhân vói chiều cao, không khó tìm ra dung tích của khoảng không: 

l/4(pi)d'h'.
Như vậy thể tích của nước trong chai cộng thêm dung tích của 

khoảng không trong chai sẽ được dung tích của cả chiếc chai: 
l/4(pi)d^(h+h'), (chú ý là nước trong chai không được quá ít, nếu không 
sau khi lật ngược chai nước, nước lại không vượt quá phần cổ chai, làm cho 
phương pháp này tiến hành không thông được.)

Bên dưới, bạn xem câu hỏi như thế này, 
thử nghĩ nên làm thế nào.

Có một lứih kiện hình vòng tròn, làm thế 
nào để đo lường diện tích của nó? Quy định chỉ 
dùng thước đo độ dài của các đường trên linh 
kiện, như hình 3 đã thể hiện.

Chúng ta biết, phương pháp đo thông 
thường đều là đo đường kmh ngoài R và 
đường kính trong r của vòng tròn, tìm ra diện 

tích của đường tròn ngoài và đường tròn trong, sự sai khác giữa hai diện 
tích, (pi)(R2-r2) chứih là diện tích của vòng tròn. Nhưng ở đây chỉ cho 
phép đo độ dài của các đoạn thẳng, thế thì nên đo đoạn nào? Mòi bạn 
động não nghĩ nào!

(Đáp án; Đo độ dài của AB, đặt là d, do định lí tam giác vuông 
(pi)(RV)= (pi)(d/2)^=l/4 (pi)d^

VẼ đường tròn
có giúp bạn giải câu hồi nhanh không?

Chắc bạn chẳng còn lạ lẫm gì đối vói đường tròn, nhưng bạn có biết 
rằng dùng đường tròn có thể giúp chúng ta giải câu hỏi rửianh chóng 
hơn không? Chúng ta hãy xem ví dụ dưới đây:
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Dùng X thê hiện sô người tham gia cả hai nhóm trên, thê thì sô ngưòi 
chỉ tham gia nhóm ngoại khóa mỹ thuật mà không tham gia nhóm âm 
nhạc là 14-x, số người chỉ tham gia nhóm ngoại khóa âm nhạc mà không 
tham gia nhóm mỹ thuật là 12-x, xem hình 3. Giải phưong trình (14- 
x)+x+(12-x)+22=42, giải ra được x-6, tất cả có 6 ngưòi tham gia cả hai 
nhóm ngoại klìoá.

Giải câu hỏi tìieo phưong pháp vẽ hình tròn có phải là rất tiện lọi không?

Trong tình huống không có bất kì một thiết bị đo 
nào trong tay, bạn có thể đoán ra khoảng cách 

giữa bạn và người đi trên bd bẽn kia?
Có một câu hỏi như thế này: Có một ngưòi đi dọc theo bờ bên kia 

sông, chúng ta có thể thấy rõ được bước đi của anh ta. Bây giờ muốn bạn 
đứng ở bờ bên này để đo được khoảng cách giữa hai người (giá trị gần 
đúng cũng được), mà trong tay không có bất kỳ một thước đo nào, bạn có 
làm được không?

Bạn tuy không có thiết bị đo, nhưng có tay và mắt, thế đã đủ rồi.
Đưa thẳng cánh tay của bạn hướng về phía ngưòi đi bộ ở bờ bên kia, 

giả định người đó đi theo hướng tay phải của bạn, rủìắm mắt trái lại, chỉ 
dùng một mắt bên phải, Ngược lại thì dùng mắt trái, rủììn qua đầu ngón 
tay cái giơ lên. Đúng lúc người kia đi vào chỗ bị ngón tay cái che mất, lập 
tức nhắm con mắt vừa nhìn theo ngón cái lại, mở con mắt bên kia ra, bạn 
sẽ thấy ngưòi kia dường như bước lùi lại một đoạn; lúc này cần chú ý 
đếm số bước mà ngưòi đó đi, đọi đến khi anh ta bước vào chỗ bị ngón cái 
che mất lần thứ hai, bạn có thể dùng các số liệu có giá trị tương đối để đo 
của khoảng cách giữa, bạn và anh ta.

jg Bây giờ nói rõ một chút làm thê
nào để dùng những số liệu này? Như 
hình biểu thị, giả định A và B là hai 
con mắt của bạn, M là điểm dựng lên 
của ngón tay mà cárứi tay duỗi thẳng.
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điểm A là vị trí thứ nhất của người bộ hành, điểm B là vị trí thứ hai. Thế 
thì tam giác A'B'M và ABM đồng dạng (bạn nên đứng đối mặt vói người 
kia, cố gắng khiến cho A'B' và phưong hướng người bên bờ bên kia đi 
theo h'ưủi bìrủì hành).

Vì vậy BM/B'M = AB/A'B'; trong đó B'M là chiều dài cánh tay bạn 
duỗi ra, A'B' là khoảng cách giữa hai con ngưoi mắt của bạn, AB cũng có 
thể tính ra được từ số bước chân của người đi bộ bạn đã đếm đưọc (bình 
quân mỗi bước khoảng 3/4 m), từ đó chúng ta được giá trị của MB.

Giả thiết khoảng cách giữa hai con ngươi mắt là A'B' -  6cm, BM là 
chiều dài cánh tay 60cm, ngưòi đi bộ đi từ A sang B tổng cộng 14 bước, 
thế thì khoảng cách giữa bạn và anh ta sẽ là: MB = AB X B'M/A'B'=14 X 

60/6 =140 bước =105m.
Tốt nhất là nên đo ra khoảng cách con ngươi mắt và khoảng cách từ 

mắt đến điểm đầu ngón tay cái dựng lên khi duỗi cánh tay, như vậy, ghi 
chắc lại tỉ lệ giữa hai người, thì luôn luôn có thể đoán biết được khoảng 
cách của vật thể mà ta không phải đến gần. Lúc đó chỉ cần lấy AB nlaân 
vói tỉ lệ của khoảng cách này là được. Thông thường mà nói, đại đa số 
B'M/A'B' của ngưòi bằng khoảng trên dưới 10.

Sáng tạo toán học từ con nhện giăng td
Đề-các là nhà triết học và nhà toán học của Pháp thế kỷ 17, ông đã 

cống hiến rất nhiều cho lĩnh vực triết học và toán học. ông có năng lực 
quan sát rất nhạy bén, giỏi tư duy, rất chú trọng những vấn đề trong 
cuộc sống có liên quan tới toán học.

Có một lần, ông lâm bệnh, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. ông 
thấy một con nhện đang bận rộn đan mạng ở một góc. Chỉ trong chốc lát, 
nó leo lên leo xuống trên tấm hoa văn trần nhà, một lúc lại nhả ra tơ treo 
lơ lửng trong không trung. Cứ nhìn như thế, ông đã bị cuốn theo, và 
chìm vào suy tư.

Ông đang nghĩ gì? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu ông- Làm thế 
nào để xác định vị trí của nhện trong không trung?

Suy nghĩ một lúc, ông nhận ra, trong không gian của căn phòng, 
tường và mặt đất là không chuyển động, duy chỉ có con nhện là chuyển
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động, có thể coi tường và mặt đất là bề mặt tham 
chiếu cố định, dùng đường giao của hai mặt tường 
và đường giao giữa tường và mặt đất để xác định vị 
trí của nhện trong không trung không?

Ông vội vàng yêu cầu ngưòi nhà mang giấy 
bút đến, thử vẽ một hình vẽ. p  biểu thị cho con 
nhện trong không trung, X  ,  Y  là khoảng cách từ p  

đến hai mặt tường, z  là khoảng cách từ p  đến mặt 
đất. Như vậy, thông qua giá trị của ba khoảng cách 
thì đárứi giá ra được chính xác vị trí của con nhện p .

Sau khi khỏi bệnh, ông tiếp tục nghiên cứu 
một thòi gian dài, từ đó sáng kiến ra một bộ môn 
toán học mói, gọi là hình học giải tích. Trong hình 
học giải tích không gian, dùng ba đường thẳng 
vuông góc vói nhau (x,y,z) tạo thành một toạ độ 

không gian, ba đường vuông góc vói nhau gọi là trục, trục X, trục y, trục 
z; hai trong ba trục tạo nên một mặt phăng, như mặt phẳng X Y ,  x z ,  Y Z ,  

mỗi một trục đều vuông góc vói mặt phẳng tạo thành bỏi hai trục còn lại. 
Một điểm bất kỳ trong hệ toạ độ này đều có thể được thể hiện bằng giá 
trị toạ độ của ba trục (x,y,z), ví dụ P(2,2,l) là biểu thị vị trí của điểm p. 
Toạ độ này gọi là toạ độ Đề-các.

Có toạ độ Đề-các rồi, ngưòi ta có thể tiến hành nghiên cứu các vấn 
đề trong hình học bằng cách dùng phưong trình đại số, nhiều vấn đề trở 
lên dễ giải quyết hon rất nhiều.

Giáo trình môn hình học giải tích, các em học sinh lên trung học sẽ 
được học. Các em hãy học theo Đề-các, để ý quan sát các hiện tượng xung 
quanh, rèn luyện khả năng quan sát, tư duy của mình, như vậy các em sẽ 
phát hiện thấy trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề khoa học kỳ diệu.

Chìa đất thế nào?
Ngày xửa ngày xưa, trên thảo nguyên mênh mông của Mông cổ, có 

hai bộ lạc du mục, cùng một lúc tìm thấy một vùng đất. Dựa theo thoả 
thuận trong bộ lạc, vùng đất này nên do hai bộ lạc, mỗi bộ lạc chiếm một 
nửa sử dụng (hình vẽ như sau).
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Thế là họ tìm về một số dây thừng và cọc 
gỗ, chôn cọc gỗ vào vị trí thích họp, buộc dây 
thừng vào cọc gỗ. Như vậy, những dây thừng 
này sẽ chia đều diện tích của mảnh đất thành 
hai phần, hon nữa hai miếng đất sau khi chia 
đều có thể liền thành một mảnh.

Trong điều kiện thiếu công cụ tính toán 
lúc bấy giờ, bạn có biết họ chia đất như thế 
nào không?

Trưóc tiên họ dùng phương pháp kéo 
thừng để chia miếng đất thành bốn hình tam 
giác (biểu thị đường thẳng trên hình vẽ).
Dùng thừng đo độ dài của AE và BD, gập
một nửa chiều dài dây thừng đo được, tìm ra điểm giữa của mỗi một đầu 
thừng, gắn trên mộc trang, dây thùng trên vị trí từ c đến G, F đến H, như 
vậy dựa vào định lí chiều cao đáy tương đương, diện tích cũng tương 
đương của hình tam giác, tam giác BCD và tam giác AEF bằng nhau.

Chúng ta lại xem hai tam giác ở giữa.
Từ điểm G, H dùng dây thùng kéo thành một đường thẳng, vạch 

chia mỗi một tam giác thành hai tam giác có diện tích bằng nhau và một 
hình bình hành bốn cạnh (dùng đường cắt đứt biểu thị). Điểm giữa của 
hai bên hmh b'mh hành bốn cạnh gắn trên mộc trang, như hình vẽ thể 
hiện, tam giác ABD và tam giác ADE ở giữa đều được dây thừng vạch 
chia thành hai mảnh, mỗi mảnh là một hình tam giác và Vi hình bình 
hành bốn cạnh.

Tổng họp lại, mảnh đất này được dây thừng vạch chia ra thành hai 
miếng đất có diện tích như nhau mà lại nối liền nhau (như h'mh vẽ).
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Dùng kiến thúc hình học bắt trộm như thể nào?
Trong 6 chàng lãng tử, chắc chắn có 2 kẻ, mỗi kẻ lấy trộm một chiếc 

xe đạp
Hary nói:" kẻ trộm là Sác-lơ và Giooc."
Jêm nói:" Đôn-nát và Tôm là kẻ cắp"
Đôn-nát nói; " Kẻ gian tặc là Tôm và Sác-lơ."
Giooc nói: "Ha-ry và Sác-lơ đã thông đồng ăn cắp."
Sác-lơ nói:" Đôn-nát và Jêm là kẻ gây án."
Lúc truy hỏi Tôm, anh ta trốn; về cơ bản tìm không ra được anh ta, 

vì vậy cũng không biết anh ta sẽ nói những gì.
Trong câu trả lòi của những ngưòi ở trên, có bốn người mà câu trả 

lòi của họ nửa đúng nửa sai. Họ đều nói đúng một người là ăn cắp và 
ngưòi khác thì không đúng. Nhưng có một người nói dối cả hai.

Vậy, cuối cùng ai đã lấy cắp chiếc xe đạp? p
Chúng ta có thể vẽ một hình vẽ, mỗi một điểm 

đmh trên hình vẽ biểu thị một người, dùng các chữ 
cái C,G,H,T,D,J lần lượt biểu thị cho Sác-lơ, Giooc, Ha G' 
ry, Tôm, Đôn-nát, và Jêm. Cứ hai người bị nhắc đến J 
tên, thì dùng một đoạn thẳng để nối, ví dụ CG biểu 
thị lòi nói của Hary.

Để bắt được kẻ trộm, chỉ cần kiểm tra các điểm đừih trên hình vẽ: 
Nếu hai điểm nào có tổng số đầu đoạn thẳng hội tụ tói là 4 thì đó là hai 
kẻ ăn cắp. Ví dụ điểm c, số đoạn thẳng hội tụ tói nó là 3, của T,D là 2; 
của H,G,J là 1.

Vì trong lòi nói của năm người thì có 4 ngưòi là trả lòi nửa đúng nửa 
sai, vì vậy chúng ta phải tìm ra hai điểm đmh có tổng số đầu đoạn thẳng 
bằng 4.

Cần chú ý là, giữa hai điểm biểu thị hai kẻ ăn cắp sẽ không có đoạn 
thẳng nối liền, nếu không sẽ có nghĩa là một người trong đó nói đúng sự
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thật hoàn toàn, chứ không phải là "nửa đúng, nửa sai". Tôm mặc dù trốn 
mất, nhưng chúng ta đã tìm được đáp án từ hình vẽ, anh ta nói hay 
không nói đều không quan trọng.

Từ hình vẽ, bạn đã có thể nhìn ra đựọc hai kẻ cắp. Chỉ có thể là c và 
J, là Sác-lơ và Jêm.

Ai là gián điệp quốc tế
Trong một toa tàu của đoàn tàu Quốc tế, có bốn hành khách có quốc 

tịch khác nhau A,B,C,D. Họ mặc áo khoác có màu sắc không giống nhau, 
cùng ngồi bên cạnh một chiếc bàn, trong đó hai ngưòi ngồi gần cửa sổ, 
hai ngưòi ngồi gần lối đi. Đã biết ngưòi mặc áo khoác màu xanh lam là 
gián điệp quốc tế, lại biết:

1. Lữ khách Anh ngồi bên trái của ông B
2. Ông A mặc áo khoác màu nâu
3. Người mặc áo khoác màu đen ngồi bên phải khách người Đức
4. Khách người Mỹ ngồi đối diện vói ông D
5. Khách ngưòi Nga mặc áo khoác màu tím
6. Khách người Anh quay đầu về bên trái, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạn có biết trong bốn người này, ai là gián điệp mặc áo khoác màu

xanh lam?
Trước tiên chúng ta lấy điều kiện 6 làm nút đột phá giải đề, biết người 

nước Anh ngồi một bên gần cửa sổ; từ (1) lại biết ông B ngồi gần lối đi.
Từ điều kiện (3) có thể suy ra khách người Đức ngồi một bên cạnh 

lối đi đối diện với ông B, mà người mặc áo khoác màu đen chắc chắn 
ngồi đối diện người nước Anh, cùng ngồi gần cửa sổ, như hình vẽ.

D: k h á c h  A n li (.k k h á c h  M ỹ . á(j k h o á c  d e n

B; k tiá c li N r u , á<) k lio ác  lim A: k h á c li Đ irc áo  k h o á c  n à u
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Điều kiện (4) chỉ ra rõ ngưòi nước Mỹ ngồi đối diện ông D, do vị trí 
ngồi của khách ngưòi Anh và khách ngưòi Đức trong bốn ngưòi đã rõ 
ràng, cho nên khách ngồi đối diện vói họ rứìất thiết không thể là ông D, 
mà ông D chỉ có thể là một trong hai ngưòi nước Anh, nước Đức. Bước 
suy luận này là rất quan trọng.

Lại đi tiếp chúng ta dùng phưong pháp thăm dò, giả thiết người Đức 
là ông D, thế thì ông B sẽ là người Mỹ, người mặc áo khoác đen ngồi bên 
cạnh ông D sẽ là ngưòi Nga, nhưng điều này mâu thuẫn với điều kiện 
(5), vì điều kiện (5) nói ngưòi Nga mặc áo khoác tím, xem ra giả thiết sai, 
ông D không thể là ngưòi Đức, mà là ngưòi Anh.

Ông D là người Anh, từ đó biết được ngưòi mặc áo khoác đen đối 
diện ông ta là ngưòi Mỹ, mà ông B bên cạnh ông D chỉ có thể là ngưòi 
Nga. Từ điều kiện (2) lại biết, ông A mặc áo khoác nâu, vậy ông ta chỉ có 
thể là ngưòi Đức, còn lại người Mỹ chứih là ông c.

Lúc này, điều kiện trong h'mh vẽ đều đã được điền tưong đối rồi, 
không còn sự lựa chọn nào khác, bạn nhìn là thấy ngay người mặc áo 
khoác màu xanh là ngưòi Anh, và ông ta chừửì là gián điệp quốc tế.

Nhìn lên trên, vấn đề dò tìm đầu mối đã được phân tích chính xác 
bằng phưong pháp suy luận từng bước tìm ra đáp án.

Vì sao quốc vưdng không đủ gạo đế thưởng?
Ngày trước, ở Àn Độ cổ có một quốc vưong bản tính thích choi bòi 

tiêu khiển, có một lần ông hạ lệnh dán cáo thị trên toàn quốc, thông báo 
rằng: nếu ai có thể tìm ra được một trò choi thoả mãn niềm ham thích 
của quốc vương thì sẽ được trọng thưởng.

Có một vị thuật sĩ (thuật sĩ là chỉ người có mưu lược có trí tuệ) đọc 
được bảng cáo thị. ông đã phát mứìh ra một loại cờ có thể làm cho quốc 
vương ham thích, choi không biết mệt. Thế là ông bèn tìm đến quốc 
vưong. Quốc vương vui vẻ hỏi thuật sĩ; "Nhà ngưoi có yêu cầu gì về 
phần thưởng không?" Thuật sĩ nói: "muôn tâu bệ hạ, thuật sĩ nhỏ bé 
không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ mong đại vương cho thần một chút 
phần thưởng nhỏ mọn là một số gạo, số gạo đó được túìh như sau: đặt 
một hạt gạo ở ô cờ thứ nhất của bàn cờ, đặt 2 hạt gạo ở ô cờ thứ hai, đặt 4
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hạt gạo ở ô cờ thứ 3, sau đó ở mỗi một ô cờ tiếp theo đặt số hạt gạo gấp 
đôi số hạt gạo ở ô cờ trước, đặt đủ gạo trong 64 ô cờ, đó chính là phần 
thưởng mà thần mong muốn."

Quốc vưong mói nghe, nghĩ vói cả một quốc gia lớn thế này thì một 
ít gạo thấm vào đâu, thế là đồng ý ngay. Thế nhưng, khi toán sư của 
quốc vưong tứih toán số gạo trên bàn cờ, thì bất thần giật mình kinh 
ngạc. Cho dù lấy tất cả số gạo của cả nước, cũng không thể điền kứì hết 
64 ô cờ theo yêu cầu của thuật sỹ.

Tại sao vậy? Quốc vưong cuối cùng nên thưởng cho thuật sĩ bao 
nhiêu gạo?

Chúng ta cùng tính toán nhé: ô thứ nhất là 1 hạt gạo, ô thứ hai là 2 
hạt, tổng cộng có 3 hạt, dùng công thức biểu thị như sau: l+2=3=2^-l, 
trong ô thứ 3 có 4 hạt, thế là trong ô 1, 2, 3, có tất cả 7 hạt gạo, 1+2+4 = 7 
= 2’-l. lại thêm vào ô thứ tư 8 hạt gạo, tổng cộng là 15 hạt, l+2+4+8=2^- 
1,.. .cứ tiếp tục thêm vào như thế, có thể suy ra trong 64 ô cờ có tất cả 2̂ '*-l 
hạt gạo, con số này là bao nhiêu? Nó bằng 18.446.744.073.709.551.615, 
một con số gồm 20 chữ số. Chà! Quả là không tính thì không biết, vừa 
tính ra thì thấy giật mình. Con số này lớn đến mức không thể tưỏng 
tượng được, giả dụ có dành kho chứa chỗ gạo này thì cần một cái klro cao 
4m, rộng lOm, còn chiều dài thì dài từ trái đất đến mặt tròi và lại từ mặt 
tròi trở xuống trái đất!

Vì sao mà con số này làm ngưòi ta kinh ngạc đến vậy? Thực chất 
thuật sĩ thông minh đã vận dụng kiến thức cấp số nhân, khiến cho các 
con sô nhỏ bé 1 hạt, 2 hạt rất nhanh chóng biến thành con sô lón không 
thể tưởng tượng được. Quốc vưong thiếu kiến thức toán học làm sao có 
thể lí giải đưcx: cái uyên thâm kỳ diệu của cấp số nhân được.

Bạn có biết dãy số sinh ra từ việc sinh sôi nẩy nở 
của một cặp thỏ là gì không?

Có một Ccặp thỏ vừa mới chào đời, sau một tháng, chúng Tón 
thành thỏ trưởng thành; lại sau một tháng nữa, sinh ra một cặp thỏ con, 
ba tháng sau, thỏ lón lại sinh ra một đôi thỏ con nữa... Tóm lại, cứ qua
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một tháng, thỏ con có thể trưởng thành thành 
thỏ lớn, mà một cặp thỏ lớn, mỗi một tháng lại 
sinh ra một cặp thỏ con. Nếu không có con thỏ 
nào bị chết, cứ như thế qua một năm, thì sẽ có 
tất cả bao nhiêu cặp thỏ con?

Chúng ta vẽ hình biểu thị sự sinh sôi của 
thỏ, để tiện tìm ra quy luật của số thỏ. Điểm 
đỏ trên hình vẽ biểu thị thỏ con, điểm đen 
biểu thị thỏ lớn.

Từ hình vẽ có thể thấy, sau mỗi tháng, tổng số thỏ do hai bộ phận tổ 
thành: Số thỏ con và số thỏ lớn. Mà số thỏ con tháng bấy giờ chúrh là số 
thỏ lón của tháng trước, bỏi vì tháng trước có bao nhiêu cặp thỏ lớn, tháng 
sau sẽ có bấy nhiêu cặp thỏ con; hon nữa, số thỏ lớn tháng bấy giờ lại là 
tổng số thỏ của tháng trước, bỏi vì số thỏ con, sau một tháng đều là thỏ 
lớn. Căn cứ vào kết luận này, lại có thể biết được số thỏ lớn của tháng trước 
là tổng số thỏ tháng trước. Cho nên, số thỏ của tháng đó bằng vói số thỏ 
của tháng trước cộng thêm số thỏ lớn của những tháng trưóc, cũng là bằng 
vói số thỏ của tháng trước công thêm số thỏ của những tháng trước.

Thế là, không khó viết ra số cặp thỏ sau tháng 1, 2,...., 12 tháng: ta 
có 1,1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Vì vậy, đáp án của câu hỏi này 
là 233 cặp.

Sao gọi là "điều luật cắt tóc" sai?
ở  một quốc gia châu Àu cổ đại có một thị trấn nliỏ, cư dân của thị 

trấn không nhiều, nên thợ cắt tóc cũng chỉ có một người. Trong thị trấn 
có một điều luật bất thành văn: Bất kể người nào mà không tự Ccắt tóc 
được thì thợ cắt tóc sẽ cắt; đồng thòi cũng quy định: thợ cắt tóc chỉ có thể 
cắt tóc cho những người không tự cắt được tóc.

Quy định đã rõ ràng như vậy, tuyệt đối không thể sai sót được. 
Nhưng rồi đã nảy sinh vấn đề, tóc của thợ cắt tóc do ai cắt? Nếu ông ta 
không tự cắt cho mình, thì theo luật, ông ta sẽ được thợ cắt tóc cắt cho 
(chíirh là ông ta). Kết quả cắt cũng không phải, mà không cắt cũng không 
phải. Điều này thật khó xử cho ông thợ cắt tóc.
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Vấn đề nảy sinh bỏi vì bản thân luật không họp lí. Điều luật này đã 
chia toàn thể số cư dân trong thị trấn nhỏ thành hai lóp, một lóp là 
những ngưòi tự cắt tóc, một lóp là những ngưòi không tự cắt tóc được. 
Kết quả khiến cho bản thân ông thợ cắt tóc không biết quy về lóp nào.

Việc này đã gây ra chấn động rất lớn cho giói toán học đưong thòi. 
Bói vì nền móng cơ bản cho toán học là luận tập họp, nếu luận tập họp có 
vấn đề, thì cơ sở của toán học sẽ nảy sinh dao động, điều này trên lịch sử 
gọi là "nguy cơ toán học lần thứ ba".

Để giải quyết mâu thuẫn, xây dựng lại cơ sở toán học, các rứìà toán 
học đã nỗ lực gian khổ, khiến cho định nghĩa tập họp mà người ta biết 
đến buộc phải có hạn chế.

Bạn cỗ biết kiến thức số học từ VÌẼC 
con kiến mang được vật nặng không?

Bạn đã từng nliìn thấy dáng vẻ của một con kiến khi đang làm việc 
chưa? Nó mang theo một hạt đại mạch không tương xứng vói thân hìivh 
nhỏ bé của nó nhanh nhẹn leo xuống dưới theo các cọng thực vật. Điều 
này thật không thể tưởng tượng được, một con kiến nhỏ nhoi lấy đâu ra 
sức lực lớn nliư vậy, có thể bê một vật nặng gấp 10 lần trọng lượng của 
nó như vậy, như bê một chiếc đàn thép lớn leo lên cầu thang, lẽ nào con 
kiến còn có sức lực hơn con ngưòi?

Quả thật như vậy không? vấn đề này không có sự giúp đỡ của hình 
học, cũng không có cách nào giải đáp.

Để chúng tôi phân tích một chút về bắp thịt của động vật trước, cắt 
lấy bắp thịt trên thân của một con ếch đã bị giết, làm thí nghiệm liên kết 
thịt bắp đùi, xương chân và vai của con ếch với nhau và treo lên, lấy một 
cái móc xuyên qua vai, trên móc treo một quả cân. Giả dụ lấy hai sọi dây 
điện liên kết hai đầu của bắp thịt, đồng thòi nối dòng điện vào, thế thì 
bắp thịt này lập tức co lại và kéo quả cân lên. Tăng dần quả cân để đo 
được khả năng nâng vật nặng lón nhất miếng thịt này có thể mang, bây 
giờ lần lượt hai, ba, hoặc bốn bắp thịt giống nhau liên kết lại, nối dòng 
điện, thế là quả cân nâng lên đến bội số tương ứng của số bắp thịt. Thiết
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tưởng, nếu những bắp thịt này đều sinh trưởng cùng nhau, cũng có thể 
đạt được kết quả giống nhau. Vì vậy chúng ta biết độ lón nhỏ của năng 
lực nâng của bắp thịt không quyết định ở độ dài hay độ nặng của bắp 
thịt, mà quyết định ở sự thô mảnh của nó, cũng chmh là quyết định ở tiết 
diện lớn nhỏ của nó.

Giả thiết có hai động vật, kích cỡ thẳng của động vật thứ 2 gấp hai 
lần động vật thứ nhất, như vậy thể tích, thể trọng của động vật thứ hai 
gấp 8 lần động vật thứ nhất; nhưng trên độ đo bề mặt, tiết diện của bắp 
thịt động vật thứ hai lại chỉ gấp 4 lần động vật thứ nhất. Như vậy, tuy 
thân thể của một động vật đã lớn gấp 2 lần trước, thể trọng đã gấp 8 lần 
trước, nhưng sức lực cơ bắp của nó chỉ tăng 4 lần trước. Cũng vậy, so 
sánh thể lực và thể trọng của động vật ngược lại yếu đi một nửa. Căn cứ 
vào lí do đó, độ lớn của một động vật gấp 3 lần động vật khác thì thể lực 
lại yếu hon 1/3 lần.

Điều này giải thích vì sao các loại côn trùng như kiến ...có thể mang 
vác được vật nặng gấp 30, 40 lần cơ thể, mà con ngưòi trong tình trạng 
bình thường - ngoài vận động viên và công nhân vận chuyển vật nặng, 
chỉ có thể chịu được 9/10 trọng lượng cơ thể. Ngay cả ngựa cũng chỉ chịu 
được 7/10 trọng lượng so vói cơ thể.

Tháp Phật và "ngày cuối cùng của thế giới" 
có quan hệ không?

Truyền thuyết trong miếu thần nước Thiên Trúc (An độ ngày nay), 
có để một tấm phản đồng màu vàng, trên tấm phản cắm ba chiếc kim đá 
quỹ. Thiên vương Đại Phạn khi tạo nên thê giói đã đặt 64 phiến vàng 
trên một trong những chiếc kim, nlrững phiến vàng này từ nhỏ đến lớn, 
miếng lớn nhất đặt ở dưói đáy. Giữa phiến vàng có lỗ, có thể thuận tiện 
lấy ra hay cho vào, đó chính là "tháp Phật".

Bất luận ban ngày hay tối, đều có một tăng lữ trực để di chuyển 
những phiến vàng này trên ba chiếc kim theo một kiểu quy tắc nào đó. 
Quy định mỗi lần chỉ di chuyển một phiến, chỉ có thể đặt pliiến nhỏ trên 
phiến to, không được đảo lại. Khi di chuyển hết 64 phiến vàng từ một
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chiếc kim này sang chiếc kim khác, thành một tháp Phật khác, thế giới sẽ 
bị huỷ diệt trong một tiếng sét.

Đó là câu chuyện lưu truyền của "ngày cuối của thế giói” truyền 
trong An Độ giáo.

Ngày cuối của thế giói" là khi nào? Các nlià toán học tính toán 
được rằng, tất cả phải dịch chuyển 1844674407370951615 lần, nếu chuyển 
dịch một lần cần một giây, thì sẽ cần dùng hết 5845 trăm triệu năm, mà 
theo suy tính của nhà thiên văn học, tuổi thọ của hệ mặt tròi không vượt 
quá 150 trăm triệu năm. Xem ra, chúng ta không phải âu sầu lo lắng cho 
ngày cuối cùng của thê giói nữa.

c
Bên dưói, chúng tôi làm một chiếc tháp phật nhỏ với 3 cái khay, hãy 

xem xem ta phải dịch chuyển thế nào?
Ba chiếc kim trong hình vẽ thể hiện lần lượt là A, B, c, kim A có ba 

cái khay, dùng mã số 1, 2, 3; khay to ở bên dưới, nhỏ ở bên trên, yêu cầu 
chuyển dịch ba chiếc khay trên chiếc kim A đến trên chiếc kim c. Trong 
quá trình di chuyển dùng kim B làm trung gian, mỗi khi chuyển dịch 
cần 7 bước:

A->C: chuyển khay số 1 trên A sang c
A-> B: chuyển khay sô 2 trên A sang B
C->B: chuyển khay số 1 trên c sang B, kim c không
A->C; chuyển khay số 3 trên A sang c, kim A không
B->A: chuyển khay số 1 trên B sang A
B->C: chuyển khay số 2 trên B sang c, kim B klaông
A->C: chuyển khay số 1 trên A sang c, kim Â không

-  129 -



Thực nghiệm ném kim 
thế nằo để tỉm ra được giá trị của 71 ?

Túih toán giá trị gần đúng của pi có một phương pháp lý thú mà bạn 
không có thể chưa từng nghĩ tói. Thực nghiệm như thế này, chuẩn bị một 
số chiếc kim khâu (dài khoảng 2cm) tốt nhất bỏ đi phần mũi kim, làm cho 
toàn bộ độ dài của kim có sự to nhỏ khác nhau, lại vẽ ra thật nhiều đường 
thẳng trên một trang giấy trắng, khoảng cách giữa các đường phải gấp hai 
lần độ dài kim. Sau đó, dần dần thả kim xuống mặt giấy từ một độ cao bất 
kỳ, nhìn xem kim có giao vói đường thẳng nào không. Để khiến cho kim 
thả xuống mặt giấy klaông bị đàn hồi nảy lên, tốt nhất đệm dưới đáy giấy 
một tờ giấy dày hoặc một vật tương tự như nhung. Ném kim phải tiến 
hành nhiều lần trùng lặp, như 100 lần, thậm chí đến 1000 lần càng tốt; mỗi 
lần đều phải ghi chép lại xem kim và đường thẳng có giao nhau kliông. 
Sau khi hoàn thành ném kim, nếu lấy tổng số lần ném trừ đi số lần giao 
nhau, thì sẽ được giá trị gần đúng của pi.

Vì sao vậy? Giả thiết số lần có khả năng giao nhau nhất của kim và 
đường thẳng là k, mà độ dài của k là 20mm. Điểm giao nhau này nhất 
địnli là một chỗ trong 20 mm, vậy thì do mọi chỗ của kim đều to nhỏ đều 
nhau, nên số lần mỗi một mm có khả năng giao nhau vói đường thẳng 
nhiều nliất là k/20. Đối vói một đoạn 3mm trên chiếc kim, số lần nó có 
thể giao nhau là 3k/20.

Giá trị so sánh này, khiến cho kim ném có hình dạng uốn cong. Bây 
giờ, giả định chúng ta lấy kim ném uốn thành hình tròn, đường kmh của 
nó vừa tương đương vói khoảng cách giữa hai đưòng thang (tức là, 
đường kính của hình tròn bằng 2 lần độ dài kim). Mỗi lần ném xuống, 
phải giao vói hai đường thẳng. Giả định tổng số ném là N, thế thì số giao 
nhau là 2N. Vì giá trị so sánh giữa độ dài kim và độ dài vòng tròn bằng 
với bán kính của vòng tròn này và giá trị so sánh 1/2 pi của độ dài chu vi 
đường tròn, mà bán kính của đường tròn là chiều dài kim, chúng ta lại
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biết so sánh giữa số lần giao nhau có khả năng nhất và chiều dài kim. Vì 
vậy, tỉ lệ của số lần giao nhau k có khả năng nhất của kim này là k= 
N/pi. Cho nên

pi=N/k=số lần ném/số lần giao nhau
Số lần ném càng nhiều, giá trị pi nhận được càng chính xác. Một nhà 

thiên văn học ngưòi Thuy Sỹ vào giữa thế kỷ trước đã từng quan sát 5000 
lần ném kim, kết quả đạt được pi là 3.159.

Bạn bây giờ có thể thấy, pi có thể dùng phương pháp thực nghiệm 
tìm ra, mà lý thú ở chỗ, không cần vẽ ra hình, cũng không cần vẽ ra 
đường kính, ngay cả cempa cũng không dùng. Ngưòi dù không hiểu về 
hình học, thậm chí không có chút kiến thức liên quan đến đưòng tròn, chỉ 
cần anli ta nhẫn nại tiến hành thực nghiệm ném kim nhiều lần, cũng có 
thể tìm ra giá trị gần của pi.

"Nguyên tắc ngăn kéo" là gì?
Bây giờ có 6 quyển sách, cần đặt vào trong 5 ngăn kéo, đặt thế nào? 

Cách đặt rất nhiều, có ngăn kéo có thể đặt, có ngăn kéo củng có thể 
không đặt sách; ngăn kéo đặt sách có thể đặt 1 quyển, 2 quyển.... cho 
đến 6 quyển tất cả đều đặt vào. Nhưng tuỳ ý bạn thế nào, ít nhất có thể 
tìm thấy một ngăn kéo bên trong đặt ít nhất 2 quyển sách.

Nếu lấy một ngăn kéo biểu thị cho một tập họp, mỗi một quyển sách 
biểu thị cho một phần tử. Giả dụ có n+1, hoặc nhiều hcm n+1 phần tử đặt 
vào n tập họp, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, trong đó nhất địnla ít 
nhất có một tập họp đặt ít nhất hai phần tủ. Đó chính là hàm nghĩa trừu 
tượng của toán học trong "nguyên tắc ngăn kéo".

Lại lấy ví dụ, một lóp có 54 học sinh, nếu 54 học sinh này đều sinh 
cùng một năm, thê thì ít nhất có 2 người sinh cùng một tuần. Vì sao lại 
như vậy? Vận dụng nguyên tắc ngăn kéo, chúng ta thật dễ dàng giải 
thích. Do trong một năm chỉ có 53 tuần, thế thì coi tuần như ngăn kéo, coi 
học sinh nliư sách, vậy thì trong 53 ngăn kéo, ít nliất có một ngăn kéo đặt 
ít nhất hai quyển sách, củng chứih là, ít nhất có 2 học sinh là sinh cùng 
một tucần.
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Số lượng quyển sách nhất định nhiều hon 1 so vói ngăn kéo phải 
không? nhưng không nhất định thế, số lượng quyển sách có thể nhiều 
hon. Ví dụ, khi 31 quyển sách đặt vào 5 ngăn kéo, bất luận là phương 
pháp gì, ít nhất có thể tìm thấy một ngăn kéo, bên trong ít nhất đặt 7 
quyển sách. Cũng tức là, nếu lấy (m X n+1) hoặc nhiều hon (m X n+1) 
phần tử đặt vào n tập họp, bất luận là phưong pháp như thế nào, trong 
đó nhất định ít nhất có 1 tập họp đặt ít nhất m+1 phần tử. Bởi vi trong n 
ngăn kéo đặt m X n quyển sách, thế thì bình quân mỗi ngăn kéo đặt m 
quyển, mà (m X n +1) quyển sách nhiều hon 1 quyển so vói m X n quyển, 
cho nên quyển này phải đặt vào trong một ngăn kéo, thế là nhất định ít 
nhất có một ngăn kéo đặt ít nhất m +1 quyển sách.

"Câu hỏi mười lăm nữ sinh héc man" là gì?
Câu hỏi này do Héc-man, nhà toán học nước Anh đề ra vào năm 

1850, cho nên được gọi là " Câu hỏi mưòi lăm nữ sinh Héc-man".
Câu hỏi là thế này:
Một cô giáo dẫn đầu 15 em học sinh nữ, mỗi ngày đều đi bộ một lần. 

Mỗi lần đi bộ, cô thưòng chia đều toán học sứủi thcành năm tổ, thử hỏi: có 
thể lập ra một kế hoạch phân tổ, khiến cho trong vòng một tuần (7 ngày), 
mỗi một học sinh nữ và một bạn học sinh bất kỳ khác có một lần ở cùng tổ?

Chúng ta đặt mã số cho 15 em học sinh nữ là 1,2,3..........14,15. Một
lòi giải cho câu hỏi mưòi lăm nữ sinh Héc-man có bảng như sau;

1 2. :! . 1. 1 . (S, 1. .7 ii
1. 12 2, s. 10 2, 11 2, 12, 11

.'i, 10. ir, 
0. 11. i:-:

i::, I I 
. ;i. ư<

:i. 12, 
1. 10.

r.
1

:ì. ."i. (i
1. 11. ir.

7. ÍI. 11 ~ 11. 12 ."1. i:i 7. 10. i:i
1, 10, 11 1. r.?. l.-l 1. 1 l. lõ
2. i:i. 17> 2. 1. 0 2. .'■i. 7
:ỉ. í. 7 , 10 ;i. .s, 11

Ị  .■>. 0. 12 .■). II, 11 1, 0. i:i
li, s, 11 7. -S. 1.") (i. 10. 12
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Sau này, mọi người tổng quát hoá câu hỏi này: s ắ p  đặt tập họp z  

của V phần tử, cứ 3 phần tử một tập họp, phân thành b tập họp, nếu yêu 
cầu mỗi một cặp phần tử z  đều phải ở trong cùng một tập họp 3 phần tử 
(như ba số 6, 8, 14 trong hình đặt cùng nhau, gọi là tập 3 phần tử), có thể 
làm được không? Đây chính là câu hỏi nữ sinh Héc-man như bây giờ vẫn 
gọi, vói v=15, b=7 X 5=35.

Câu hỏi 15 nữ sinh Héc-man là một bài tập trong toán học tập họp 
cận đại. Bản thân nó không khó lắm, nhưng mở rộng ra cho điều kiện 
bình thường thì vô cùng khó mà hon một trăm năm nay trước sau vẫn 
chưa tìm ra được kết quả thoả mãn.

Sự kỳ diệu của tỉ thức vàng là ờ đâu?
Một nhà mỹ học nước Anh thế kỷ 17 tùng nói: "Phàm là đẹp thì đều 

hài hoà và có tỉ lệ thích họp", vậy trong mắt của mọi ngưòi, sự Vcật như 
thế nào mói là đẹp?

Mọi người trong quá trình tìm kiếm cái đẹp, có những phát hiện sau: 
chiều dài từ rốn đến bàn chân so vói chiều cao cả thân người là 0,618. 
Trong tác phẩm của hoạ sĩ nổi tiếng Đơ-vanh-xi, có rất nhiều quan hệ tỉ 
lệ là 0,618.

Căn cứ điều tra của chuyên gia, diễn viên múa Balê tuy thân hình 
nhỏ cao, nhưng tỉ lệ bình quân giữa chân eo và chiều cao thân khoảng 
0,58; chỉ có khi múa uyển chuyển nhịp nhàng, nhón mũi chân lên, mói 
thể hiện được vẻ hấp dẫn của 0,618.

Vì sao mọi ngưòi lại thích số 0,618 đến vậy? nó là một số thế nào? E 
rằng điều này xuất phát từ lòi nói nổi tiếng của nhà toán học Hi Lạp cổ 
Pi-ta-go: "những thứ Icà đẹp đều có đặc trưng giống nhau, đó là tính hài 
hoà thống nhất giữa bộ phận và bộ phận và giữa bộ phận vói chỉnh thể." 
Mà 0,618 chính là tỉ lệ của một thứ hài hoà như vậy.

L 1 J
A

AB/AC = AC/CB

c c
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Như hình vẽ biểu thị, giả thiết c là điểm nằm giữa hai điểm A, B của 
đoạn thẳng AB, để thực hiện "hài hoà thống nhất" thì theo công thức trên 
biến ta có 1/x =x/l-x biến đổi ta được x2 + X -1=0, giải ra được

V?- xl = - ^ Ỉ 5 - \

2 2

Thì ra con số 0,618 thần bí này là nghiệm của phương trình x2+x- 
1=0. Thông thường chúng ta chỉ lấy giá trị gần đúng của nó, lại gọi là "tỷ 
lệ vàng". Trong ví dụ này, điểm c gọi là "điểm chia tỷ lệ vàng " của đoạn 
thẳng AB.

Từ phát hiện về tỷ lệ vàng này, nó đã dần biến thành một quy luật 
được mỹ học công nhận. Các nhà kiến trúc thường coi nó như tỉ lệ của 
chiều dài và chiều rộng của cửa sổ; ngưòi dẫn chương trình thường 
không đứng ở giữa sân khấu mà đứng ở điểm chia tỷ thức vàng của sân 
khấu khi dẫn chương trình, để khán giả có ấn tượng tốt đẹp.

"Vàng" cách gọi đẹp này là do nhà khoa học kiêm hoạ sĩ nổi tiếng Ý 
Đơ-vanh-xi đưa ra lần đầu, và cứ thế kéo đến ngày này. "Vàng" có tác 
dụng hết sức to lớn trong toán học, mỹ học, nghệ thuật, trong cuộc sống 
cũng luôn thấy hình bóng của nó.

Bạn có biết quá trình chứng minh 
"định lí Féc-ma" không?

Định lí Féc-ma là định lí nổi tiếng trong giói toán học, vậy nội dung 
của nó là gì?

Nhà toán học nước Pháp thế kỷ 17 Féc-ma cho rằng: khi n lớn hơn 
hoặc bằng 3, phưong trình xn+yn =zn không có nghiệm nguyên khác 0.

"Khác 0" ở đây tức là bất kỳ nghiệm nào trong các nghiệm X, y, z đều 
không thể là 0. Nếu không, giả sử X = 0, y = z, như vậy là lập được 
phương trưủì. Định lí Pitago mà chúng ta đã học, x2+y2 = z2, khi X, y, z 
lần lượt là 3,4,5, rứiư vậy là lập được phương trinh, lúc này phương trình 
có nghiệm khác không. Vậy thì, khi n>2, phương trmh sẽ không thể có 
nghiệm nguyên khác 0 phải không?
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Quá trình Féc-ma đưa ra định lí này là vô cùng thú vị. ông có thói 
quen khi đọc thường viết tóm tắt những điều tâm đắc và điều cần chú ý 
vào phần trắng bên lề của cuốn sách. Sau khi Féc-ma qua đòi 5 năm, con 
trai ông khi sắp xếp lại bút ký và thư từ của cha đã phát hiện ra chú thích 
của Féc-ma trên phần lề của quyển 2 " toán thuật"; trên đó viết định lí của 
Féc-ma: tôi đã tìm ra được cách chiing minh hết sức kỳ diệu định lí này, 
đáng tiếc lề nhỏ quá không thể viết ra được.

Định lí của Féc-ma để lại cho hậu thế một vấn đề về toán học, hon 300 
năm nay, đề toán tưởng đon giản rõ ràng này đã thu hút rất nhiều nhà 
toán học ưu tú nghiên cứu, nhưng vẫn chưa chứng mirứi được, viện khoa 
học nước Pháp đã từng hai lần treo giải thưởng vào năm 1816 và năm 1850 
cho ai tìm ra cách giải; nước Đức cũng treo giải thưởng 100 ngàn Mác tìm 
lòi giải năm 1908. Ngưòi ứng giải tấp nập không ngớt, nhưng giải pháp 
đưa ra đều sai. Một số nhà toán học kiệt xuất cũng suy ngẫm khổ sở vấn 
đề này.

Một thòi kỳ dài trở lại đây, mọi người đã không thể chứng minh nó, 
cũng không thể phủ định nó, chỉ có thể chứng minh vói một số số n cụ 
thể. Năm 1770, ơ-le đã chứng minh khi n bằng 3, 4, định lí Féc-ma là 
đúng, năm 1825 Dirichlet chứng mứih khi n == 5 kết luận chúìh xác; năm 
1839 Lame chứng minh khi n=7 kết luận chính xác; ....đến năm 1976, có 
người dùng máy túih điện tử chứng minh khi n < 125000, định lí Féc-ma 
là đúng. Nhưng, do n không thể lấy tất cả những số tự nhiên, kiểu chứng 
minh này của mọi ngưòi là vô cùng vô tận, định lí Féc-ma có lẽ mãi mãi 
không thể trở thành định lí chân chứứi được.

Đến năm 1994 nhà toán học Anh VVairs cuối cùng qua phưong pháp 
gián tiếp đã chứng minh trọn vẹn định lí Féc-ma, khiến nó trở thành định 
lí chân chính trước thế kỷ 21.

Câu chuyện định lí Féc-ma đã tạo nên những trào lưu nghiên cim 
toán học, trong quá trình chứng minh nó, đã nảy sinh rất nhiều tư tưởng 
toán học và thành quả toán học mói, góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
toán học.
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Từ màu sắc của bẩn đồ đã gây ra vấn đề gì?
Khi vẽ màu sắc cho bản đồ, chúng ta thường tô những màu không 

giống nhau lên những khu vực khác nhau của các vùng gần kề, khiến 
cho giữa nhữiag khu vực này có sự khác biệt. Vậy thì, vẽ một bản đồ, cần 
dùng bao nhiêu loại màu sắc khác nhau? Nếu vẽ một bản đồ cần 4 loại 
màu sắc, chúng ta gọi là "bản đồ bốn màu"; nếu cần 5 loại màu thì gọi là 
"bản đồ 5 màu"; cứ thế suy ra.

Năm 1852, Phnenxi Gesli vừa tốt nghiệp đại học Luân Đôn vẽ màu 
cho bản đồ nưóc Anh, ông phát hiện ra một hiện tượng vô cùng lí thú: 
Bất luận bản đồ phức tạp thế nào, các nước khác vùng chỉ cần 4 loại màu 
tô là đủ rồi. Cũng tức là, chỉ cần 4 loại màu sắc là có thể giúp mắt ta phân 
biệt được bất kỳ các nước nào lân cận nhau.

Thế là, ông thông báo tin này cho anh em của ông là Pheđrech Gesli. 
Trình độ toán học của Pheđrech sâu sắc, nhưng đối vói câu hỏi này lại 
không giải được, đành đi hỏi thầy giáo của mình - giáo sư nổi tiếng 
Mogan. Sau một hồi chau mày suy nghĩ cũng đành bó tay, thế là ông nói 
lại câu hỏi này cho nhà toán học nổi tiếng Haminton, Haminton tài hoa 
đã khổ sở suy nghĩ vấn đề này 3 năm, cho đến khi qua đòi không có bất 
cứ kết quả nào.

Năm 1878, trong đại hội hàng năm toán học Luân Đồn, nhà toán học 
ngưòi Anh Carry đã quy vấn đề này về "phỏng đoán bốn màu": mỗi một 
bản đồ vẽ trên giấy chỉ cần dùng bốn màu không giống nhau là có thể 
khiến cho các quốc gia lân cận có thể phân biệt. Thòi đó, nó cùng vói 
định lí Féc-ma, phỏng đoán Gotebathe đưọc gọi là ba vấn đề khó nlaất 
của toán học cận đại.

Năm 1879, một nhà toán học nổi tiếng là Hen Pu đã phát biểu một 
chứng minh "phỏng đoán bốn màu". Sau 11 năm, một nhà toán học đã chỉ 
ra sai sót trong chứng minh của ông, sau đó ông này lại sử dụng phưong 
pháp này, chứng minh được thành công dùng 5 màu sắc có thể phân biệt 
được các quốc gia lân cận trên bản đồ. Đó chúìh là "định lí năm màu".
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Nhưng giảm từ 5 màu xuống còn 4 màu, điều này lại làm đau đầu 
nhiều nhà toán học. Năm 1920, Pranklin đã chihìg minh khi số nước 
nhỏ hon 26 thì định lí 4 màu có thể thực hiện được. Sau đó, khi số nước 
tăng thêm 20, ngưòi ta lại phải mất đúng 47 năm mói chứng minh được. 
Bỏi vì mỗi khi số nước tăng lên 1, 2 nước, thì quan hệ biên giới của các 
nước khác nhau sẽ trở nên phức tạp hon rất nhiều, mà khi chứng minh 
vẫn phải xem xét đến những khả năng có thể xảy ra mà không được để 
bất cứ sai sót gì.

Năm 1976, nhà toán học nước Anh Hagen dùng phương pháp vô 
cùng phức tạp, bằng trợ giúp của máy túih đã chứng minh " phỏng đoán 
bốn màu". Chứng minh của họ phải viết thành mấy trăm trang, dùng ba 
chiếc máy tính siêu lớn, tiêu tốn hơn 1200 tiếng đồng hồ. Từ đó, "phỏng 
đoán 4 màu" kéo dài 124 năm này trở thành "định lí 4 màu"

Toàn bộ giói toán học náo động. Để kỷ niệm thòi khắc paang từih 
lịch sử này, Bưu điện Trường đại học Illinois, nơi hai nhà toán học làm 
việc đã đóng dấu lên mỗi một bưu kiện bằng con dấu như thế này; "4 loại 
màu là đã đủ rồi".

Bạn có biết "câu hỏi 7 chiếc cầu" 
nồi tiếng trong lịch sử không?

Đầu thế kỷ 18, một thành phố cổ ở 
Brucxen có một dòng sông bao bọc, hai 
dòng chảy của nó hội tụ lại ở trung tâm 
thành phố thành một đoạn sông lớn, giữa 
sông có hai đảo, thế là thành phố chia thanh 
4 phần; như hình vẽ.

Các phần đất được liên kết vói nhau 
thông qua 7 chiếc cầu, do phong cảnh trên 
đảo rất đẹp, môi trường yên tĩnh, nên mọi
ngưòá thích đến đây tản bộ. Thòi gian qua đi, có người đưa ra một câu đố 
thú vị: làm thế nào để đi hết 7 chiếc cầu và trở về điểm xuất phát mà
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không bị trùng lặp? Câu hỏi này đã dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi 
trong dân cư toàn thành phố, đó chứìh là "câu hỏi 7 chiếc cầu" nổi tiếng 
trong lịch sử.

Tuy câu hỏi thoạt đầu tưởng dễ, nhưng không ngưòi nào giải được. 
Thế là mọi người mòi nhà toán học Thuỵ Sĩ nổi tiếng đưong thòi ơ-le tìm 
cách giải.

ơ-le dùng dấu chấm biểu thị lục địa, dùng đoạn thẳng nối hai điểm 
biểu thị cầu, thế là câu hỏi 7 chiếc cầu của cuộc sống hiện thực qua trừu 
tượng toán học của ơ-le đã biến thành h'mh vẽ này.

Do hứng thú của mọi ngưòi tập trung ở chỗ qua cầu, cho nên có thể 
lấy A,B,C,D tưởng tượng thành điểm, mà lấy cầu tưởng tượng thành 
đoạn thẳng. Như vậy câu hỏi 7 chiếc cầu sẽ chuyển thành dạng câu hỏi: 
liệu có thể xuất phát từ một điểm nào đó trong hình vẽ, đi hết các cạnh 
vừa đúng một lượt, rồi lại trở về điểm xuất phát ban đầu? Kỳ thực, đây 
chính là vấn đề "một nét vẽ" mà chúng ta thường nói.

Qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc, ơ-le chỉ ra, vấn đề này 
không thể thực hiện được, không thể một nét vẽ thành bảy đường qua 
bốn điểm.

Trong quá trình giải câu hỏi 7 chiếc cầu, trước tiên, ơ-le dẫn dụ khái 
niệm của hình đồ. Hình đồ là gì? Nó là hình vẽ được tạo nên bỏi các đoạn 
giữa một số điểm và đoạn liên kết (hoặc gọi là cạnh). Trong cuộc sống 
hiện thực có rất rữiiều sự việc đều có thể dùng hình đồ để miêu tả, ví dụ 
dùng điểm biểu thị quốc gia, quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia thì 
dùng đoạn liên kết điểm biểu thị, đây chứih là hình vẽ ngoại giao; còn có 
liên hệ giao thông, liên hệ thông tin giữa các thành phố ... đều có thể 
dùng hình vẽ sinh động, trực quan để biểu thị ra.

Lĩnh vực toán học mói này do ơ-le khỏi xướng gọi là luận đồ, 
chuyên về nghiên cứu lí luận và ứng dụng của hình học. Nó không giống 
với hình tam giác, hình vuông mà chúng ta học trong hình học, chúng ta 
không thảo luận câu hỏi hình học góc kẹp của cạnh và diện tích... trong 
luận đồ. Để kỷ niệm ơ-le, mọi người gọi hình vẽ một nét tù điểm đầu 
đến điểm cuối là hình vẽ ơ-le.
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Hình như thế nào có thể vẽ một nét bút?
Bạn đã choi trò choi đi mê cung chưa? Có một mê cung như thế này, 

chỉ có một lối ra, phía trong bị bịt km hoàn toàn, hỏi bạn có thể từ lối đi 
đó đi qua tất cả các đường thông mà không bị trùng lặp, và lại đi ra từ lối 
đi đó? Điều này thực tế là một trò choi toán học rất cổ xưa - "câu hỏi vẽ 
một nét". Lấy tất cả các lối đi trong mê cung làm điểm kết trong hìiah vẽ, 
lối đi giữa các cửa gọi là cạnh, câu hỏi đi mê cung trên thực tế là tìm cách 
có thể dùng một nét bút vẽ ra tất cả các cạnh mà không trùng lặp trong 
hình vẽ được tạo thành bởi các điểm và các đoạn như vậy.

Chúng ta xem h'mh vẽ này, nó có 8 điểm, 16 cạnh.
Hình vẽ này có thể dùng một nét bút để vẽ ra không? Chúng ta thử 

vẽ xem, xuất phát từ điểm A, bạn xem ABCDHCGBEAPEGHPDA, theo 
thứ tự này có thể vẽ ra tất cả các cạnh, hon nữa đáp án không chỉ có một 
cách, lại xem ADEABGCHGEEHDCBA, có phải là cũng có thể dùng 
một nét bút để vẽ! Xem ra hình vẽ này là hình một nét, thế thì nó có đặc 
điểm gì?

Đầu tiên, giữa 2 điểm bất kỳ trong hình 
vẽ này đều có một đoạn hoặc nhiều đoạn 
liên kết chúng lại vói nhau, cũng tức là 
những điểm này đều nối thông vói nhau.
Đây là cơ sở để một hình vẽ dùng một nét 
vẽ thành. Nếu hình vẽ chia thành hai bộ 
phận không liên hoàn, thế thì dù vẽ kiểu gì 
cũng không thể vẽ một nét ra hai phần 
không nối liền đó.

Thứ hai, bạn sẽ phát hiện ra số cạnh xuất phát từ 8 điểm trong hìrủì 
vẽ toàn là số chẵn, ví dụ đoạn có điểm đầu A có 4 đoạn, 4 đoạn có điểm 
đầu là E. Chúng ta gọi những điểm như vậy là điểm chẵn, ngược lại, nếu 
số đoạn của một điểm xuất phát là số lẻ, thì sẽ gọi điểm đó là điểm lẻ. 
Bạn xem, những điểm trong hình vẽ có thể vẽ một nét đều là điểm lẻ.
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Hai nhân tố trên chính Icà điều kiện để một hình vẽ có thể vẽ bằng một 
nét hay không. Mà trên thực tế, khi một hình vẽ chỉ có hai điểm lẻ mà các 
điểm còn lại đều Icà điểm chẵn, cũng có thể vẽ bằng một nét, thông thường 
xuất phát từ một điểm lẻ trong đó đến một điểm lẻ khác thì kết thúc.

Một hình vẽ có thể có mấy cách vẽ một nét, điều này có thể lí giải 
được, bỏi vì một nét vẽ giống như một vòng, lấy tất cả các cạnh trong hình 
vẽ xuyên lại thành vòng, thế thì điểm chúng ta bắt đầu vẽ khác nhau, hoặc 
thứ tự đi trước, đi sau khác nhau, đều cho ta đáp án không giống nhau. 
Nhưng điều này không quan trọng, chúng ta chỉ cần tìm cách dùng một 
nét vẽ ra hmh, chứ kltông quan trọng nét bút nào vẽ trước.

Vì sao hình vẽ có hai điểm lẻ còn lại là điểm chẵn lại có thể vẽ bằng 
một nét? Bạn thử nghĩ xem, nếu nối hai điểm lẻ thành một đoạn đứt đoạn, 
thế thì hai điểm lẻ chcẳng phcải là đã thánh điểm chẵn đấy sao? H'ưủì vẽ này 
sẽ có thể vẽ bằng một nét. Cho nên chúng ta xuất phát từ một điểm lẻ, có 
thể vẽ bằiag một nét tất cả các cạnh mà kết thúc tại một điểm lẻ khác. Bỏ đi 
một cạnli bất kỳ trong h'mh vẽ trên, bạn có ngại thử không?

Làm thế nào để tìm ra mạng lưới đường sắt nối 
5 thanh phố có giá xây dựng thắp nhất?

Chúng ta giả thiết cần xây dựng một mạng đường sắt nối liền một số 
thành phố, hon nữa chúng ta cũng biết phí xây dựng đoạn đường sắt nối 
giữa hai thành phố bất kỳ, mòi bạn tính ra một mạng đường sắt, vói điều 
kiện tổng chi phí xây dựng đạt nhỏ nhất.

Làm thế nào? Trước tiên vẽ một hình biểu thị câu hỏi này. Chúng ta 
coi thành phố là một điểm trong hình vẽ, viết chi phí xây dựng đường sắt 
giữa hai thành phố trên cạnh giữa hai điểm liên kết.

Hình 1 biểu thị có 5 thành phố A, B, c, D, E, chi phí xây dựng của 
đường sắt giữa hai thành phố bất kỳ đều ở trên cạnh tương ứng, ví dụ, 
chi phí sửa đường sắt giữa hai thành phố AB là 4 triệu đồng, giữa BE là 
17 triệu đồng...

Các bước tìm ra mạng đường sắt nối liền các thành phố đồng thòi có 
giá xây dựng thấp nhất trong hình vẽ này là như sau:
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Hình 2

1. Chọn một cạnh có chi phí nhỏ nhất trong hình vẽ. Bỏi vì phí của 
DC là 3 trăm đồng, nhỏ nhất trong tất cả các chi phí, cho nên chọn cạnh 
DC, xem hình 2.

2. Trong hình 1 bỏ đi cạnh còn lại của cạnh đã chon, chọn một cạnh 
đáp ứng hai điều kiện dưới đây, cho vào trong h'mh 2:

(1) Là cạnh sau khi thêm vào hình 2 không sinh ra đường quay lại;
(2) Cạnh này là cạnh có chi phí nhỏ nhất trong những cạnh còn lại.
Do hình 2 lúc này chỉ có một cạnh, thêm vào bất kỳ cạnh nào cũng

không sinh ra đường quay lại, chúng ta chọn cạnh có chi phí nhỏ nhất 
trong những cạnh còn lại, tức là chọn AB thêm vào hình 2. Cạnh thêm 
vào tiếp theo là AC, chi phí của nó là 7, lại cũng không khiến cho hình 2 
nảy sinh đường quay lui. Do cạnh BD không đáp ứng được 2 yêu cầu 
trên nên ta loại, xét Ctạiih CE, chi phí của nó nhỏ nhất, lại không làm nảy 
sinh đưòng quay lui, thêm CE vào trong hình 2. Kỳ thực chi phí của cạnh 
AE cũng là 10, cho nên cũng có thể thêm cạnh AE, vậy trong AE và EC 
chỉ có thể chọn một cạnh thêm vào, nếu đồng thòi thêm vào thì không 
được, sẽ khiến cho hình 2 nảy sinlì đường quay lui.

N ế u  t h ê m  c á c  c ạ n h  c ò n  lạ i  AE, BC, AD, BE đ ề u  s ẽ  k h i ế n  h ì n h  2 
n ả y  s i n h  đ ư ờ n g  q u a y  lu i ,  x e m  ra  k h ô n g  c ò n  Ccạnh n à o  c ó  t h ể  t h ê m  v à o  
h ì n h  2 n ữ a

3. Nếu kliông tìm thấy cạnh thoả mãn yêu cầu, thì chúng ta tìm tất cả 
các cạnli, cộng chi phí trên các cạnh vào, chmh là giá sửa đường thấp nhất

Thế thì tổng chi phí trong hình 2 là 4+7+3+10=24 triệu đồng. 
Mạng đường sắt này không những nối liền 5 thành phố, mà chi phí 
còn thấp nhất.
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Tốc độ tính toán kinh ngạc của máy tính?
Giữa thế kỷ 20, xuất phát từ mong muốn giải quyết những vấn đề 

tính toán phức tạp, người ta phát minh ra máy từứì điện tử. Máy tính 
ENIAC lúc đó ứng dụng kĩ thuật ống điện tử và cầu dao điện, tốc độ 
phép tính cộng mỗi giây 5000 lần. Từ khi chiếc máy tính đầu tiên chào 
đòi đến nay, trong vòng 40 năm, tốc độ phát triển của máy tính trong lịch 
sử khoa học không thể tưởng tượng được. Máy tmh ngày nay tốc độ tứih 
toán có thể đạt hon 100 tỷ phép tính/giây, thậm chí có thể cao đến mấy 
nghìn tỷ lần.

Để làm rõ tốc độ tính toán của máy tứih nhanh cỡ nào, chúng ta hãy 
xem ví dụ sau.

Mọi ngưòi đều biết tỉ lệ của chiều dài chu vi đường tròn và đường 
kính là sô pi, cũng là "p". Nó là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 
Rất nhiều ngưòi hi vọng tính ra số pi ngày càng chứứì xác hon nữa.

Hon 1500 năm trước, nhà toán học thòi Nam bắc triều Trung Quốc 
đã bỏ ra nhiều năm mói tứih ra giá trị của pi là ở giữa của 3,1415926 và 
3,1415927, tính đến đon vị thứ 7 sau dấu phẩy.

Năm 1615, nhà toán học Rudolí nước Đức cả cuộc đòi mói tứih ra 
được số pi vói 35 đon vị sau dấu phẩy. Để kỷ niệm ông, người ta lấy số pi 
vói 35 đon vị klaắc trên bia mộ của ông.

Năm 1873, một nhà toán học nước Anh tmh được số pi đến đon vị 
707 sau dấu phẩy sau 15 năm tính toán. Đáng tiếc, người sau nghiệm 
chứng 100 đơn vị cuối ông tứìh toán là sai

Sau khi phát minh ra máy tính, tốc độ tính toán trị số pi nhanh 
hon nhiều.

Năm 1957, chỉ dùng 8 tiếng 43 phút ngồi trước máy tính điện tử, 
người ta đã tmh ra giá trị số pi đến 100265 đơn vị sau dấu phẩy, phcá kỷ 
lục 100 ngàn đơn vị.

Năm 1973, một nhà toán học nước Pháp đã dùng 23 tiếng 18 phút 
trên máy tính, tứih ra được số nhỏ pi đến 1 triệu đơn vị sau dấu phẩy, 
nước Pháp đã ra một quyển sách nổi tiếng 400 trang về nhà toán học này.
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Năm 1984, một giáo sư ở Đại học thủ đô của Nhật đã áp dụng máy 
tính siêu tốc, túih số pi ra số nhỏ đến 10.013.395 đơn vị, phá kỷ lục 10 
triệu đon vị. Đến năm 1989 ông lại tính ra số pi đến số nhỏ 1.073.740.000 
đon vị, máy tính đó vận hành đúng 74 tiếng 30 phút.

Từ đó có thể thấy, tốc độ tính toán của máy tính quả là thần kỳ.
Hiện nay, công ty IBM của Mỹ đã nghiên cứu chế tạo ra máy tírữi có 

tốc độ tính toán là 3 nghìn tỷ phép tírủi/giây; tiêu tốn tói gần 100 triệu đô 
la. Trong vòng chỉ 8 giây, nó có thể hoàn thành khối lượng từih toán 
tưong đưong vói 25 vạn năm của một nhà toán học dùng bút túìh toán và 
2 ngày tmh toán của máy tứih cá nhân thông thường.

Tốc độ tính toán của máy tính bmh quân 10 năm tăng lên một trăm 
lần. Dự tmh trong tưong lai không xa, sẽ xuất hiện máy từih siêu cao tốc 
vói tốc độ đạt đến mấy chục ngàn tỷ phép tmh/giây.

Đường cao tốc thông tin là gì?
Mọi người đều biết đường cao tốc là một loại đường trải nhựa rất 

phẳng, xe đi lại vói tốc độ cao, đưa khách, hàng hoá và các loại vật liệu đi 
khắp noi vói thòi gian nhanh nhất. Vậy, đường cao tốc thông tin là gì?

Khái niệm "Đường cao tốc thông tm" thực ra là mượn từ "đường cao 
tốc" mà chúng ta đều biết để biểu đạt một cách h'mh tượng một sản phẩm 
khoa học kĩ thuật cao mói. Trên "đường cao tốc thông tin", các loại thông 
tin nlaìn kliông thấy, sờ không được sẽ chuyển qua chuyển Lại như con 
thoi qua xử lí của máy tính; mà nguyên liệu cấu thànla nên đường cao tốc 
thông tin không phải là gạch đá, nhựa đường, mà là những tia sáng 
mảnli như sợi tóc, trong suốt; Đây là đường truyền trung gian nhanli 
nhất được nhân loại phát hiện từ trước tói nay. Vậy còn " bến xe" của 
đường cao tốc thông tin thì sao? Chứửi là đầu ra của hàng ngàn máy tính 
lón nhỏ.

Về mặt kĩ thuật mà nói, đường cao tốc thông tin chừửi là sự kết họp 
của công nghệ cáp quang, công nghệ máy tínlì đa chức năng và nliiều 
dạng công nghệ thông tin khác. Có thể coi công nghệ máy tmh và công 
nghệ thông tin là "nền đường", cáp quang là mặt đường của đường cao

-  143 -



tốc. Nói một cách đon giản thì, nó là sự dung hoà của điện thoại, ti vi và 
máy tính, tạo nên một mạng lưói thông tin điện tử trên toàn quốc cho 
đến toàn thế giói mà truớc kia chưa có, liên kết mọi người vói nhau, từ đó 
thực hiện "làng hoá" toàn cầu.

Đưòng cao tốc thông tin khi được "thông xe" đã tác động rất lớn đối 
vói nhân loại trên tất cả các lữih vực, tạo ra những thay đổi to lón trong 
học tập và cuộc sống của con ngưòi.

Khi đó, những ngưòi yêu thích xem ti vi sẽ phát hiện co hội tăng 
thêm kênh truyền hình, 50 kênh hiện tại có thể tăng lên thành 500 kênla; 
học sirửi có thể không cần đi đến trường cũng có thể nghe thày giáo 
giảng bài được, thông qua ti vi thảo luận câu hỏi cùng thày giáo; kliông 
ra khỏi nhà cũng vẫn biết được việc trong thiên hạ, trên mạng có thể đọc 
các loại sách báo cần thiết, mà không cần đi thư viện, phòng tư liệu; 
ngưòi thích sưu tập tem có thể vào các hiệp hội sưu tập tem toàn cầu. 
Trên đường cao tốc thông tin, ngưòi ta thông qua nhiều đầu cuối môi 
gióá lẫn nhau để thương lượng trao đổi.

Mọi người có thể làm việc ở nhà, kịp thòi duy trì liên hệ vói cấp trên 
và đồng sự, giống như ngồi ở văn phòng; chuyên gia các noi trên thê giói 
có thể thông qua mạng tiến hành hội chẩn đối vói bệnh nhân, chỉ đạo đối 
vói phẫu thuật. Do người đi làm có thể không cần ra khỏi nhà, kliông cần 
đi lại giữa nhà và văn phòng, có thể giảm được rất lớn lưu lượng giao 
thông và ô nhiễm, khiến thế giói trở lên càng ScỊch sẽ hon.

Hiện nay, chínli phủ các nước đang đẩy mạnla kế hoạch xây dựng 
đường cao tốc thông tin. Mục tiêu của nước Mỹ là đầu thế kỷ 21 khiến 
cho đại bộ phận trong toàn quốc liên kết mạng, đồng thòi giúp cho tất cả 
trường học, bệnli viện, thư viện đều có thể nối thông vói đường cao tốc 
thông tin. Đến năm 2015 làm cho tất cả các công dân, tất cả các khu vực 
đều có được cơ hội giao lưu tin tức trên đường cao tốc thông tin.

Nhật Bản và một số nước Châu Âu cũng klìông chịu lạc hậu, đầu tư 
vốn lớn tiến hành jcây dựng mạng lưód thông tin cáp quang.

Việc xây dựng đường cao tốc thông tứì, sẽ mở ra kỷ nguyên mói cho 
lịch sử loài người. Tin rằng đến năm 2050, nhân loại sẽ thực sự bước vào 
xã hội tin tức.
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Công cụ tính toán ngày xưa 
của con người có những loại nào?

Các bạn có biết nhân loại thòi nguyên thuỷ tính toán như thế nào không?
Khi đó, sức sản xuất cực thấp, ngôn ngữ và chữ viết còn chưa hình 

thcành, mọi ngưòi dùng phưong pháp kết thừng để ghi lại con số, dùng 
que gỗ nhỏ để làm những phép tính toán cộng trừ đơn giản. Đến chế độ 
xã hội nô lệ, sức sản xuất được nâng cao, ngưòi ta cũng phát minh ra 
những công cụ tính toán mói.

Thòi Xuân Thu, người ta dùng "thẻ" để tính toán, còn gọi "tính thẻ". 
Thẻ được làm từ tre hoặc gỗ, bên trên đánh dấu những con số khác nhau, 
lấy những thẻ khác nhau ghép lại, có thể tiến hành phép từih toán cộng 
trừ nhân chia khác nhau. Ngoài ra, còn có thể tính binh phương, lập 
phương, v.v...

Đến đầu thòi Minh triều, khi Chu Nguyên Chương thống trị Trung 
Quốc, tính thẻ được thay thế bằng bcàn tính. Bạn có thể rất quen vói kiểu 
bàn túah. Bcàn tính thcM cổ và bcàn tính bây giờ khcác biệt không nhiều, 
bên ngoài là khung gỗ hình chữ nhật, từ trên xuống dưới xiên những 
que gỗ nhỏ, cũng chính Icà "gióng", thông thường chia thành 9 gióng, 11 
gióng và 15 gióng. Phía trên bàn tính còn có một xà ngang, trên mỗi 
một gióng que của phía trên xà có hai hạt tròn, trên mỗi gióng của phía 
dưói xà có 5 hạt. Khi tính toán gạt hạt tròn tính toán. Bởi vì bàn tính 
đơn giản dễ học, sử dụng tiện lọi nên cho đến nay vẫn còn được sử 
dụng ở một số nơi.

Đến thòi kỳ cận đại, con người phải thực hiện những phép tính phức 
tạp trên con đường chinh phục giói tự nhiên, thê là xuất hiện Ccác loại 
công cụ tính toán, như thước, máy tính lắc tay, máy tính điện động. Máy 
tính lắc tay Icà gì? Nó chính Icà công cụ máy từih lắp đặt hoàn toàn cơ klií, 
kèm theo một chiếc cần lắc, khi làm việc cần dùng tay chuyển động cần 
lắc, làm chuyển động các bộ phận cơ khí bên trong. Khi nó làm việc, tạp 
âm to, làm người ta tương đối mỏi mệt. Sau đó, trên cơ sở máy tmh dùng
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tay lắc, thêm vào một chiếc mô tơ nhỏ, cũng chừih là máy điện động nhỏ, 
nhung tính toán số liệu phức tạp vẫn cần thòi gian rất dài.

Theo sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, quy mô tính 
toán và trình độ phức tạp cũng không ngừng tăng lên. Nhũ^.g năm 40 thế 
kỷ 20, các nhà khoa học thông qua mấy năm nỗ lực gian khổ, ứng dụng 
kĩ thuật điện tử đã sáng tạo ra một loại công cụ tứih toán hoàn toàn mói- 
máv tính điện tử. Nó phát triển đến ngày nay, được ứng dụng rộng rãi 
trong cuộc sống của chúng ta. Sự phát minh và phát triển của nó là một 
trong những thànla tựu khoa học kĩ thuật vĩ đại của thế kỷ 20.

Có phải máy tính chi chuyên dùng để tính toán?
Phân tích từ cái tên "máy tính" có nghĩa là máy móc dùng cho tính 

toán. Đúng vậy, máy tính ra đời là do sự cần thiết đối vói con người 
trong nghiên cứu khoa học và tính toán công thmh. Trong nghiên cihj 
khoa học cơ sở như toán học, vật lí, hoá học, sinh vật học v.v..., trong 
thiết kế công trình khoa học như thiết kế máy bay, máy phát điện thuỷ 
lọi v.v..., đều cần tiến hành khối lượng tmli toán rất nlaiều, sự xuất hiện 
của máy tmh, không chỉ tiết kiệm được thòi gian, nhân lực, vật lực, còn 
cho ra đáp án đầy đủ, chính xác đối vói những câu hỏi trước nay không 
giải quyết được. Máy tính vói tốc độ nhanh, chírữi xác, hiệu quả cao của 
mình đã bước v'ào nhiều lĩnh vực khoa học.

Theo sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, nhân loại đã bước vào xã hội 
tin tức, các loại tin tức khối lượng lớn (như văn kiện, số liệu V .V ..) kliông 
ngừng xuất hiện. Có lúc chúng ta cần lưu trữ những tin tức này, có lúc lại 
cần phân tích tin tức, còn có thể phải phân loại, truyền đi v.v.., khi đó, 
máy tínli lại đảm nhận nlrững nhiệm vụ này. Ngày nay, trong gia đìrủi 
hiện đại, máy tính có thể giúp bạn học tập, lên sổ sách, xem phim, nghe 
nhạc, thậm chí lên mạng chơi, mua hàng, chuyển nliận thư tứi v.v..., 
công năng nhiều đến mức kể không hết được. Ngày nay, máy tínla đã trở 
thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

Thê thì máy tứih còn có thê làm được những gì?
Máy tính có thể giúp con người tiến hcành công việc thiết kế máy 

móc, xây dựng, mạch điện và thiết kê cả bản thân máy tính. Có sự giúp
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đỡ của máy tính, không chỉ tăng nhanh thêm chất lượng, tốc độ sản xuất, 
mà còn khiến cho toàn bộ quá trình của dự án công trình đều được điều 
khiển dưói sự bổ trợ máy tính, hoàn toàn thay đổi bộ mặt cũ trưóc kia.

Máy tính còn ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, 
quân sự, và tự động hoá trong quá trình sấn xuất. Ví dụ, việc điều kliiển 
máy bay, đạn đạo, vệ tứih nhân tạo và phi thuyền vũ trụ đều dựa vào 
máy tính để thực hiện. Cỗ máy được điều khiển bởi máy tính có thể thực 
hiện gia công tự động linh kiện có độ chừừi xác cao và hình dạng phức 
tạp. Nói chung, máy tính ứng dụng rộng rãi trong việc điều khiển quá 
trình sán xuất.

Trong nghiên cứu máy tính, sức hấp dẫn nhất cũng như cái khó nhất 
là tình cảm của con ngưòi, tức là dùng máy tứủi mô phỏng hành vi, suy 
nghĩ của con ngưòi, ví dụ làm cho máy tứìh có cảm giác, suy luận, học 
tập và lí giải ... như con ngưòi, để cho máy tính nghe ám thanh, nhcận 
biết chữ, biết khám bệnh, biết choi cờ, đê sản xuất ra ngưòi máy thông 
minli. Nếu có ngưòi máy, nó có thể thay thế con ngưòi hoàn thành rủìững 
công việc trong môi trường độc hại, tức là ngay cả công việc thường 
ngày, nó cũng có thể làm chất lượng tốt hơn con người.

Có thể thấy, tác dụng của máy tmh không giói hạn ở công việc tínli 
toán, nó có liên quan mật thiết vói mọi lữứi vực khác trong cuộc sống của 
chúng ta.

Vì sao máy tính là máy tính số?
Tên gọi đầy đủ cuả máy tmh là máy tứửi điện tử số. Bạn có biết số 

trong đó hàm ý gì không?
Công việc của máy tính không thể tách rời dòng điện được, chỉ có 

máy tính đã nối điện mói có thể làm việc được, nếu không thì sẽ biến 
thành một vật trang trí mà thôi. Như chúng ta đă biết, trong mạch 
điện tín hiệu điện tử được chia thành hai loại: tín hiệu tương tự và tín 
hiệu số.

Tín hiệu tương tự là chỉ những tứì hiệu liên tục thay đổi về thòi gian 
và trị số. Chúng ta hãy xem hình vẽ của tín hiệu tương tự trong hình 1.
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cỏ thể thấy theo sự thay đổi của thòi gian t, u cũng có các giá trị liên 
tục khác nhau, liên tục thay đổi.

Tuy nhiên, tứì hiệu số là một loại tứi hiệu gián đoạn. Sự thay đổi của 
nó không liên tục theo thòi gian. H'mh 2 biểu thị tứi hiệu số.

Hình 1 Hình 2

Chúng ta thấy như hình vẽ, trị số của u chỉ có hai mức ul và u2, mà 
ul lớn hon u2 rất nhiều, có thể thấy trị số của u thay đổi là gián đoạn, thòi 
gian ở mỗi mức là khác nhau. Người ta dùng 0 và 1 để biểu thị tứi hiệu số, 
lấy 1 để biểu thị mức điện cao ul, lấy 0 để biểu thị mức điện áp thấp u2.

Do hai loại tín hiệu làm việc được trình bày ở trên không giống 
nhau, mạch điện điện tử gồm hai loại lớn: mạch điện tưong tự và mạch 
điện số. Trong đó mạch điện tương tự để xử lí tín hiệu tưong tự, mạch 
điện số để xử lí tm hiệu số, mà máy tính sử dụng mạch điện số, cho nên 
nó là máy tính điện tử số.

Trong cuộc sống hiện đại, có lẽ bạn thường nghe thấy từ "số" này. 
Ví dụ như ti vi số, radio số, máy chụp ảnh kĩ thuật số v.v..., số ớ đây 
chỉ mạch điện điện tử số, cũng tức là các đầu vào, đầu ra của nó đều là 
dạng tín hiệu số 0 và 1, chứ không phải là các số 1, 2, 3, 4 mà trong toán 
học hay nói.

Ngày nay rất nhiều sản phẩm được xây dựng trên nền số, do đó mọi 
người nói chúng ta đang sống trong một thòi đại số hoá.

Vì sao máy tính chứng minh được định lí số học?
Hơn 50 năm trước, từ khi chiếc máy tính đầu tiên ra đòi, máy tính đã 

trở thành một kĩ thuật tiên tiến không thể thay thế trong cuộc sống, công 
việc của con người. Tên gọi của máy tính cho chúng ta biết, máy túih
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ngày trước chính là một công cụ tính toán, nó ra đòi để đáp ứng nhu cầu 
tính toán phức tạp, phiền phức của nhân loại.

Ví dụ, "định lí bốn màu" nổi tiếng nói rằng, bất kỳ một bản đồ nào 
chỉ cần dùng bốn màu khác nhau là có thể phân biệt được các nước láng 
giềng. Trong vòng 124 năm, vô số nhà toán học đã đổ biết bao tâm sức 
mà vẫn chưa đưa ra được chứng minh hoàn chỉnh, bỏi vì khi tăng lên 1, 2 
nước; quan hệ biên giói giữa các nưóc khác nhau trở nên vô cùng phức 
hạp, mang đến sự khó khăn rất lón cho con người trong việc tứih toán thủ 
cồng. Cho đến năm 1976, chính máy tứih đã giúp các nhà toán học giải 
quyết được vấn đề chứng minh định lí này, gây ra chấn động trong giói 
toán học, hon nữa lúc bấy giờ sử dụng ba chiếc máy tứửì cỡ siêu lớn đã 
làm hao phí hon 1200 tiếng đồng hồ; nếu nhà toán học lúc đó dùng sức 
thủ công để hoàn thành, thì sẽ không thể làm được.

Dùng máy tính chứng minh định lí toán học có tmh ưu việt độc đáo 
của nó: một là không sợ phiền phức, sở trường của máy tmh là tiến hành 
những tính toán phức tạp khối lượng lớn, giúp nhà toán học giải thoát 
khỏi những tứih toán phiền phức, hai là tứửi toán chuẩn xác, cơ bản 
không có sai sót gì. Vì máy tính làm việc vừa nhanh vừa tốt, cho nên rất 
nhiều ngưòi đã bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để dùng máy tính thay 
con ngưòi chứng minh định lí, gọi là "máy tính chứng minh", nó đã trở 
thành một phân nhánh mói của khoa học máy tứih.

Nhiều nhà toán học đã nhiều năm dồn sức nghiên cứu máy móc 
hoá chứng minh định lí. Trên cơ sở hình học giải tích, họ sẽ đại số hoá 
định lí trong hình học phẳng, từ đó để cho máy tính thực hiện nhiệm vụ 
của mình.

Trên thê giói, các nhà toán học đã dùng máy tmh tìm ra giá trị sô Pi 
chính xác nhất mà mọi ngưòi biết đến cho tói ngày nay, số pi đưọc tứứi 
chính xác đến 1073740000 đơn vị sau dấu phẩy. Không có sự giúp đỡ của 
máy tính, những thành tích này thật không thể đạt được.

Tin rằng cùng vói sự tăng lên về dung lượng bộ nhớ và tốc độ xử lý, 
máy tính sẽ mang lại những đột phá mói cho việc chứng minh định lí.
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Vì Sdo máy tính  sử dụng hệ số nhị phân?

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đều sử dụng hệ số thập 
phân, số La Mã từ 0 đến 9. Thế nhưng máy tính trong xã hội tin tức hiện 
đại lại sử dụng hệ số nhị phân để thực hiện các phép tính số, bạn có biết 
vì sao không?

Chúng ta biết nhân loại sử dụng hệ số thập phân vì ngưòi có 10 
ngón tay, hệ số thập phân có thể giúp tính toán mọi phép tính. Kỳ thực, 
hệ số rứìị phân đối vói máy từửi cũng có nghĩa như vậy. Chúng ta hãy 
bắt đầu từ nguyên lí làm việc của máy tứih trước nhé.

Tên gọi đầy đủ của máy túih là "máy tứủi điện tử số". Nó không thể 
hoạt động mà không có dòng điện. Đối vói một điểm nối trên mạch điện 
mà nói, trạng thái khi dòng điện chạy qua chỉ có hai loại: hoặc là thông 
điện hoặc là ngắt điện, hon nữa, tin tức trên máy từih thông thường lưu 
giữ trên đĩa từ, bất luận là đĩa từ cứng hay đĩa từ mềm, cũng chỉ có hai 
trạng thái: từ hoá và chưa từ hoá. Bây giờ đĩa CD đã dùng rộng rãi, trạng 
thái vật lí của mỗi một điểm tin tức của nó cũng có hai loại: lồi và lõm, 
phân biệt được tác dụng tập trung ánh sáng và phân tán ánh sáng.

Từ đó có thể thấy, trạng thái biểu hiện của các môi trường lưu giữ 
thông tin mà máy túìh sử dụng đều là hai loại.

Hệ số nhị phân chỉ sử dụng hai ký hiệu cơ bản: 0 và 1. Có thể dùng 0 
biểu thị ngắt điện, 1 biểu thị thông điện; hoặc 0 biểu thị chưa từ hoá, 1 
biểu thị từ hoá; 0 biểu thị tán ánh sáng - điểm lồi, 1 biểu thị tập trung ánh 
sáng - điểm lõm.

Xem ra máy tính dùng hệ số nhị phân là phù họp nhất. Nhưng hệ số 
nhị phân cũng có điểm không đầy đủ, nó viết ra những số rất dài, lại đọc 
khó hiểu, ví dụ: viết một số hai chữ số 98 của hệ số thập phân thành hệ 
số nhị phân là 1100010, có tới bảy chữ số. Sau đó, để bổ sung sự không 
đầy đủ này, người ta lại tìm ra hệ số bát phân và hệ số thập lục phân, 
chúng được sử dụng như nhau trong máy túìh.
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Chuyển đổi như thế nào giữa 
hệ số thập phân và hệ số nhị phân?

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sử dụng là hệ số thập phân, 
mà trong máy tính điện tử lại sử dụng hệ số nhị phân. Vậy thì, giữa hệ số 
thập phân và hệ số nhị phân sẽ được chuyển đổi như thế nào?

(1) Từ sô thập phân chuyển thành hệ số nhị phân
Phưong pháp chuyển từ hệ số thập phân thàrửi hệ số nhị phân vô 

cùng đon giản, chỉ cần bạn học qua phép chia là sẽ làm được. Phưong 
pháp này gọi là "liên tục chia 2 tìm số dư". Tức là ta lấy số của hệ số thập 
phcân liên tục chia cho 2, tìm được số dư, cho đến khi nào số thưong bằng 
0. Sau đó lấy số dư của mỗi lần chia viết theo thứ tự ngược lại, sẽ được số 
trong hệ số nhị phân.

Ví dụ, quá trình chuyển số 11 trong hệ số thập phân sang thànli số 
hệ sô nhị phân là:

11 : 2 = 5 dư 1 
5 :2  = 2 d ư l 
2 :2  = 1 d ư 0 
1:2  = 0 dư 1

Như vậy, số 11 trong hệ số thập phàn đưọc chuyển thành só 1011 
trong hệ số nhị phân. Nhớ rằng, nhất định phải liệt kê số dư từ sau ra 
trước! để viết thuận tiện, chúng ta nhớ (ll)io=(1011)2, số của góc dưói 
bên phải dấu ngoặc biểu thị hệ số của số trong dấu ngoặc. Như vậy có 
thể biểu thị rất rõ ràng số 11 hệ số thập phân bằng vói 1011 của hệ số 
nhị phân.

Mòi bạn tínli toán một chút (302)io=(?)2. Đáp án là 100101110
(2) Từ hệ số nhị phân chuyển sang hệ sô thập phân.
Khi chuyển số từ hệ số nhị phân thành hệ số thập phân, chúng ta 

nên phân tích trước "quyền" của mỗi đon vị trong hệ số nhị phân. 
"Quyền" là gì! lây ví dụ số thập phân 2478, 2478= 2 X 10’ +4 X 10̂  +7 X 10'
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+8 X 10“, quyền của các số trên các hàng trong đó không giống nhau, như 
2 ở hàng nghìn, quyền là 10  ̂tức là 1000; 4 ở hàng trăm, quyền là 10̂ , tức 
là 100; 7 ở hàng chục, quyền là 10‘; 8 ở hàng đon vị, quyền là 10”. 
"Quyền" giống như là quyền lực cho các số ở các hàng khác nhau trong 
một số, ví dụ cùng là 2, trong số 22, quyền của hai số 2 là khác nhau!

Trong hệ số nhị phân vói các sô được tạo nên từ 0 và 1, các đon vỊ 
của nó cũng có quyền, tuy nhiên quyền của hệ số nhị phân chỉ số mũ 
mấy của 2. ví dụ, số (1010)2 trong hệ số nhị phân được viết thàrửi số trong 
hệ số thập phân như sau:

(1010)2=1 X 2” + 0 X 2' + 1 X 2‘ + 0 X 2”
= 8 + 2 = (10),o
ở  đây 2” là quyền của số 1 thứ nhất. Thông thường, 1010 xét từ phải 

sang trái, quyền của các chữ số lần lượt là mũ n của 2, như quyền của số 
0 thứ nhất bên phải là 2”=1, của số 1 thứ 2 bên phải là 2‘, và cứ thế suy ra.

Áp dụng phưong pháp chuyển hệ số nhị phân thành hệ số thập 
phân này mòi bạn lại thử xem xét (10101001)2 =(?)in, đáp án là (169)jy.

Sự chuyển đổi giữa hai hệ số rất thú vị! bây giờ cho bạn một chuỗi 
các số 0 và 1, bạn chắc sẽ biết chúng đại diện bao nhiêu chứ?

Bạn có hiểu thế nào là hệ số bát phân, 
hệ số thập lục phân không?

Chúng ta biết các số thường dùng trong cuộc sống hàng ngày thuộc 
hệ số thập phân, mà máy tính điện tử số chỉ sử dụng hệ số nhị phân. Thế 
thì còn có những loại hệ số nào thường hay dùng trong máy tính điện tử 
không? Đó chính là hệ số bát phân và hệ số thập lục phân.

Trong hệ bát phân, chỉ có tám số từ 0 đến 7, phương pháp ghi số 
của nó là "gặp 8 tiến 1", thê thì quyền của các đon vị số cũng là hình 
thức số mũ của 8. Khi biểu thị số hệ bát phân, dùng hình thức như sau, 
(17)s. Ví dụ, để phân biệt số 17 này không phải là 17 của hệ số thập 
phân. Thế thì, (17)ịị trong hệ số thập phân là bao nhiêu? 17 của hệ số bát 
phân bằng vói 1 X 8‘ +7 X 8‘-(15)io. bạn xem, nếu không ký hiệu rõ ràng, 
chắc chắn sẽ sai sót.
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Trong số hệ số thập lục phân, ngoài sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9 của 
hệ số thập phân, còn phải thêm sáu chữ cái A, B, c, D, E, F. Phưong pháp 
ghi số của nó là " gặp 16 tiến 1", vậy thì đến 16 trong hệ số thập lục phân 
sẽ là (10)i6. Quyền của các đon vị số là hình thức số mũ của 16. Bạn có 
biết (3AF6),6 trong hệ số thập lục phân là số gì của hệ số thập phân 
không? Chúng ta túih toán một chút:

(3AF6)j  ̂= 3 X 16’ + 10 X 16’ + 15 X 16‘ + 6 X 16°=15094, A ở đây biểu 
thị 10 trong hệ số thập phân, F thì biểu thị 15.

Sô hệ số bát phân và số hệ số thập lục phân chúng ta đều không thể 
một lúc nhìn ra được nó là bao nhiêu của số hệ số thập phân, cho nên có 
khi cần tiến hành chuyển đổi chế độ số bắt buộc. Phương pháp lấy số hệ số 
bát phân, hệ số thập lục phân chuyển thành số hệ số thập phân, đã được 
giói thiệu ở trên. Thế thì ngược lại, làm thế nào chuyển từ số hệ số thập 
phân thành số hệ số bát phân hoặc thập lục phân? Phương pháp giống vói 
"phép chia 2 liên tục tìm dư" chuyển từ hệ số thập phân thành hệ số nhị 
phân, chỉ cần chuyển thành "phép chia 8 liên tục tìm dư" và "phép chia 16 
liên tục tìm dư" là được. Ví dụ (259)io=(403)8, (2686)io =(A7E)i6.

Trong máy tính đều được rủìập hệ số bát phân và hệ số thập lục 
phân là để bù cho những điểm thiếu sót của số hệ số nliị phân, cũng may 
là ba đơn vị số của hệ số nhị phân vừa vặn ghi thành một đon vị số hệ số 
bát phàn, như vậy, độ dài của số hệ số nhị phân sẽ rút ngắn đi 1/3. Một 
đoia vị số của hệ số thập lục phân có thể đại diện cho bốn đơn vị số của 
hệ số nliị phân, như vậy, số hệ số nhị phân sẽ càng thêm "gọn nlaỏ sắc 
bén", tinla xảo hơn so vói hệ số thập phàn.

Hệ số thập phân
trong máy tính biểu thị như thế nào?

Mặc dù trong máy tính sử dụng hệ số nhị phân, nhưng do chúng ta 
sử dụng rộng rãi hệ số thập phân trong công việc và cuộc sống thưòng 
ngày, vì vậy ngưòi sử dụng máy từửi hi vọng máy tứìh có thể trực tiếp 
tiến hành lưu trữ và xử lý tính toán đối với các con số trong hệ số thập 
phân. Fỉiện nay, khi chúng ta sử dụng máy tính, các số được nhập vào và
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hiển thị đều là số của hệ số thập phân, bạn có biết, những số hệ số thập 
phân này được biểu thị thành số hệ số nhị phân trong máy tứủi như thế 
nào không?

Trước tiên, chúng ta xem xét một chút, những số từ 0 đến 9 của hệ số 
thập phân được biểu thị thành số hệ số nhị phân như thế nào.

Chúng ta dùng số hệ số nhị phân 4 đon vị biểu thị từ 0 đến 9 của hệ 
số thập phân, loại phương án mã hoá này gọi là mã BCD, cũng gọi là mã 
8421.,vì sao gọi là mã 8421? Bỏi vì bốn đơn vị hệ số nhị phân đối ứng số 
hệ số thập phân 8, 4, 2 và 1. Ví dụ 0110 trong hệ số nhị phân biểu thị cho 
số hệ số thập phân l à 0 x 8  + l x 4  + l x 2  + 0 x l = 4  + 2 = 6, bảng dưói 
đây là quan hệ đối ứng giữa mã 8421 và số hệ số thập phân:

Mã 8421 Số hệ số 
thập phân Mã 8421 Số hệ số 

thập phân

0000 0 0101 5

0001 1 0110 6

0010 2 0111 7

0011 3 1000 8

0100 4 1001 9

Đối với số trong hệ số thập phân, ví dụ như 1973, mã BCD của nó là 
mã BCD của từng số riêng lẻ viết cùng nhau là được.

Mã BCD của 1973

0001 1001 0111 0011

Trừ mã BCD, để biểu thị số hệ số thập phân thành số hệ số nhị phân 
còn có phương pháp mã hoá khác chúng tôi không giới thiệu ở đây.

Có phương pháp mã hoá số hệ sô thập phân rồi, bước tiếp theo 
chúng ta cần xem ký hiệu của sô hệ số thập phân (như số dương là +, số 
âm là -) chúng ta xử lí thế nào.

Chữ sô Chữ số Chữ số Kí hiệu
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Trong máy tứứì, một số hệ số thập phân được biểu thị theo cách thức 
dưới đây: phía trước biểu thị các số trong chữ số, 4 đon vị sau cùng là ký 
hiệu của số. Ví dụ, một số dưong là + 1230 trong máy tính biểu thị là

0001 0010 0011 0000 1011

Các số trong đó đều dùng mã BCD, 1011 biểu thị là số dương (+).
Trong máy từih có một bộ phận xử lí ngôn ngữ chuyên môn, nó chịu 

trách nhiệm phiên dịch số hệ số thập phân mà chúng ta nhập vào thành 
số hệ số nhị phân, sau khi tính toán xong, nó lại "phiên dịch" thành số hệ 
số thập phân, dẫn ra. Cho nên khi chúng ta sử dụng máy tính, về cơ bản 
không cảm nhận được việc máy tính sử dụng là sô hệ số nhị phân.

Mã ASCII là gì?
Bạn đã nghe nói đến mã ASCII chưa? Nó là một loại mã trao đổi 

thông tin tiêu chuẩn quốc tế, ASCII là cách viết tắt chữ đầu của tên tiếng 
Anh (American Standard Code for Iníormation Interchange). Loại mã 
này được Uỷ ban tiêu chuẩn trao đổi thông tin Mỹ đưa vào sử dụng đầu 
tiên, sau đó nó được sử dụng rộng rãi và đã phát triển thành một loại mã 
tiêu chuẩn quốc tế trong ngành máy tính và thông tin số.

Mã ASCII dùng làm gì? Nó chuyên dùng cho biểu thị ký hiệu. Ký tự 
và ký hiệu là một bộ phận lón trong sô liệu được máy tứứi lưu giữ và xử lí, 
nhất là trong hệ thống làm việc tự động hoá, có lúc chúng ta cần nlìập các 
tài liệu hồ sơ như tên, tuổi, nghề nghiệp... phải đánh số, phân loại; phải 
làm biểu lưong v.v... những cái này phải dùng các ký hiệu không số, vậy 
sẽ thể hiện trong máy tính như thế nào? Ví dụ, ký hiệu chữ cái tiếng Anh: 
A, B. c..., Z; a, b, c, ...y, z; ký hiệu chuyên dùng: $ @, #, +, -, / , =,"... v.v

Những ký hiệu này không thể trực tiếp nhập vào máy tính được, 
trước tiên phải mã hoá cho chúng, sau khi chuyển sang hệ số nhị phân 
(cũng gọi là số hoá) mói có thể xử lí được, mã ASCII chứih là một trong 
những phưong pháp để thực hiện việc mã hoá này.

Mã ASCII dùng 7 đơn vị trong hệ số nhị phân biểu thị một ký hiệu, 
lại thêm một đơn vị gọi là số hiệu nghiệm (số thông tin kiểm tra sai sót) 
như vậy thcành 8 đon vị, mà trong máy tính một byte chính là 8 đơn vị.
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cho nên, mã ASCII vô cùng có lợi cho việc xử lí và truyền tải thông tin 
của máy tính.

Trong rất nhiều sách máy tính, ngưòi ta đều cung cấp bảng mã 
ASCII, ví dụ mã ASCII của ký tự A là 1000001, mã ASCII của ký tự 6 là 
0110110, mã ASCII của ký tự 10 là 0101011, mã ASCII của ký tự # là 
0100011.

Có mã ASCII rồi, thì có thể chuyển đổi ký tự và ký hiệu thànli số 
liệu ký tự hệ số nhị phân; mà mã BCD có thể chuyển đổi số hệ số thập 
phân dùng trong tính toán thành số Ịiệu số hệ số nhị phân. Nhu vậy, qua 
một số tr'mh tự dịch đặc thù, máy tính có thể đọc hiểu ngôn ngữ của 
chúng ta, tiến hành các bước công việc tiếp theo.

Tại Sdo máy tính  bị "tràn " dữ liệu tron g  tín h  toán?

Chúng ta đều biết "tràn" là hình dung từ thường dùng để hình dung 
chất lỏng trong vật chứa bị chảy ra ngoài khi đầy, ví dụ nước trong cốc 
đổ đầy quá, sẽ bị chảy tràn ra ngoài qua thành cốc. Trong máy tính, cũng 
có chuyện "tràn" như vậy, nó chỉ sự "tràn" dữ liệu trong tính toán. Vậy tại 
sao máy tứìh lại bị tràn?

Thì ra, phạm vi số mà máy tính có thể biểu thị là có hạn. Nếu số quá 
to hoặc quá nhỏ vượt quá phạm vi biểu thị này, thì gọi là tràn dữ liệu. 
Thiết bị tính toán giống như cái cốc, số giống như nước trong cốc, khi số 
cho vào trong cốc không chứa hết, nó sẽ chảy ra một phần. Phần bị chảy 
ra sẽ bị mất đi, khiến kết quả tínla toán không chính xác, từ đó có thể ảnh 
hưởng đến các quá trình tính toán sau, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, 
không đon giản như chuyện nước chảy ra từ cốc. Vì vậy, máy tính klai 
tính toán nhất định phải tránh để tràn dữ liệu.

Ví dii một thiết bị tính toán có dung lượng chỉ 8 đon vị, một số thuộc 
hệ số nhị phân có 8 đon vị, mỗi một đon vị có thể là 0 hoặc 1, trong khi 
đon vị bên trái nhất là đon vị ký hiệu, tức là ký hiệu.

Vcậy thì giá trị lón nhất của số được biểu thị bằng bẩy vị trí còn lại là 
2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  = 2̂ . Lại xem xét đến vấn đề âm hay dưong của 
đon vị ký hiệu, ta sẽ có phạm vi biểu thị số của thiết bị tính toán 8 đon vị 
này sẽ là - ỉ  đến 2^-1, tức là từ -128 đến 127
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Khi kết quả túìh toán vượt quá phạm vi này, hiện tượng tràn dữ liệu 
sẽ xảy ra, ví dụ số 129 trong máy được biểu thị là 1000001, mà số 1 của vị 
trí bên trái nhất là đon vị ký hiệu, 1 chỉ sô âm, vậy là sô này sẽ là -1, chứ 
không phải là 129, bạn xem, khoảng cách sai sô quá lớn!

Theo sự phát triển của khoa học máy tứìh, máy tứih ngày này đều là 
16 hoặc 32 bít, phạm vi biểu thị số nâng cao rất lớn, từ đó đảm bảo cho 
các phép toán thông thường không xảy ra sự cố tràn dữ liệu.

Nhưng, nếu xảy ra sự cố tràn dữ liệu thì nên làm thế nào? Trước tiên 
yêu cầu ngừng máy, sau đó kiểm tra để tìm ra nguyên nhân bị tràn ra. 
Khi máy tính từửi toán, nhất là khi cộng hai số cùng âm hoặc cùng là 
dưong, phải phán đoán kết quả tmh toán có phải gây ra sự cố tràn dử 
liệu, nếu phát hiện dữ liệu bị tràn, phải xử lí mói có thể đảm bảo tính 
chính xác của quá trình tính toán tiếp theo.

Bỏi vậy, chúng ta khi sử-dụng máy tmh, cần đọc trước thông tin về 
máy, xem xem phạm vi tính toán của nó là bao nhiêu bít, để tránh trong 
khi tính toán nảy sinh sự cố tràn dữ liệu.

Bạn có biết "cây" cũng được dùng 
để thể hiện vấn đề không?

Trong toán học có một hình thức thể hiện dữ liệu vô cùng độc đáo, 
gọi là "cây dữ liệu" hay "cây thông tin". Nó có phần giống vói cây trong 
tự nhiên mà chúng ta vẫn thấy, có gốc, cành, lá, nhưng có điểm khác là, 
"cây" trong toán học là cây ngưọc, gốc của nó ở trên, lá lại ở dưới, bạn 
thấy có thú vị không?

Hình 2
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Hình 1 là cây sử dụng trong toán học. Gốc của nó là điểm a, cả chiếc 
cây được tạo thành bỏi các điểm liên kết và các cạnh nối giữa các điểm 
đó, nhưng cạnh cũng không được nối linh tinh, trong cây không được có 
đường vòng lại. nếu lấy hai điểm b, c nối lại, như thế ab, bc, ca 3 cạnh sẽ 
hình thành đường vòng lại, thì sẽ không phải là cây nữa.

ở  hình trên, b, c và d cũng là gốc của cây, b, c và d là con của a, và a 
là cha của chúng, b, c và d gọi nhau là anh em. i, f, g, j và k được gọi là lá 
ví chúng không có con. Làm thế nào dùng cây để miêu tả vấn đề? Chmh 
vì cây có tầng lóp rõ ràng, cho nên khi biểu thị vấn đề có quan hệ tầng 
lóp thì đặc biệt thuận tiện. Ví dụ hình 2 chừih là cơ cấu lớn của một 
trường học, để cho ta nhìn tự nhiên, nếu dùng văn tự miêu tả, thì không 
có hiệu quả rõ ràng đon giản được.

Lại ví dụ, một sự việc cũng có thể dùng kết cấu cây để nói rõ. Lấy ví 
dụ việc chuẩn bị trước khi gói sủi cảo, thì có thể dùng một chiếc cây biểu 
thị ra được. Trong cái cây này, chúng ta biểu thị rõ công việc chuẩn bị 
trước khi gói sủi cảo. Nếu bạn có hứng thú, còn có thể vẽ ra từng tầng 
một, như vậy biểu đạt sẽ rõ ràng hon.

Chúng ta đã biết hình vẽ nói trong trong toán học được cấu thành 
bỏi điểm và cạnh, thế thì kỳ thực cây là một loại hình đặc thù. Trong máy 
típh, cây có thể dùng để lưu trữ dữ liệu, cho nên nó là phương pháp biểu 
thị quan trọng trong máy túih. Thông qua hình thức này của cây, vấn đề 
trong cuộc sống cũng có thể phản ánh trong máy tính được.

Cài mật mã và giải mật mã là thế nào?
Theo sự phát triển và phổ cập của khoa học máy tứửi, văn kiện, hộp 

thư điện tử, mạng máy tính., những thứ cần đến cài mật mã và giải mật 
mã càng ngày càng nhiều.

Nói đến mật mã, bạn có lẽ cũng nghĩ đến ám hiệu đặc vụ sử dụng 
trong phim điện ảnh! Đúng vậy, đó chừih là mật mã mà chúng ta đã sớm 
biết đến. Mà ngày nay, mật mã đã thâm nhập vào cuộc sống thường 
ngày của chúng ta, cũng không còn là thứ bí mật gì nữa. Ví dụ, tài khoản 
trong ngân hàng của bạn có mật mã chứ, có lẽ bạn còn có mật mã của va 
li hành lí, hoặc hộp bút chì, vở ghi chép, trong đon vị thường có két sắt.
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không có mật mã có được không? Mà máy tính nối mạng càng cần dùng 
mật mã để bảo vệ tốt, để tránh sự công kích của hacker (tin tặc, kẻ 
chuyên đột nhập vào máy tứìh của ngưòi khác làm những việc phi 
pháp). Đến nay, con ngưòi đã hình thành một môn khoa học mói gọi là 
mật mã học.

Mục đích sử dụng mật mã là bảo vệ tin tức của chúng ta... không để 
kẻ khác lấy cắp đi một cách phi pháp. Nguyên tắc cài mật mã là chuyển 
hoán tin tức có thể đọc hiểu thành những tin tức nhìn thì thấy rối loạn 
không hiểu. Quá trình giải mật mã ngược lại vói cài mật mã, thông 
thường mà nói, hai bên sử dụng mật mã đều có một quyển mật mã hoặc 
từ điển, họ dựa theo phương pháp ưóc định để tiến hành mã hoá và giải 
mã. Trong mật mã học gọi quy tắc biến đổi này là khoá mã, chính là 
giống như chìa khoá mở khoá, không có chìa khoá mã thì không thể giải 
mật mã đưọc.

Ví dụ, để bảo mật điện văn, phải dựa vào quy luật nhất địnli để 
chuyển nó thành mật mã, ngưòi rủiận báo lại theo quy luật ưóc định để 
dịch nó thành nguyên bản. Quy tắc chuyển đổi như sau: chuyển chữ cái 
A thành chữ cái E, a thành e, tức là biến thành chữ cái thứ tư sau nó, w 
thành A, X thành B, Y thành c, z thàrứì D. Chữ cái chuyển đổi theo quy 
luật nói trên, ký hiệu không phải chữ cái thì không đổi. Lúc này "China!" 
biến thành "Glmre!' mà người nhận được mật văn "Glmre!" cần dùng 
ngược lại quy tắc mã hoá để giải mã, lấy mỗi một chữ cái biến thànla chữ 
cái thứ tư trước nó, mói có thể nhận được vãn bản thật "China!". Khoá mã 
ở đày - và phưong pháp thêm mật mã chỉ có thể là hai người đưa nhận 
được biết, không thể công khai.

Bước vào xã hội tin tức, để bảo vệ an toàn số liệu thông tứì, nliư tin 
tức của đường dây điện thoại, sóng siêu âm, số liệu vệ tinh v.v.., mật mã 
là biện pháp rất hữu dụng.

Vì S â o  C ầ n  học tốt sổ học?
Bắt đầu từ khi chúng ta vào lóp một tiểu học, cho đến lớp 12 trung 

học, trong thòi gian 12 năm, hàng năm đều phải học toán học. Trong giáo 
trmh tiểu học và phổ thông cơ sở, toán học, ngữ văn, ngOcại ngữ được gọi là

-  159 -



ba môn chứih, các nước trên thế giói đều như vậy. Không biết bạn đâ nghĩ 
đến vì sao phải học toán học chưa, mà còn phải học tốt toán học nữa?

Điều này chủ yếu có 3 nguyên nhân:
Thứ nhâ't, toán học cũng giống như ngữ văn, ngoại ngữ, là một loại 

ngôn ngữ, nó là ngôn ngữ của khoa học. Nó sử dụng các loại công cụ nliư 
chữ số, ký hiệu, công thức, hình tượng, khái niệm, định lí V ..V .., biểu đạt 
giản lược mà chính xác quan hệ giữa vạn vật trên thế giói, quan hệ vị trí 
trong không gian, đối vói việc rủìân loại nhận thức thế giói. Không hiểu 
toán học, chúìh là không thể lí giải khoa học.

Thứ hai, Toán học giúp bồi dưỡng tư duy lí túìh, nếu nói ngữ văn có 
thể dùng để biểu thị tình cảm, nguyện vọng, ý chí, thì toán học chủ yếu 
dùng để tiến hành tư duy lí tính như khái quát, trừu tượng, suy lí ...Toán 
học nghiêm khắc chính xác, trước nay không hàm hồ, đối vói việc giáo 
dục khả năng tư duy cho con ngưòi là không thể thiếu được.

Thứ ba, Toán học xuất hiện ở mọi lĩnh vực, nhỏ thì mua đồ trên 
phố, lớn thì thiết kế máy bay tên lửa, điều khiển vận hành vệ tinh, tất cả 
đều không thể tách ròi toán học được. Hon nữa, sự cao thấp về trình độ 
toán học của một quốc gia, phản ánh được quốc gia đó có cường thịnh 
hay không.

Toán học là khoa học nghiên cứu về số và hình, phàm những vật có 
"số lượng to nhỏ" và "hình dáng vị trí" đều không tách ròi với tri thức 
toán học. Toán học càng học càng thích nó, đừng sợ toán học, càng không 
thể ghét nó, chỉ có thể chắc chắn đi từng bước chăm chỉ học tập tốt toán 
học, mới có thể giúp bạn làm chủ được tri thức khoa học.
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"Thế giới hiện thực khách quan luôn tồn tại và phát triển, con người cũng vận động và phát 

triển không ngừng. Khả năng quan sát và luôn tìm câu hỏi trong những vấn đề là cơ sở của những 

phát minh và phát kiến có tính đột phá của con người. Mỗi một câu hỏi ẩn chứa một lời giải đáp 

và trong mỗi một lời giải đáp lại chứa một câu hỏi cần tìm một đáp án mới...

là bộ sách khoa học thường thức mang đến cho 

người đọc những kiến thức về Trái đất, về con người, về những môn khoa học tự nhiên và những 

phát hiện của con người về cuộc sống xung quanh chúng ta. Bộ sách nhằm đem đến cho các bạn 

say mê tìm hiểu, thích quan sát thế giới và hướng các bạn đến với những sáng tạo khoa học".
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